












BỘ 22 ĐỀ THI CUỐI KÌ II VẬT LÝ 10 THEO CẤU TRÚC MỚI
ĐỀ SỐ 1
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk152355818]Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng với quy tắc moment lực?
A. Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng moment của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng moment của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo chiều ngược lại.
B. Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng moment của các lực phải bằng hằng số.
C. Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng moment của các lực phải khác không.
D. Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng moment của các lực phải là một vectơ có giá đi qua trục quay.
Câu 2: Khi hạt mưa rơi, thế năng của nó chuyển hóa thành
	A. nhiệt năng.	B. động năng.	C. hóa năng.	D. quang năng.
Câu 3: Một vật nhỏ được ném thẳng đứng hướng xuống từ một điểm phía trên mặt đất. Bỏ qua ma sát, trong quá trình vật rơi
	A. thế năng tăng.		B. động năng giảm.
	C. cơ năng không đổi.		D. cơ năng cực tiểu ngay trước khi chạm đất.
Câu 4: Chọn câu sai khi nói về cơ năng.
	A. Cơ năng của vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực thì bảo toàn.
B. Cơ năng của vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực bằng tổng động năng và thế năng trọng trường của vật.
	C. Cơ năng của vật giảm khi vật chịu tác dụng của lực ma sát.
D. Cơ năng của vật được bảo toàn nếu có tác dụng của các lực khác (như lực cản, lực ma sát…) xuất hiện trong quá trình vật chuyển động.
Câu 5: Túi khí trong ô tô có tác dụng gì?
	A. Trang trí.
	B. Cung cấp khí cho người trong ô tô.
	C. Bảo vệ con người trong trường hợp xe xảy ra va chạm.
	D. Cung cấp khí cho các bánh xe.
Câu 6: Một vật chuyển động tròn trong thời gian Δt thì bán kính quay được một góc Δα. Tốc độ góc của vật là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: Theo Định luật Hooke, trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo
A. tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo. 	B. tỉ lệ thuận với khối lượng của lò xo.
C. tỉ lệ thuận với kích thước của lò xo. 	D. tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của lò xo.
Câu 8: Từ điểm M có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật so với mặt đất bằng bao nhiêu?
	A. 4 J.	B. 8 J.	C. 5 J.	D. 1 J.
Câu 9: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi F = 0,1 N. Động lượng của chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là
	A. 30 kg.m/s.	B. 3 kg.m/s.	C. 0,3 kg.m/s.	D. 0,03 kg.m/s.
Câu 10: Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng k = 100N/m để lò xo dãn ra được 10cm? Lấy g = 10m/s2
	A. 1kg.	B. 10kg	C. 100kg	D. 1000kg
Câu 11: Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào kể sau đây?
	A. Giới hạn vận tốc của xe.	B. Tạo lực hướng tâm để xe chuyển hướng.
	C. Tăng lực ma sát để khỏi trượt.	D. Cho nước mưa thoát dễ dàng.
Câu 12: Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 2 lực F1 = 6N, F2 = 8N. Biết  vuông góc với , khi đó hợp lực của hai lực này là:
	A. 2N	B. 14N	C. 10N	D. 25N
Câu 13: Lực  có độ lớn 500 N kéo vật làm vật dịch chuyển một đoạn đường 2 m cùng hướng với lực kéo. Công của lực thực hiện là
	A. 100 J.	B. 1 J.	C. 1 kJ.	D. 1000 kJ.
Câu 14: Một người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 40 N cách mặt đất 1,2 m trong suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người đó đã thực hiện được trong thời gian ôm sách là
	A. 0,4 W.	B. 0 W.	C. 24 W.	D. 48 W.
Câu 15: Một máy bay có khối lượng tổng cộng 200 tấn đang chuyển động với tốc độ 80 m/s thì động lượng của nó có độ lớn là
	A. 2,0.107 kg.m/s. 	B. 1,6.106 kg.m/s. 	C. 2,0.106 kg.m/s. 	D. 1,6.107 kg.m/s. 
Câu 16: Một chiếc xe đạp chạy với tốc độ 40 km/h trên một vòng đua có bán kính 100 m. Độ lớn gia tốc hướng tâm của xe bằng
	A. 0,11 m/s2.	B. 0,4 m/s2.	C. 1,23 m/s2.	D. 16 m/s2.
Câu 17: Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 22 cm. Lò xo được treo thẳng đứng, một đầu giữ cố định, còn đầu kia gắn một vật nặng. Khi ấy lò xo dài 27 cm, cho biết độ cứng lò xo là 100(N/m). Độ lớn lực đàn hồi bằng
	A. 500(N).	B. 5(N).	C. 20(N).	D. 50(N)
Câu 18: Một ô tô có công suất của động cơ là 100kW đang chạy trên đường với vận tốc 36km/h. Lực kéo của động cơ lúc đó là
A. 1000N.	B. 104N.	C. 2778N.	D. 360N.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Một vật có khối lượng 10kg trượt từ đỉnh dốc của mặt phẳng nghiêng ở độ cao 2m so với mặt đất. Biết mặt phẳng nghiêng hợp với mặt đất một góc 300. Lấy g = 10 m/s2.
a) Công của trọng lực là công cản. S 
b) Công của lực ma sát là công phát động. S 
c) Công của phản lực bằng 0.
d) Công của trọng lực khi vật trượt hết con dốc là 200J.
[image: ]Câu 2: Từ đồ thị mô tả sự thay đổi của động lượng theo thời gian như hình vẽ, hãy phân tích tính chất chuyển động của vật: trong những khoảng thời gian từ t0 đến t1, từ t1 đến t2; từ t2 đến t3 và từ t3 đến t4.
a) Từ t0 đến t1: Vật chuyển động chậm dần đều.
b) Từ t1 đến t2: Vật chuyển động đều.
c) Từ t2 đến t3: Vật chuyển động nhanh dần đều.
d) Từ t3 đến t4: Vật đứng yên.
[image: ]
Câu 3: Một lò xo được treo thẳng đứng. Lần lượt treo vào đầu còn lại của lò xo các vật có khối lượng m thay đổi thì chiều dài ℓ của lò xo cũng thay đổi theo. Mối liên hệ giữa chiều dài và khối lượng vật được treo vào lò xo được thể hiện trong đồ thị (hình vẽ). Lấy g = 10 m/s2.
[bookmark: bookmark509]a) Chiều dài tự nhiên của lò xo là 4 cm.
[bookmark: bookmark510]b) Độ dãn của lò xo khi m = 60 g là 10 cm.
[bookmark: bookmark511]c) Độ cứng của lò xo 10 N/m
d) Giới hạn đàn hồi của lò xo là 40N thì ta có thể treo một vật có khối lượng tối đa là 4kg.
Câu 4: Một vật có khối lượng 1kg được thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2.
a) Cơ năng của vật bằng 200J.
b) Vận tốc cực đại của vật bằng 20 m/s.
c) Khi động năng bằng thế năng thì vận tốc của vật là 10 m/s.
d) Khi vật ở độ cao 10m thì vật có động năng là 150J


PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Một quả bóng golf có khối lượng 0,046 kg. Vận tốc của quả bóng ngay sau khi rời khỏi gậy golf là 50 m/s. Gậy đánh golf tiếp xúc với bóng trong thời gian 1,3 ms. Tính lực trung bình do gậy đánh gofl tác dụng lên quả bóng.
Câu 2: Một vật nhỏ khối lượng 150 g chuyển động tròn đều trên quỹ đạo bán kính 1,5 m với tốc độ 2 m/s. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật là bao nhiêu?
Câu 3: Một vật chịu tác dụng của 2 lực F1 = F2 = 4N. Biết  hợp với  một góc 1200. Hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu?
Câu 4: Một ô tô có khối lượng 1,6 tấn đang chạy với vận tốc 54 km/h thì người lái giảm tốc và hãm phanh. Giả sử lực hãm ô tô là không đổi và bằng 1,2.104 N. Hỏi xe đi thêm được một đoạn bao nhiêu thì dừng lại?
Câu 5: Một thùng hàng có khối lượng 30 kg được đẩy lên một con dốc cao 2m bằng một động cơ băng chuyền. Hiệu suất của động cơ là bao nhiêu? Biết rằng trong cả quá trình vận chuyển, động cơ cần sử dụng năng lượng tổng là 5000 J. Lấy g = 10m/s2.
Câu 6: Một lò xo đầu trên cố định. Nếu treo vật nặng khối lượng 600 g vào một đầu thì lò xo có chiều dài 23 cm. Nếu treo vật nặng khối lượng 800 g vào một đầu thì lò xo có chiều dài 24 cm, Biết khi treo cả hai vật trên vào một đầu thì lò xo vẫn ở trong giới hạn đàn hồi. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ cứng của lò xo.

Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	A

	2
	B
	11
	B

	3
	C
	12
	C

	4
	D
	13
	C

	5
	C
	14
	A

	6
	A
	15
	D

	7
	A
	16
	C

	8
	C
	17
	B

	9
	C
	18
	B



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận :
Câu 1:
d) A = P.s.cosα = P.h = 10.10.2 = 200J
Câu 3:
a) Chiều dài tự nhiên của lò xo là ℓ0 = 4 cm.
b) Khi treo vật có khối lượng 60 g vào thì chiều dài của lò xo là 10 cm.

 Lúc này lò xo dãn 1 đoạn: Δℓ = ℓ - ℓ0 = 10 – 4 = 6 cm.
c) Độ cứng của lò xo: .
d) Fmax = m.g  m = Fmax/g = 40/10 = 4 kg
Câu 4:
a) W = Wtmax = m.g.hmax = 1.10.20 = 200J
b) v = 
c) W = Wđ + Wt = Wđ + Wđ = 2Wđ  =   v = = 10 m/s
d) W = Wđ + Wt  W = Wđ + mgh  200 = Wđ + 1.10.10  Wđ = 100J

PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	1769N
	4
	15m

	2
	0,4N
	5
	12%

	3
	4N
	6
	200 N/m


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: Lực trung bình tác dụng lên quả bóng golf:
 
Câu 2: Lực hướng tâm tác dụng lên vật:

Câu 3: Hợp lực tác dụng lên vật:

Câu 4: Độ biến thiên động năng của ô tô bằng công lực cản: 


Câu 5:
- Công có ích A’ = m.g.h = 30.10.2 = 600J
 - Hiệu suất 
Câu 6:
- Khi treo vật m1: m1.g = k(ℓ1 - ℓ0) (1)
- Khi treo vật m2: m2.g = k(ℓ2 - ℓ0) (2)
- Chia vế theo vế của (1) cho (2) ta được:


 ℓ0 = 20 cm = 0,2 m
- Thay vào (1) hoặc (2) ta tính được k = 200 N/m.

ĐỀ SỐ 2
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Câu 1: Biểu thức nào là biểu thức mômen của lực đối với một trục quay?




               A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Dụng cụ nào sau đây không cần dùng trong bài thực hành Tổng hợp lực hai đồng quy?
	 A. Lực kế.	B. Dây chỉ bền.	C.Thước đo góc.	D. Đồng hồ đo thời gian.
Câu 3: : Đại lượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng?
A. nhiệt năng.	B. động năng.	C. hóa năng.	D. quang năng.
Câu 4: Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30m. Cho gia tốc rơi tự do là g = 10m/s2. Công tổng cộng mà người đó thực hiện được là
A. 1860J	B. 1800J	C. 180J.	D. 60J.
Câu 5:Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng
A. là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.
B. luôn đo bằng mã lực (HP).
C. chính là lực thực hiện công trong thiết bị đó lớn hay nhỏ.
D. là độ lớn của công do thiết bị sinh ra.
Câu 6:Một vật khối lượng m chuyển động tốc độ v. Động năng của vật được tính theo công thức:
A.              B.        C.               D. 
Câu 7: Một thang máy có khối lượng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100m xuống tầng thứ 10 cách mặt đất 40m. Nếu chọn gốc thế năng tại tầng 10, lấy g = 9,8m/s2. Thế năng của thang máy ở tầng cao nhất là
A. 588 kJ.	B. 392 kJ.	C. 980 kJ.	D. 588 J.
Câu 8: Hòn đá có khối lượng m=50g được ném thẳng đứng lên với vận tốc v0=20m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Thế năng bằng ¼ động năng khi vật có độ cao
A. 16m.	B. 5m.	C. 4m.	D. 20m.
Câu 9:Hiệu suất là tỉ số giữa
A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích
B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí
C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần
D. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.

Câu 10: (SBT KNTT): Một động cơ điện được thiết kế để kéo thùng than khối lượng 400 kg từ dưới mỏ có độ sâu 1200 m lên mặt đất trong thời gian 2 phút. Hiệu suất của động cơ là 80%. Lấy . Công suất toàn phần của động cơ là
A. 7,8 kW.	B. 9,8 kW.	C. 31 kW.	D. 49 kW.
Câu 11 Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến định luật bảo toàn động lượng?
A. Vận động viên dậm đà để nhảy.
B. Người nhảy từ thuyền lên bờ làm cho thuyền chuyển động ngược lại.
C. Xe ôtô xả khói ở ống thải khi chuyển động.	
D. Chuyển động của tên lửa.
Câu 12: Cho hệ hai vật có khối lượng bằng nhau m1 = m2 = 1 kg. Vận tốc của vật 1 có độ lớn v1 = 1 m/s, vận tốc của vật 2 có độ lớn v2 = 2 m/s. Khi vectơ vận tốc của hai vật cùng hướng với nhau, tổng động lượng của hệ có độ lớn là
A. 1 kg.m/s.	B. 2 kg.m/s.	C. 3 kg.m/s.	D. 0,5 kg.m/s.
Câu 13: Một đầu đạn khối lượng 10 g được bắn ra khỏi nòng của một khẩu súng khối lượng 5 kg với vận tốc 600 m/s. Nếu bỏ qua khối lượng của đầu đạn thì vận tốc giật của súng là
A. 1,2 cm/s.	B. 1,2 m/s.	C. 12 cm/s.	D. 12 m/s.
Câu 14: Công thức nào sau đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?




A. .	B. .	C. 	D. 
Câu 15 Chuyển động của vật nào dưới đây được coi là chuyển động tròn đều?
A. Chuyển động quay của bánh xe ô tô khi đang hãm phanh.
B. Chuyển động của một quả bóng đang lăn đều trên mặt sân.
C. Chuyển động của điểm treo các ghế ngồi trên chiếc đu quay đang quay đều.
D. Chuyển động quay của cánh quạt khi vừa tắt điện.
Câu 16: Một chiếc xe đạp chạy với tốc độ 40 km/h trên một vòng đua có bán kính 100 m. Độ lớn gia tốc hướng tâm của xe bằng
A. 0,11 m/s2.	B. 0,4 m/s2.	C. 1,23 m/s2.	D. 16 m/s2.
Câu 17: Vật cấu tạo từ chất nào sau đây sẽ không có tính đàn hồi?
A. Sắt.	B. Đồng.	C. Nhôm.	D. Đất sét.
Câu 18: Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 22(cm). Lò xo được treo thẳng đứng, một đầu giữ cố định, còn đầu kia gắn một vật nặng. Khi ấy lò xo dài 27(cm), cho biết độ cứng lò xo là 100(N/m). Độ lớn lực đàn hồi bằng
A. 500(N).	B. 5(N).	C. 20(N).	D. 50(N)

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Một viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng ở độ cao 20m đang bay ngang với vận tốc 12,5 m/s thì vỡ thành hai mảnh. Với khối lượng lần lượt là 0,5kg và 0,3kg. Mảnh to rơi theo phương thẳng đứng xuống dưới và có vận tốc khi chạm đất là 40 m/s. Lấy g = 10m/s2.
a. Khối lượng của viên đạn trước khi nổ là 0,8 kg.                        Đ
b. Động lượng của viên đạn trước khi nổ là 10 Nm/s               S

c. Vận tốc của mảnh to ngay sau khi đạn nổ là 20m/s                      Đ
d. Vận tốc của mảnh nhỏ ngay sau khi đạn nổ là 20 m/s                   Đ
Câu 2: Một học sinh của trung tâm bồi dưỡng kiến thức Hà Nội đang chơi đùa ở sân thượng trung tâm có độ cao 45m, liền cầm một vật có khối lượng 100g thả vật rơi tự do xuống mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Chọn mốc tính thế năng tại mặt đất.
a. Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là 30m/s              Đ
b. Độ cao của vật khi Wđ = 2Wt  là 15m                 Đ
c. Cơ năng của vật trong quá trình chuyển động là 10 J.     S
d. Khi chạm đất, do đất mềm nên vật bị lún sâu 10 cm. Lực cản trung bình tác dụng lên vật là 451N                                   Đ
Câu 3: Áp suất tại các điểm M, N, P trong một bình đựng chất lỏng (hình vẽ). Hãy so sánh chúng. [image: ]
A. pM > pN > pP.  S
B. pM < pN < pP.   Đ
C. pM = pN = pP.   S
D. pM = pP > pN.   S
Câu 4: Một ô tô có khối lượng 4 tấn chuyển động qua một chiếc cầu lồi có bán kính cong 100 m với tốc độ 72 km/h. Lấy g = 10m/s2. 
a) Gia tốc hướng tâm có độ lớn là 4m/s.  Đ
b) Trọng lực đóng vai trò là lực hướng tâm. S
c) Áp lực của ô tô nén lên cầu khi nó đi qua điểm cao nhất (giữa cầu) là 24000N.   Đ
d) Độ lớn áp lực tác dụng lên cầu lớn hơn trọng lượng của xe.   S
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Câu 1: Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1 = 300g và m2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v1 = 2m/s và v2 = 0,8m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua sức cản. Độ lớn vận tốc sau va chạm là
Đáp án:………………………………………………………….
0,43 m/s
Câu 2: Một người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 40 N cách mặt đất 1,2 m trong suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người đó đã thực hiện được trong thời gian ôm sách là bao nhiêu?
Đáp án:………………………………………………………….
Câu 3: Một viên đạn khối lượng m = 20 g bay theo phương ngang với vận tốc v1 = 300 m/s xuyên qua một tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ đạn có vận tốc v2 = 100 m/s. Lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn có độ lớn là bao nhiêu?
Đáp án:………………………………………………………….
Câu 4: Một người buộc một hòn đá khối lượng 400 g vào đầu một sợi dây rồi quay trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá chuyển động trên đường tròn bán kính 50 cm với tốc độ góc không đổi 8 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Lực căng của sợi dây ở điểm thấp nhất của quỹ đạo là bao nhiêu?
Đáp án:………………………………………………………….
16,8 N
Câu 5: Một người thợ lặn đang ở độ sâu 12 m so với mặt nước. Cho biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3, diện tích bề mặt cơ thể người này là 2 m2. Lấy g = 10 m/s2. Áp lực do nước tác dụng lên người thợ lặn là
Đáp án:………………………………………………………….
24.104 N.





Câu 6: Một con lắc đơn gồm vật m = 400 g, dây treo không dãn có chiều dài . Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy , ở góc lệch  so với phương thẳng đứng vật có thế năng , giá trị của  bằng bao nhiêu ?
Đáp án:………………………………………………………….
3J

Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	D

	2
	D
	11
	A

	3
	A
	12
	C

	4
	D
	13
	B

	5
	A
	14
	A

	6
	D
	15
	C

	7
	A
	16
	C

	8
	C
	17
	D

	9
	D
	18
	B



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận :

PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	0,43m/s
	4
	16,8N

	2
	0W
	5
	240000N

	3
	16000N
	6
	3J




ĐỀ SỐ 3
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Biểu thức nào là biểu thức mômen của lực đối với một trục quay?
A. [image: C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml14100\wps1.png].			B. [image: C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml14100\wps2.png].			C. [image: C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml14100\wps3.png].        	   D. [image: C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml14100\wps4.png]
Câu 2: Điền  vào chỗ trống bằng từ cho sẵn dưới đây
Ngẫu lực là: hệ hai lực ............... và cùng tác dụng vào một vật.
A. song song, cùng chiều, có độ lớn bằng nhau
B. song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau
C. song song, cùng chiều, không cùng độ lớn.
D. song song, ngược chiều, không cùng độ lớn.
Câu 3: Một vật có khối lượng m không đổi chuyển động với vận tốc v, khi vận tốc của vật tăng 2,5 lần thì động năng của vật
A. tăng 6,25 lần.		B. giảm 5 lần.		C. tăng 5 lần.		D. tăng 2,5 lần.
Câu 4: Một vật có khối lượng 100 g ở độ cao h so với mặt đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất thì vật có thế năng trọng trường là 4 J. Lấy g = 10 m/s2. Giá trị của h là
A. 4 m.			B. 40 m.			C. 0,4 m.		D. 400 m.
Câu 5: Cơ năng của vật được bảo toàn khi
A. Vật chỉ chịu tác dụng của nội lực.				B. vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
C. Vật không chịu tác dụng của lực ma sát			D. Vật không chịu tác dụng của lực đẩy.
Câu 6: Hiệu suất là tỉ số giữa
A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích		B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí.
C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.	D. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.
Câu 7: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công cơ học?
A. Jun(J)	B. Jun trên giây (J/s)		C. Jun nhân giây (J.s)		D. Jun nhân mét(J.m)
Câu 8: Lực kéo tác dụng lên vật sinh công  200J trong thời gian 10 giây. Tính công suất
A. -20W			B. 40W		C. 20W		D. -40W
Câu 9: Động lượng của một vật bằng
A. tích khối lượng với vận tốc của vật.		B. tích khối lượng với gia tốc của vật.
C. tích khối lượng với gia tốc trọng trường.		D. tích khối lượng với độ biến thiên vận tốc.
Câu 10: Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì động lượng của vật sẽ
A. không thay đổi.		B. tăng gấp đôi.		C. giảm đi một nửa.		D. đổi chiều.
Câu 11: Đơn vị của tốc độ góc trong chuyển động tròn đều là
A. s (giây).		  B. rad (radian).  		C. Hz (héc).		D. rad/s (radian trên giây).                                                                               
Câu 12: Trong chuyển động tròn đều, vectơ vận tốc có
A. độ lớn thay đổi nhưng hướng thay đổi.			B. độ lớn và hướng thay đổi.
C. độ lớn không thay đổi nhưng hướng không đổi.		D. độ lớn và hướng thay đổi.
Câu 13: Một vật khối lượng m đang chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ góc [image: C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml13476\wps6.png]. Gia tốc hướng tâm của vật là
A. aht =[image: C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml13476\wps7.png]		B. aht =  [image: C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml13476\wps8.png]		C. aht = [image: C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml13476\wps9.png]		D. aht = [image: C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml13476\wps10.png]r2
Câu 14: Vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái đất, lực hướng tâm trong trường hợp này là
A.lực hấp dẫn.			B.lực tĩnh điện			C.lực ma sát		D.lực từ trường
Câu 15: Thế năng đàn hồi của lò xo ở trạng thái bị biến dạng phụ thuộc vào
A. gia tốc trọng trường.		B. vị trí của vật trong trọng trường.
C. tốc độ của vật.			D. độ biến dạng của lò xo.
Câu 16: Trong biểu thức của định luật Hooke (F=k.[image: C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml14100\wps10.png]) thì hệ số đàn hồi k có đơn vị là
A. N.m				B. N/m				C. N				D. m 
Câu 17: Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị đo khối lượng riêng ?
A. gm-3				B. kgm-3			C. kg/m			D. g.cm-3
Câu 18: Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?
A. p = F/S			B. p = F.S			C. Sp = P/S 			D. p = d.V
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Thanh AB đồng chất tiết diện đều có khối lượng m = 4kg, đầu A gắn vào tường bằng một bản lề. Tác dụng vào đầu B của thanh một lực theo phương vuông góc với thanh để thanh có thể cân bằng theo phương nằm ngang. Biết AB = 2 m, g = 9,8 m/s2.
[image: ]
a) Trọng tâm của thanh AB đặt tại O nằm chính giữa thanh.
b) Cánh tay đòn của lực  là đoạn OB.
c) Lực  làm cho thanh AB quay theo chiều cùng chiều kim đồng hồ.
d) Để thanh AB cân bằng theo phương nằm ngang thì F = 19,6 N.
Câu 2: Từ đồ thị mô tả sự thay đổi của động lượng theo thời gian như hình vẽ
[image: C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\ksohtml19020\wps1.jpg]
a) Từ t0 đến t1: Vật chuyển động nhanh dần đều.
b) Từ t1 đến t2: Vật đứng yên.
c) Từ t2 đến t3: Vật chuyển động chậm dần đều.
d) Từ t3 đến t4: Vật  đứng yên.
Câu 3: Treo vật có khối lượng 500g vào một lò xo thì làm nó dãn ra 5cm, cho g = 10 m/s2.
a)  Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng.
b) Trong giới hạn đàn hồi, khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn.
c)  Độ cứng của lò xo là 100N/m.
d) Treo thêm vào lò xo vật 1kg thì lò xo dãn ra 10cm.
Câu 4. Vật có khối lượng 200 g được thả rơi từ độ cao 45 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s2 . Chọn mốc thế năng ở mặt đất.
a) Cơ năng tại vị trí thả vật là 88,2 J
b) Vận tốc của vật khi vật chạm đất là 32 m/s
c) Vật có động năng gấp đôi thế năng khi vật ở độ cao 15 m.
d) Vật có vận tốc 6 m/s khi vật ở độ cao 41 m.
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1: Người ta kéo một cái thùng trượt trên sàn nhà bằng một dây hợp với phương nằm ngang một góc 600, lực tác dụng lên dây là 150 N. Tính công của lực đó khi thùng trượt được 10 m.
Câu 2: Một vật có khối lượng 50 kg. Tính thế năng của vật biết nó đang ở độ cao 20m so với mặt đất nếu chọn gốc thế năng ở mặt đất, lấy g = 9,8 m/s2.
Câu 3: Một vật có khối lượng 0,5 kg chuyển động thẳng dọc theo trục tọa độ 0x với vận tốc 10 m/s. Động lượng của vật bằng bao nhiêu?
Câu 4: Treo vật có khối lượng 500 g vào lò xo thì lò xo dãn ra 0,025 m, lấy g = 10 m/s2. Tìm độ cứng của lò xo? 
Câu 5: Gắn vật có khối lượng 500 g vào sợi dây dài 50 cm, quay đều trong mặt phẳng nằm ngang. Sợi dây chỉ chịu lực căng tối đa 10 N. Tính vận tốc lớn nhất vật có thể đạt được để dây không bị đứt?
Câu 6: Một vật khối lượng m1 = 300 g trượt không ma sát trên mặt sàn nằm ngang đến va chạm với vật m2 = 200 g đang nằm yên . Sau va chạm 2 vật dính lại chuyển động cùng vận tốc 6 m/s. Tính vận tốc ban đầu của vật m1?
------------- HẾT -------------
Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	B

	2
	B
	11
	D

	3
	A
	12
	C

	4
	A
	13
	A

	5
	B
	14
	A

	6
	D
	15
	D

	7
	A
	16
	B

	8
	C
	17
	C

	9
	A
	18
	A



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S



PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	750
	4
	200

	2
	9800
	5
	

	3
	5
	6
	10
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ĐỀ SỐ 4

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng với quy tắc moment lực?
A. Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng moment của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng moment của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo chiều ngược lại.
B. Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng moment của các lực phải bằng hằng số.
C. Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng moment của các lực phải khác không.
D. Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng moment của các lực phải là một vectơ có giá đi qua trục quay.
Câu 2: Khi hạt mưa rơi, thế năng của nó chuyển hóa thành
	A. nhiệt năng.	B. động năng.	C. hóa năng.	D. quang năng.
Câu 3: Một vật nhỏ được ném thẳng đứng hướng xuống từ một điểm phía trên mặt đất. Bỏ qua ma sát, trong quá trình vật rơi
	A. thế năng tăng.		B. động năng giảm.
	C. cơ năng không đổi.		D. cơ năng cực tiểu ngay trước khi chạm đất.
Câu 4: Chọn câu sai khi nói về cơ năng.
	A. Cơ năng của vật chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực thì bảo toàn.
B. Cơ năng của vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực bằng tổng động năng và thế năng trọng trường của vật.
	C. Cơ năng của vật giảm khi vật chịu tác dụng của lực ma sát.
D. Cơ năng của vật được bảo toàn nếu có tác dụng của các lực khác (như lực cản, lực ma sát…) xuất hiện trong quá trình vật chuyển động.
Câu 5: Túi khí trong ô tô có tác dụng gì?
	A. Trang trí.
	B. Cung cấp khí cho người trong ô tô.
	C. Bảo vệ con người trong trường hợp xe xảy ra va chạm.
	D. Cung cấp khí cho các bánh xe.
Câu 6: Một vật chuyển động tròn trong thời gian Δt thì bán kính quay được một góc Δα. Tốc độ góc của vật là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: Theo Định luật Hooke, trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo
A. tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo. 	B. tỉ lệ thuận với khối lượng của lò xo.
C. tỉ lệ thuận với kích thước của lò xo. 	D. tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của lò xo.
Câu 8: Từ điểm M có độ cao so với mặt đất bằng 0,8 m ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật so với mặt đất bằng bao nhiêu?
	A. 4 J.	B. 8 J.	C. 5 J.	D. 1 J.
Câu 9: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi F = 0,1 N. Động lượng của chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là
	A. 30 kg.m/s.	B. 3 kg.m/s.	C. 0,3 kg.m/s.	D. 0,03 kg.m/s.
Câu 10: Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng k = 100N/m để lò xo dãn ra được 10cm? Lấy g = 10m/s2
	A. 1kg.	B. 10kg	C. 100kg	D. 1000kg
Câu 11: Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào kể sau đây?
	A. Giới hạn vận tốc của xe.	B. Tạo lực hướng tâm để xe chuyển hướng.
	C. Tăng lực ma sát để khỏi trượt.	D. Cho nước mưa thoát dễ dàng.
Câu 12: Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của 2 lực F1 = 6N, F2 = 8N. Biết  vuông góc với , khi đó hợp lực của hai lực này là:
	A. 2N	B. 14N	C. 10N	D. 25N
Câu 13: Lực  có độ lớn 500 N kéo vật làm vật dịch chuyển một đoạn đường 2 m cùng hướng với lực kéo. Công của lực thực hiện là
	A. 100 J.	B. 1 J.	C. 1 kJ.	D. 1000 kJ.
Câu 14: Một người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 40 N cách mặt đất 1,2 m trong suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người đó đã thực hiện được trong thời gian ôm sách là
	A. 0,4 W.	B. 0 W.	C. 24 W.	D. 48 W.
Câu 15: Một máy bay có khối lượng tổng cộng 200 tấn đang chuyển động với tốc độ 80 m/s thì động lượng của nó có độ lớn là
	A. 2,0.107 kg.m/s. 	B. 1,6.106 kg.m/s. 	C. 2,0.106 kg.m/s. 	D. 1,6.107 kg.m/s. 
Câu 16: Một chiếc xe đạp chạy với tốc độ 40 km/h trên một vòng đua có bán kính 100 m. Độ lớn gia tốc hướng tâm của xe bằng
	A. 0,11 m/s2.	B. 0,4 m/s2.	C. 1,23 m/s2.	D. 16 m/s2.
Câu 17: Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 22 cm. Lò xo được treo thẳng đứng, một đầu giữ cố định, còn đầu kia gắn một vật nặng. Khi ấy lò xo dài 27 cm, cho biết độ cứng lò xo là 100(N/m). Độ lớn lực đàn hồi bằng
	A. 500(N).	B. 5(N).	C. 20(N).	D. 50(N)
Câu 18: Một ô tô có công suất của động cơ là 100kW đang chạy trên đường với vận tốc 36km/h. Lực kéo của động cơ lúc đó là
A. 1000N.	B. 104N.	C. 2778N.	D. 360N.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Một vật có khối lượng 10kg trượt từ đỉnh dốc của mặt phẳng nghiêng ở độ cao 2m so với mặt đất. Biết mặt phẳng nghiêng hợp với mặt đất một góc 300. Lấy g = 10 m/s2.
a) Công của trọng lực là công cản. S 
b) Công của lực ma sát là công phát động. S 
c) Công của phản lực bằng 0.
d) Công của trọng lực khi vật trượt hết con dốc là 200J.
[image: ]Câu 2: Từ đồ thị mô tả sự thay đổi của động lượng theo thời gian như hình vẽ, hãy phân tích tính chất chuyển động của vật: trong những khoảng thời gian từ t0 đến t1, từ t1 đến t2; từ t2 đến t3 và từ t3 đến t4.
a) Từ t0 đến t1: Vật chuyển động chậm dần đều.
b) Từ t1 đến t2: Vật chuyển động đều.
c) Từ t2 đến t3: Vật chuyển động nhanh dần đều.
d) Từ t3 đến t4: Vật đứng yên.
[image: ]
Câu 3: Một lò xo được treo thẳng đứng. Lần lượt treo vào đầu còn lại của lò xo các vật có khối lượng m thay đổi thì chiều dài ℓ của lò xo cũng thay đổi theo. Mối liên hệ giữa chiều dài và khối lượng vật được treo vào lò xo được thể hiện trong đồ thị (hình vẽ). Lấy g = 10 m/s2.
a) Chiều dài tự nhiên của lò xo là 4 cm.
b) Độ dãn của lò xo khi m = 60 g là 10 cm.
c) Độ cứng của lò xo 10 N/m
d) Giới hạn đàn hồi của lò xo là 40N thì ta có thể treo một vật có khối lượng tối đa là 4kg.
Câu 4: Một vật có khối lượng 1kg được thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2.
a) Cơ năng của vật bằng 200J.
b) Vận tốc cực đại của vật bằng 20 m/s.
c) Khi động năng bằng thế năng thì vận tốc của vật là 10 m/s.
d) Khi vật ở độ cao 10m thì vật có động năng là 150J


PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1: Một quả bóng golf có khối lượng 0,046 kg. Vận tốc của quả bóng ngay sau khi rời khỏi gậy golf là 50 m/s. Gậy đánh golf tiếp xúc với bóng trong thời gian 1,3 ms. Tính lực trung bình do gậy đánh gofl tác dụng lên quả bóng.
Câu 2: Một vật nhỏ khối lượng 150 g chuyển động tròn đều trên quỹ đạo bán kính 1,5 m với tốc độ 2 m/s. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật là bao nhiêu?
Câu 3: Một vật chịu tác dụng của 2 lực F1 = F2 = 4N. Biết  hợp với  một góc 1200. Hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu?
Câu 4: Một ô tô có khối lượng 1,6 tấn đang chạy với vận tốc 54 km/h thì người lái giảm tốc và hãm phanh. Giả sử lực hãm ô tô là không đổi và bằng 1,2.104 N. Hỏi xe đi thêm được một đoạn bao nhiêu thì dừng lại?
Câu 5: Một thùng hàng có khối lượng 30 kg được đẩy lên một con dốc cao 2m bằng một động cơ băng chuyền. Hiệu suất của động cơ là bao nhiêu? Biết rằng trong cả quá trình vận chuyển, động cơ cần sử dụng năng lượng tổng là 5000 J. Lấy g = 10m/s2.
Câu 6: Một lò xo đầu trên cố định. Nếu treo vật nặng khối lượng 600 g vào một đầu thì lò xo có chiều dài 23 cm. Nếu treo vật nặng khối lượng 800 g vào một đầu thì lò xo có chiều dài 24 cm, Biết khi treo cả hai vật trên vào một đầu thì lò xo vẫn ở trong giới hạn đàn hồi. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ cứng của lò xo.

Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	A

	2
	B
	11
	B

	3
	C
	12
	C

	4
	D
	13
	C

	5
	C
	14
	A

	6
	A
	15
	D

	7
	A
	16
	C

	8
	C
	17
	B

	9
	C
	18
	B



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận :
Câu 1:
d) A = P.s.cosα = P.h = 10.10.2 = 200J
Câu 3:
a) Chiều dài tự nhiên của lò xo là ℓ0 = 4 cm.
b) Khi treo vật có khối lượng 60 g vào thì chiều dài của lò xo là 10 cm.

 Lúc này lò xo dãn 1 đoạn: Δℓ = ℓ - ℓ0 = 10 – 4 = 6 cm.
c) Độ cứng của lò xo: .
d) Fmax = m.g  m = Fmax/g = 40/10 = 4 kg
Câu 4:
a) W = Wtmax = m.g.hmax = 1.10.20 = 200J
b) v = 
c) W = Wđ + Wt = Wđ + Wđ = 2Wđ  =   v = = 10 m/s
d) W = Wđ + Wt  W = Wđ + mgh  200 = Wđ + 1.10.10  Wđ = 100J

PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	1769N
	4
	15m

	2
	0,4N
	5
	12%

	3
	4N
	6
	200 N/m


Hướng dẫn chi tiết:
Câu 1: Lực trung bình tác dụng lên quả bóng golf:
 
Câu 2: Lực hướng tâm tác dụng lên vật:

Câu 3: Hợp lực tác dụng lên vật:

Câu 4: Độ biến thiên động năng của ô tô bằng công lực cản: 


Câu 5:
- Công có ích A’ = m.g.h = 30.10.2 = 600J
 - Hiệu suất 
Câu 6:
- Khi treo vật m1: m1.g = k(ℓ1 - ℓ0) (1)
- Khi treo vật m2: m2.g = k(ℓ2 - ℓ0) (2)
- Chia vế theo vế của (1) cho (2) ta được:


 ℓ0 = 20 cm = 0,2 m
- Thay vào (1) hoặc (2) ta tính được k = 200 N/m.


ĐỀ SỐ 5
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án

	Câu 1(N): Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cập nhật, tính đến ngày 29/10/2021 đã có 42 nhà máy điện gió với tổng công suất 2131,3 MW đã được công nhận vận hành thương mại COD   
Điện gió có sự chuyển hóa
A. điện năng thành cơ năng.                            B. quang năng thành điện năng.
C. hóa năng thành điện năng.                          D. cơ năng thành điện năng.
	[image: ]

	Câu 2(V).Một vật chịu tác dụng của lần lượt ba lực khác nhau F1 > F2 > F3 và cùng đi được quãng đường trên phương AB như hình vẽ. Có thể kết luận gì về quan hệ giữa các công của các lực này:
    A. A1 > A2 > A3  	B. A1 < A2 < A3  	
    C. A1 = A2 = A3  	D. còn phụ thuộc vào vật di chuyển đều hay không.

	[image: ]


Câu 3(N) . Một lực [image: ] không đổi liên tục kéo 1 vật chuyển động thẳng đều với vận tốc [image: ] theo hướng của lực [image: ].Công suất của lực [image: ] là:
	A. F.v	B. F.v2	C. F.t	D. Fvt
Câu 4 (N) . Đơn vị nào sau đây không được dùng để đo công suất?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5(N). Động năng là năng lượng mà vật có 
	A. do chuyển động .		B. được từ vật khác truyền cho.
	C. do đứng yên	        	D. Do va chạm

Câu 6(V) .Một vật khối lượng m ở độ cao 20m so với mặt đất có thế năng 100J đối với mặt đất. Lấy . Khối lượng của vật là
	A. 0,5 kg	B. 1 kg	C. 2 kg	D. 4 kg
Câu 7(N). Cơ năng là đại lượng
	A. luôn luôn dương.			B. luôn luôn dương hoặc bằng 0.
	C. có thể dương, âm hoặc bằng 0.	D. luôn luôn khác 0.
Câu 8 (V). Một cần cẩu thực hiện một công 120kJ nâng một thùng hàng khối lượng 600kg lên cao 10m. Hiệu suất của cần cẩu là
	A. 75%	B. 40%	C. 50%	D. 80%
Câu 9 (N). Trong hệ SI, đơn vị của động lượng là



A. .	B. kg.m.	C. .	D. .
Câu 10(N). Trường hợp nào, hệ vật không được coi là hệ kín? 
A. Hệ không chịu tác dụng của lực nào. 	
B. Hệ chỉ chịu tác dụng của lực cản, ma sát. 
C. Hệ không có ngoại lực tác dụng. 	
D. Hệ chỉ có nội lực giữa các vật trong hệ. 
Câu 11 (T) .Hai vật sau va chạm đàn hồi trực diện của hai vật sẽ 
A. chuyển động tách rời nhau.	B. chuyển động cùng vận tốc.
C. có tổng động năng không bảo toàn.	D. tổng động lượng không bảo toàn.
Câu 12 (T). Để thí nghiệm xác định động lượng của vật trước và sau va chạm có độ chính xác cao ta cần
A. bấm đồng hồ chính xác. 	
B. đẩy xe nhẹ nhàng.
C. đọc số chỉ trên đồng hồ chính xác.
D. đặt máng nằm ngang và giảm ma sát ít nhất có thể.
Câu 13 (N). Một vật chuyển động tròn đều thì
A. vectơ vận tốc luôn luôn không đổi về hướng.
B. vectơ vận tốc không đổi về hướng.
C. vectơ vận tốc có độ lớn không đổi và có phương tiếp tuyến với quỹ đạo.
D. vectơ vận tốc có độ lớn không đổi và hướng vào tâm quỹ đạo.

Câu 14 .Một vật chuyển động tròn đều có bán kính quỹ đạo r, tốc độ và tốc độ góc tương ứng là . Công thức tính gia tốc hương tâm của vật là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15 (V). Một đĩa tròn bán kính 10 cm, quay đều mỗi vòng hết 0,2 s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên vành đĩa cách tâm một đoạn bằng 8 cm có độ lớn


A. .	                    	B. .	


C. .	                    	D. .
Câu 16 (V). Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhắm mục đích 
    A. giảm áp lực của xe lên mặt đường.	
    B. tạo lực hướng tâm nhờ phản lực của đường.
    C. giới hạn vận tốc của xe.	                            
    D. tăng lực ma sát để khỏi trượt
Câu 17(N). Công thức của định luật Húc là




A. .	B. .	C. .	D. 


Câu 18 (V) . Một chiếc tàu bị thủng lỗ ở độ sâu 2,8m. Người ta đặt một miếng vá áp vào lỗ thủng từ phía trong. Hỏi cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu để giữ miếng vá nếu lỗ thủng rộng 150 và trọng lượng riêng của nước là 10000 
A. 420N.	B. 42N.	C. 4200N.	D.2800N.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Một hòn đá có khối lượng m = 250g rơi tự do không vận tốc đầu từ một điểm A cách mặt đất 45 m, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất
a) Trong quá trình rơi, thế năng hấp dẫn đã chuyển hoá dần thành động năng.
b) Trong quá trình rơi cơ năng của vật được bảo toàn
c) Công của trọng lực làm hòn đá rơi xuống đất là 90J
d) Hòn đá cách mặt đất 10m thì động năng bằng 2 lần thế năng 
Câu 2: Một búa máy có khối lượng m1 = 1000kg rơi từ độ cao 3,2m vào một cái cọc có khối lượng m2 = 100kg. Va chạm là mềm. Lấy g = 10m/s2. 
	a) Trong quá trình búa rơi xuống cọc động lượng của vật tăng
	b) Động lượng của búa máy lúc chạm cọc là 800 (kg.m/s)
	c) Vận tốc của búa và cọc sau va chạm là 7,3m/s
	b) Biết lực đóng cọc trung bình là 90000N. Hiệu suất của búa máy là 80%. 
Câu 3: Một Ô tô chạy qua một đoạn đường đèo vào khúc cua với vận tốc 12km/h. Khúc cua được coi như là một cung tròn được làm nghiêng về phía tâm cong, có bán kính là 200cm. Hệ số ma sát trượt giữa lốp xe và mặt đường là 0,8.
	a) Mục đích việc đoạn đường cong được làm nghiêng về phía tâm cong để đường thoát nước tốt
	b) Lực ma sát giữa xe và đường đóng vai trò là lực hướng tâm
	c) Tốc độ góc của ôtô là [image: ](rad/s)
	d) Nếu đoạn khúc cua đó đường không làm nghiêng thì xe chạy với vận tốc 12km/h sẽ văng ra khỏi đèo
Câu 4: Có hai khối hình lập phương giống nhau bên trong rỗng có cạnh 30cm, nặng 3kg. Đặt một khối hình lập phương trên mặt sàn nằm ngang. Khối còn lại đặt chìm 3/4 trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/[image: ]lấy [image: ]
	a) Khối lượng riêng của khối hình lập phương lớn hơn khối lượng riêng của nước
	b) Khối hình lập phương nhô lên khỏi mặt nước là 20cm
	b) Áp lực của khối lập phương lên mặt sàn là 29,4N
	d) Áp suất của nước tác dụng lên mặt dưới của khối lập phương 2250 (Pa)
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Câu 1.Một vật có khối lượng m thả rơi tự do , trong quá trình rơi biểu thức cơ năng được xác định theo công thức
Câu 2.Tính công suất của động cơ máy bay biết rằng nó đang bay với tốc độ  và động cơ sinh ra lực kéo  để duy trí tốc độ này của máy bay . 

Câu 3.Cho một con lắc đơn gồm có sợi dâv dài 80cm và vật nặng có khối lượng 200g. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì truyền cho vật một vận tốc là 2 (m/s). Lấy g = 10m/s2.  Xác định góc lệch cực đại giữa dây treo và phương thẳng đứng có thể đạt được?
Câu 4.Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang đứng yên và có cùng khối lượng. Biết va chạm là va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là:
Câu 5.Một lò xo treo thẳng đứng có độ dài tự nhiên 30cm. Móc vật 150g vào đầu dưới lò xo thấy lò xo dài 33cm. Hỏi nếu treo vật 0,1kg vào thì thấy lò xo dài bao nhiêu.	
Câu 6.Công suất sử dụng điện trung bình của một gia đình là 0,5 kW. Biết năng lượng mặt trời khi chiếu trực tiếp đến bề mặt của pin mặt trời đặt nằm ngang có công suất trung bình là 100 W trên một mét vuông. Giả sử chỉ có 15% năng lượng mặt trời được chuyển thành năng lượng có ích (điện năng). Hỏi cần một diện tích bề mặt pin mặt trời là bao nhiêu để có thể cung cấp đủ công suất điện cho gia đình này?
Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	B

	2
	D
	11
	A

	3
	A
	12
	D

	4
	B
	13
	C

	5
	A
	14
	D

	6
	A
	15
	A

	7
	C
	16
	B

	8
	C
	17
	C

	9
	A
	18
	A



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Điểm tối đa của 1 câu hỏi là 1 điểm
- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 1 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
-  Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 2 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 3 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác cả 4 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
( Đ/S)

	
	
	
	
	
	

	
1
	a)
	Đ
	
3
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	
2

	a)
	Đ
	
4
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ



PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	

	4
	


	2
	

	5
	32cm

	3
	

	6
	33,33cm




ĐỀ SỐ 6
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi học sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Môment lực tác dụng lên vật là đại lượng
A. đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực.		        B. vectơ.			
C. luôn có giá trị dương.			                                D. để xác định độ lớn của lực tác dụng.
Câu 2: Điều kiện cân bằng của một chất điểm có trục quay cố định còn được gọi là
A. Quy tắc hợp lực đồng quy.		B. Quy tắc môment lực.			
C. Quy tắc hợp lực song song.	D. Quy tắc hình bình hành.


Câu 3: Một ngẫu lực gồm 2 lực và  có độ lớn F1 =F2 = F, cánh tay đòn là d. Mônment của ngẫu lực là
A. 2F.d				B. (F1 – F2).d			C. F.d				D. 0,5F.d
Câu 4: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công
A. calo		B. N/m			C. N/s			D. kg.m2/s
Câu 5: Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng
A. là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.			
B. luôn đo bằng mã lực (HP).			
C. chính là lực thực hiện công trong thiết bị đo lớn hay nhỏ.			
D. là độ lớn của công do thiết bị sinh ra.
Câu 6: Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì động năng của vật là




A.            B.               C.                          D. 
Câu 7: Chọn Mốc thế năng tại mặt đấ. Khi một vật chuyển động rơi tự do từ độ cao h xuống dưới thì
A. thế năng của vật tăng dần.             B. thế năng của vật giảm dần.
C. động năng của vật giảm dần.         D. động năng của vật tăng dần.
Câu 8: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì
A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm.			
B. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.		
C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm.			
D. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương.	
Câu 9: Một vật khối lượng 2 kg có thế năng 4 J đối với mặt đất khi nó có độ cao là
A. 0,204 m.		B. 3,2 m.			C. 0,206 m.			D. 9,8 m.
Câu 10: Một vật có khối lượng 500g chuyển động thẳng dọc theo trục Ox với vận tốc 36 km/h. Động lượng của vật bằng
A. 4,5 kg.m/s			B. 5 kg.m/s			C. 9 kg.m/s			D. 10 kg.m/s
Câu 11: Dùng 2 lò xo để treo 2 vật có cùng khối lượng, lò xo bị dãn nhiều hơn thì độ cứng
A. nhỏ hơn.		B. lớn hơn.			C. tương đương nhau.		D. chưa đủ điều kiện để kết luận.
Câu 12: Lò xo có độ cứng k, một đầu treo vào điểm cố định, đầu còn lại được gắn vào vật có khối lương m. Khi vật cân bằng thì hệ thức nào sau đây được nghiệm đúng?




A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 13: Một lò xo có chiều dài tự nhiên . Lò xo được treo thẳng đứng, một đầu giữ cố định, còn đầu kia gắn vào vật nặng. Khi ấy, lò xo dài 27 cm. biết độ cứng lò xo là 100 N/m. Độ lớn lực đàn hồi bằng
A. 500N		B. 5 N			C. 20 N		D. 50 N
Câu 14: Việt Nam phóng một vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo có độ cao là 600 km thì vệ tinh có vận tốc là 7,9 km/s. Biết bán kính Trái Đất là 6400 km. Xác định thời gian để vệ tinh quay hết 1 vòng
A. 92 phút 45 giây		B. 90 phút 40 giây		C. 93 phút 42 giây		D. 91 phút 43 giây
Câu 15: Một ô tô có bánh xe bánh kính 30 cm, chuyển động đều. Bánh xe quay đều 10 vòng/ giây và không trượt. Tính vận tốc của ô tô.
A. 60,2 km/h	B. 14,7 m/s	C. 16,7 m/s		D. 67,8 km/h
Câu 16: Một vật có khối lượng 4 kg rơi tự do không vận tốc đầu trong khoảng thời gian 2,5 giây. Lấy g = 10 m/s2. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó có độ lớn là
A. p = 100 kg.m/s	B. p = 25 kg.m/s	C. p = 50 kg.m/s	D. p = 200 kg.m/s
Câu 17: Một vật có khối lượng m = 2kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 54 km/h trong trọng trường ở độ cao h = 5m so với mốc thế năng. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng
A. W = 325 J			B. W = 352 J			C. W = 532 J			D. W = 523 J
Câu 18: Cần một công suất bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 50 N lên độ cao 10 m trong thời gian 2 giây.
A. 2,5 W			B. 25 W		C. 250 W		D. 2,5 kW
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trên các đồi cát tại Mũi Né, thành phố Phan Thiết, du khách thường sử dụng tấm ván trượt từ trên một đoạn đồi cao xuống dưới. 
a) Để tạo trãi nghiệm trượt tốt, du khách du khách thường được khuyên di chuyển lên các đoạn đồi cao và dốc vì tốc độ trượt sẽ nhanh hơn.
b) Trong quá trình trượt, thế năng của người trượt chuyển hóa thành động năng. Động năng của người trượt lớn thì tốc độ của người trượt lớn.
c) Để tăng tốc độ trượt, ta nên sử dụng tấm ván trượt dày dặn.
d) Để tăng tốc độ trượt, ta nên tìm cách giảm lực ma sát trượt giữa các và tấm ván trượt.
Câu 2: Một quả bóng golf có khối lượng 46 g đang nằm yên. Sau một cú đánh, quả bóng bay lên với tốc độ 60 m/s. Biết thời gian tác dụng lực vào quả bóng là 0,5 ms.
a) Động lượng của quả bóng trước tương tác bằng 0.
b) Động lượng của quả bóng sau tương tác bằng 3,22 kg.m/s.
c) Xung lượng của lực tác dụng vào bóng bằng 2,76 N.s.
d) Độ lớn trung bình của lực tác dụng vào quả bóng trong thời gian 0,5 ms.
Câu 3: Một lò xo được treo thẳng đứng. Lần lượt treo vào đầu còn lại của lò xo các vật có khối lương m thay đổi thì chiều dài l của lò xo cũng thay đổi theo. Mối liên hệ giữa chiều dài và khối lượng vật được treo vào lò xo được thể hiện trong đồ thị ( hình vẽ). Lấy g = 9,8 m/s2.
[image: ]
a) Từ độ thị, chiều dài tự nhiên của lò xo là 4 cm.
b) Từ đồ thị, chiều dài của lò xo khi vật có khối lượng m = 40g treo vào lò xo là 6 cm.
c)  Độ dãn của lò xo khi vật có khối lượng m = 40g treo vào lò xo là 4 cm.
d)  Độ cứng của lò xo khi vật có khối lượng m = 40g treo vào lò xo là 9,8 N/m.
Câu 4: Một đĩa tròn bán kính 50 cm quay đều quanh trục đi qua tâm và vuông góc với đĩa. Đĩa quay 50 vòng trong 2 giây.                        
a) Chu kỳ của một điểm nằm trên mép đĩa là 0,4 s.
b) Tần số dao động của một điểm nằm trên mép đĩa là 25 Hz.
c)  Tốc độ góc của một điểm nằm trên mép đĩa là 5 (Rad/s).
d)  Tốc độ dài của một điểm nằm trên mép đĩa là 25 (m/s).
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5kW kéo một vật có khối lượng 1200kg lên cao 30m theo phương thẳng đúng trong thời gian 90s với vận tốc không đổi. Lấy g = 10 m/s2. Tính hiệu suất của động cơ.
Câu 2: Một xe tải có khối lượng 1,5 tấn chuyển động với tốc độ 36 km/h. Động lượng của xe tải là bao nhiêu?
Câu 3: Một hệ gồm 2 vật có khối lượng m1 = 200g và m2  = 400g chuyển động với vận tốc lần lượt là 3 m/s và 2 m/s. Biết 2 vật chuyển động cùng chiều nhau. Xác định độ lớn động lượng của hệ
Câu 4: Một vật có khối lượng 2 kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 54 km/h trong trọng trường ở độ cao 10m so với mốc thế năng. Lấy g = 10 m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, tính cơ năng của vật.
Câu 5: Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 30 cm được treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Khi treo vào đầu còn lại một vật có khối lượng 400g. Lò xo có chiều dài là 32 cm khi vật ở vị trí cân bằng. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính độ cứng của lò xo.
[image: ]Câu 6: Một vật nhỏ được buộc vào vào đầu một sợi dây có chiều dài 0,65 m. 
Nếu quay đều và chậm, sợi dây quét thành một mặt nón ( như hình vẽ). 
Tính tần số quay để dây lệch một góc  = 300 so với phương thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s2.




Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	B

	2
	B
	11
	A

	3
	C
	12
	C

	4
	A
	13
	B

	5
	A
	14
	A

	6
	D
	15
	D

	7
	B
	16
	A

	8
	C
	17
	A

	9
	A
	18
	A



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S



PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	80
	4
	425

	2
	15000
	5
	196

	3
	1,4
	6
	0,67




ĐỀ SỐ 7

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng?
         A. Năng lượng là một đại lượng vô hướng.
         B. Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
         C. Năng lượng luôn là một đại lượng bảo toàn.
         D. Trong hệ SI, đơn vị của năng lượng là calo.[image: A person climbing a ladder

Description automatically generated]

Câu 2: Một kỹ sư xây dựng nặng 75kg trèo lên một chiếc thang dài 2,75m. Thang được dựa vào bức tường thẳng đứng và tạo một góc với mặt phẳng ngang như hình vẽ. Tính công của trọng lực tác dụng lên kĩ sư khi người này leo từ chân đến đỉnh thang.
         A. 2021,25 J	         B. 2030,25 J 
         C. 3021,25 J	         D. 20,25 J

Câu 3: Đơn vị của công suất
A. J.s.	B. kg.m/s.	C. J.m.	D. W.
Câu 4: Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì động năng của nó là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Câu nào sau đây là sai?. Động năng của vật không đổi khi vật
A. chuyển động thẳng đều.	B. chuyển động với gia tốc không đổi.
C. chuyển động tròn đều.	D. chuyển động cong đều.
Câu 6: Một vật nhỏ được ném thẳng đứng hướng xuống từ một điểm phía trên mặt đất. Bỏ qua ma sát, trong quá trình vật rơi
A. thế năng tăng.		B. động năng giảm.
C. cơ năng không đổi.		D. cơ năng cực tiểu ngay trước khi chạm đất.
Câu 7: Cơ năng là
A. đại lượng véc tơ.	
B. đại lượng vô hướng luôn dương hoặc có thể bằng 0.
C. đại lượng vô hướng luôn luôn dương.	
D. đại lượng vô hướng có giá trị đại số.
Câu 8: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do từ độ cao h = 50 cm xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật ngay trước khi chạm đất là
A. 500 J.	B. 5 J.	C. 50 J.	D. 0,5 J.
Câu 9: Hiệu suất là tỉ số giữa
A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích
B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí
C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần
D. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.
Câu 10: Véc tơ động lượng là véc tơ
A. cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc.
B. có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc α bất kỳ.
C. có phương vuông góc với véc tơ vận tốc.
D. cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc.
Câu 11: Trong chuyển động bằng phản lực
A. nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải đứng yên.
B. nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải chuyển động cùng hướng.
C. nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải chuyển động theo hướng ngược lại.
D. nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải chuyển động theo hướng vuông góc.
Câu 12: Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang đứng yên và có cùng khối lượng. Biết va chạm là va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là:
A. v1 = 0; v2 = 10m/s.		B. v1 = v2 = 5m/s.
C. v1 = v2 = 10m/s.		D. v1 = v2 = 20m/s.
Câu 13: Một viên đạn đang bay ngang với vận tốc 100m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng là m1 = 8kg; m2 = 4kg. Mảnh nhỏ bay lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 225m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Tìm độ lớn vận tốc của mảnh lớn.
A. 165,8 m/s.	B. 201,6 m/s.	C. 187,5 m/s.	D. 234,1 m/s.
Câu 14: Một vật có khối lượng 500 g chuyển động thẳng theo chiều âm trục tọa độ x với tốc độ 12 m/s. Động lượng của vật có giá trị là
A. 6 kg.m/s.	B. - 3 kg.m/s.	C. - 6 kg.m/s.	D. 3 kg.m/s.




Câu 15: Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc  với chu kỳ  và giữa tốc độ góc  với tần số  trong chuyển động tròn đều là


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 16: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?
A. Chuyển động của pittông trong động cơ đốt trong.
B. Chuyển động của một mắt xích xe đạp.
C. Chuyển động của đầu kim phút.
D. Chuyển động của con lắc đồng hồ.
Câu 17: Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay đều mỗi vòng hết 0,2s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên vành đĩa có giá trị
A. 314 m/s	B. 31,4 m/s.	C. 0,314 m/s.	D. 3,14 m/s.
Câu 18: Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào lò xo có độ cứng k = 100N/m để lò xo dãn ra được 10cm? Lấy g = 10m/s2
A. 1kg.	B. 10kg	C. 100kg	D. 1000kg

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Một ô tô khối lượng 1,2 tấn tăng tốc từ 18km/h đến 108km/h trong 10s. Bỏ qua mọi ma sát.
Đơn vị của công suất là N.m/s.                                   	                                    
Động năng không phụ thuộc vào hệ quy chiếu.                            
Động năng của ô tô tại vận tốc 18km/h là 1500J.                         
Công suất trung bình của động cơ ô tô đó bằng 52,5kW.             
Câu 2. Từ độ cao 5m so với mặt đất, người ta ném một vật khối lượng 200g thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 2m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g ≈ 10 m/s2. 
Đơn vị của cơ năng cũng là đơn vị của công.                               
Cơ năng của vật tại vị trí cao nhất mà vật đạt được là 10,4J.       
Động lượng của vật tại thời điểm ném là 4kgm/s.	
Trong một hệ kín, động lượng của vật được bảo toàn.	
	
Câu 3: Một ô tô chuyển động trên một đoạn đường nằm ngang là một cung tròn bán kính R = 100m, biết hệ số ma sát trượt giữa ô tô và mặt đường µ = 0,4, các bánh xe đều là bánh phát động. Lấy
           a) Công thức xác định tốc độ dài của vật chuyển động tròn đều là v = ωR.       
           b) Trong chuyển động tròn đều vectơ gia tốc hướng tâm luôn vuông góc với vectơ vận tốc. 
           c) Tốc độ tối đa mà xe ô tô có thể đi để không bị trượt là 272,6 km/h.    
           d) Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông người ta làm mặt đường nghiêng về phía tâm tròn. 
	

	Câu 4. Treo một vật có khối lượng m vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m để lò xo dãn ra được 10cm? Lấy g = 10 m/s2.
Lực đàn hồi tác dụng vào vật có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống.    
Độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.                
Khối lượng của vật treo vào lò xo là 1kg.        
Phương trình cơ bản của chất lưu đứng yên là     
	 
 


PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Một ô tô có khối lượng 900 kg đang chạy trên đường thẳng nằm ngang với tốc độ 36 m/s. Vì trên đường có ma sát nên tốc độ của ô tô giảm dần đều, sau một thời gian tốc độ ô tô còn lại 10 m/s khi nó di chuyển được đoạn đường 100m. Lấy g = 10m/s2. Độ biến thiên động năng của ôtô bằng bao nhiêu ? 
Đáp số: .............................................





Câu 2: Một con lắc đơn gồm vật m, dây treo không dãn có chiều dài . Kéo cho dây tạo với đường thẳng đứng một góc  rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí, lấy , khi vật đi qua vị trí ứng với góc lệch  vận tốc của nó là 2,2 m/s. Tính giá trị của  
Đáp số: .............................................
Câu 3: Bảng dưới đây thể hiện kết quả đo khối lượng của một xe trong thí nghiệm động lượng. Em hãy xác định sai số tuyệt đối của phép đo. Biết sai số dụng cụ là 0,01kg.
	Lần đo
	m (g)
	Δm (g)

	1
	210
	

	2
	220
	

	3
	210
	

	4
	210
	

	Trung bình
	
	


Đáp số: .............................................




Câu 4: Con lắc đạn đạo là thiết bị được sử dụng để đo tốc độ của viên đạn. Viên đạn được bắn vào một khúc gỗ lớn treo lơ lửng bằng dây nhẹ, không dãn. Sau khi va chạm, viên đạn ghim vào trong khối gỗ. Sau đó, toàn bộ hệ khối gỗ và viên đạn chuyển động như một con lắc lên độ cao h (xem hình). Xét viên đạn có khối lượng , khối gỗ có khối lượng  và . Lấy. Bỏ qua sức cản của không khí. Tính vận tốc của hệ sau khi viên đạn ghim vào khối gỗ[image: A diagram of a block with a hole in it

Description automatically generated]

Câu 5: Một đĩa khối lượng 500g quay đều quanh trục qua tâm O với vận tốc góc là vòng/ phút. Bán kính quỹ đạo quay là 0,5m. Tính chu kì của đĩa quay và gia tốc hướng tâm. Lấy π2 = 10.
Đáp số: .............................................


Câu 6: Một hộp sữa ông Thọ có khối lượng 397g và có thề tích 320. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị .
Đáp số: .............................................
------------- HẾT -------------
 Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	D

	2
	A
	11
	C

	3
	D
	12
	B

	4
	B
	13
	C

	5
	B
	14
	C

	6
	C
	15
	A

	7
	B
	16
	C

	8
	B
	17
	D

	9
	D
	18
	A


[bookmark: bookmark=id.3dy6vkm][bookmark: bookmark=id.tyjcwt][bookmark: bookmark=id.1t3h5sf]PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
[bookmark: bookmark=id.4d34og8]-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
[bookmark: bookmark=id.2s8eyo1]-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
[bookmark: bookmark=id.17dp8vu]-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 V trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
[bookmark: bookmark=id.3rdcrjn]-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	S

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ



PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điềm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	- 538200 (J)

	4
	189,99 m/s


	2
	

	5
	0,2s; 500m/s2


	3
	20g

	6
	
1240kg/



[bookmark: bookmark=id.26in1rg][bookmark: bookmark=id.35nkun2][bookmark: bookmark=id.lnxbz9]----------Hết----------

ĐỀ SỐ 8

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Những phương pháp nghiên cứu Vật Lí là
	A. phương pháp thực hành và phương pháp thí nghiệm.
	B. phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.
	C. phương pháp toán học và phương pháp Vật Lí
	D. phương pháp thống kê và phương pháp quan sát.
Câu 2. Khi tiến hành thí nghiệm, cần phải
	A. tuân theo các quy tắc an toàn của phòng thí nghiệm, hướng dẫn của giáo viên.
	B. tự đề xuất các quy tắc thí nghiệm để có thể tiến hành thí nghiệm nhanh nhất.
	C. thảo luận nhóm để thống nhất quy tắc riêng của nhóm, có thể bỏ qua quy tắc an toàn của phòng thí nghiệm.
	D. tiến hành thí nghiệm với thời gian ngắn nhất, không cần tuân thủ các quy tắc của phòng thí nghiệm.




Câu 3. Gọi  là giá trị trung bình, là sai số dụng cụ,  là sai số ngẫu nhiên,  là sai số tuyệt đối. Sai số tỉ đối δA của phép đo là


	A. .		B. .	


	C. .		D. .
Câu 4. Chọn câu đúng về chức năng của động hồ đo thời gian hiện số:
A. MODE B: Đo thời gian từ lúc vật chuyển động đến khi vật chắn cổng quang điện nối với ổ B.
B. Nút RESET: Đặt lại chỉ số của đồng hồ về giá trị 0.000. 
C. MODE A + B: Đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
D. MODE T: Đo khoảng thời gian vật đi từ cồng A đến cổng B.
Câu 5. 
	Vật chuyển động thẳng có đồ thị độ dịch chuyển – thời gian như hình vẽ. Độ dịch chuyển người đó có được từ thời điểm t1 = 1 h đến thời điểm t2 = 4 h là
A.	50 km.		
B. 20 km.
C.	30 km.		
D. 40 km.

	[image: ]


Câu 6. Ô tô và xe máy chuyển động ngược chiều đi đến để gặp nhau, ô tô có vận tốc 50 km/h, xe máy có vận tốc 40 km/h. Vận tốc tương đối của ô tô so với xe máy là
A.	10 km/h.			B. 25 km/h.	
C. 45 m/h.			D. 90 km/h.
Câu 7. Một người lái ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 4 km rồi quay sang hướng Đông đi 3 km. Quãng đường đi được và độ dịch chuyển của ô tô lần lượt là
A. 13 km; 5km.	B. 13 km; 13 km.	C. 4 km; 7 km.	D. 7 km; 13kmCâu 8. Câu8:Gia tốc của vật có đơn vị đo là
A. m/s.	B. km/h.		
C. m/s2.	D. m.s2.

Câu 9. Hòn bi 1 có trọng lượng lớn gấp đôi hòn bi 2. Cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng độ cao, hòn bi 1 được thả rơi còn hòn bi 2 được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu . Bỏ qua sức cản của không khí. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Chưa đủ thông tin trả lời.		B. Cả hai hòn bi chạm đất cùng lúc.
C. Hòn bi 1 chạm đất trước.		D. Hòn bi 2 chạm đất trước.

Câu 10. Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 10 m/s từ độ cao 2 m so với mặt đất. Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều , Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Các phương trình chuyển động của vật (trong đó tọa độ tính bằng mét, thời gian tính bằng giây) là:


A.	 .		B.  .


C.	.		D. .

[bookmark: _Hlk157109534][bookmark: _Hlk157109553]Câu 11. Đặt là hợp lực của tất cả các lực tác dụng vào vật có khối lượng m. Chỉ ra phát 
biểu sai khi áp dụng định luật II Newton.

	A. Vật ở trạng thái cân bằng khi .

	B. Áp dụng cho chuyển động rơi tự do ta có .
	C. Vật có khối lượng m càng lớn thì vật khó thay đổi vận tốc.


	D. Khi chịu tác dụng của lực , vật luôn chuyển động theo hướng của .
Câu 12. Một người làm động tác “hít đất”: nằm sấp, chống tay xuống sàn để nâng người lên thì
		A. người đó không tác dụng lực lên sàn.	
		B. sàn tác dụng lên người đó một lực hướng lên.
		C. sàn không tác dụng lực lên người đó.  	
		D. người đó tác dụng lên sàn một lực hướng lên.
Câu 13. Một cây đèn treo trần có khối lượng m = 1 kg được treo dưới trần nhà bằng một sợi dây không dãn. Lấy g = 9,8 m/s2. Dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 8 N. Nếu treo cây đèn này vào một đầu dây thì
		A. lực căng sợi dây là 9,8 N và sợi dây sẽ bị đứt.
		B. lực căng sợi dây là 9,8 N và sợi dây không bị đứt.
		C. lực căng sợi dây là 4,9 N và sợi dây không bị đứt. 
		D. lực căng sợi dây là 9 N và sợi dây sẽ bị đứt.
Câu 14. Trong các hình dưới đây, ô tô nào chịu lực cản nhỏ nhất?	H1
H2
H3







	A.Ô tô hình H1.		B. Ô tô hình H2.	
	C. Ô tô hình H3.		D. Cả 3 ô tô.
Câu 15. Khi xe buýt tăng tốc đột ngột thì hành khách
A.	ngả người sang bên cạnh.		B. chúi người về phía trước.
C.	dừng lại ngay.			D. ngả người về phía sau.
Câu 16. Một vật trượt có ma sát trên một mặt tiếp xúc nằm ngang. Nếu vận tốc của vật đó 
tăng 2 lần thì độ lớn lực ma sát trượt giữa vật và mặt tiếp xúc sẽ
	A. tăng 2 lần.			B. tăng 4 lần.	
	C. giảm 2 lần.			D. không đổi.
Câu 17. Chọn câu đúng. Những dụng cụ chính để đo gia tốc rơi tự do của khối trụ gồm:
A. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, khối trụ, máng và thước thẳng.
B. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, khối trụ, máng và thước kẹp.
C. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cần rung, khối trụ, máng và thước kẹp.
D. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cần rung, khối trụ, máng và thước thẳng.
Câu 18. Một vật có trọng lượng 20N được treo vào một vòng nhẫn O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB. Biết dây OA nằm ngang còn dây OB hợp với phương thẳng đứng góc 450. Lực căng dây OA và OB lần lượt là
[image: Shape

Description automatically generated with low confidence]


		A. 20 N; 20 N.		B. 20 N; 20 N.


		C. 20 N; 20 N.		D. 20 N; 20 N.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời các câu từ 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Một vật nặng 2kg nằm yên trên mặt sàn nằm ngang và chịu tác dụng của hợp lực 3N theo phương ngang.
a. Vật chuyển động thẳng đều
b. Gia tốc của vật là 1,5m/s2 .
c. Quãng đường vật đi được trong 5s đầu tiên là 12m.
d. Nếu tăng thời gian tác dụng của lực lên vật gia tốc của vật sẽ tăng .
Câu 2. Từ độ cao 45m so với mặt đất, nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2 người ta thả rơi tự do một vật.
a. Vật rơi càng gần mặt đất thì tốc độ vật càng tăng.
b. Thời gian vật rơi đến khi chạm đất là 4,5s.
c. Vận tốc vật khi chạm đất là 30m/s
d. Khi vật có vận tốc 20m/s thì độ cao vật so với mặt đất là 25m. 

Câu 3. Một vật có khối lượng m = 25kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực kéo nằm ngang, độ lớn F = 100N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là  = 0,2. Lấy g = 10m/s2.
a. Có  4 lực tác dụng lên vật là: Trọng lực, phản lực, lực ma sát và lực kéo
b. Lực kéo và lực ma sát cân bằng.

c. Gia tốc  của vật là 2 

d. Nếu lực kéo hợp với phương ngang góc 300 thì vật chuyển động với gia tốc bằng 
	Câu 4: Một bóng đèn có khối lượng 500 g được treo thẳng đứng vào trần nhà bằng một sợi dây và đang ở trạng thái cân bằng lấy g = 10m/s2 (Hình a)
a. Trọng lực P và lực căng T không phải 2 lực cân bằng.
b. Trọng lực P = 5N.
c. Nếu dây treo chỉ chịu được một lực căng giới hạn 5,5 N thì nó bị đứt.
d. Nếu treo bóng đèn như hình b thì lực căng dây bằng 5N

	[image: ][image: n87 Zalo Nguyen Thi Lan Anh]
Hình a               Hình b




PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
[image: ]Câu 1. Chất điểm chuyển động có đồ thị vận tốc theo 
thời gian như hình  vẽ. Ở thời điểm nào (tính bằng giây), 
vận tốc chất điểm có giá trị bằng 6 m/s?





	Câu 2: Số chỉ của lực kế ở hình bên là bao nhiêu Niu tơn?
	[image: ]


Câu 3: Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạng đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Vận tốc v của ô tô sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là:
Câu 4: Một lực F truyền cho vật khối lượng m1 thì vật có gia tốc là  a1 = 6m/s2, truyền cho vật khối lượng m2 thì vật có là a2 = 4m/s2. Hỏi lực F sẽ truyền cho vật có khối lượng m3 = m1 + m2 thì vật có gia tốc là bao nhiêu( tính bằng m/s2 )?
Câu 5: [image: n zalo Phuong Hoa]Một vật có khối lượng 3kg được treo như hình vẽ, thanh AB vuông góc với tường thẳng đứng, BC lệch góc 60° so với phương ngang, lấy g = 10m/s2 . Lực căng của dây BC khi hệ cân bằng bằng bao nhiêu( tính bằng N và lấy chữ số phần thập phân). 



Câu 6 :[image: ]Một người dùng dây buộc để kéo một thùng gỗ theo phương ngang bằng một lực Khối lượng của thùng là 35 kg. Hệ số ma sát giữa sàn và đáy thùng là 0,3. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính độ lớn của lực kéo trong trường hợp thùng trượt với gia tốc 0,2 m/s2.
.



Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1. B
	2. A
	3. D
	4. B
	5. C
	6. D
	7. A
	8. C
	9. B

	Câu
	10. A
	11. D
	12. B
	13. A
	14. B
	15. D
	16. D
	17. A
	18. B



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
[bookmark: bookmark31]	-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
[bookmark: bookmark32]	-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
[bookmark: bookmark33]	-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 V trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
[bookmark: bookmark34]	-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 5

	a)
	S
	a)
	Đ
	a)
	Đ
	a)
	S

	b)
	Đ
	b)
	S
	b)
	S
	b)
	Đ

	c)
	Đ
	c)
	Đ
	c)
	Đ
	c)
	S

	d)
	S
	d)
	Đ
	d)
	S
	d)
	S



PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điềm)
	Câu 1: 10
	Câu 2: 5
	Câu 3: 
	Câu 4: 2,4
	Câu 5: 34,6
	Câu 6: 109,9






ĐỀ SỐ 9
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án 
Câu 1. Lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi
	A. lực có giá song song với trục quay.
	B. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.
	C. lực có giá cắt trục quay.
	D. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay.
Câu 2. Một chất điểm có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì động năng của nó là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc  là đại lượng được xác định bởi công thức:


	A. .	B. .	C. p = m.a.	D. p = m.v.
[image: Thủ môn Italia bắt cực hay tại EURO, "vũ khí đặc biệt" trong găng tay]Câu 4. Thủ môn khi bắt bóng muốn không đau tay và khỏi ngã thì phải co tay lại và phải lùi người đi một chút theo hướng đi của quả bóng. Thủ môn làm thế để
	A. làm tăng xung lượng của lực quả bóng tác dụng lên tay.
	B. làm giảm độ biến thiên động lượng của quả bóng.
	C. làm giảm cường độ của lực quả bóng tác dụng lên tay.
	D. làm giảm động lượng của quả bóng.
Câu 5. Hiệu suất là tỉ số giữa
	A. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.		B. năng lượng hao phí và năng lượng có ích
	C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần		D. năng lượng có ích và năng lượng hao phí







Câu 6. Có hai lực đồng quy  và . Gọi  là góc hợp bởi  và  và  . Nếu  thì 
	A.  = 1800	B.  = 00	C. 0<  < 900	D.  = 900
Câu 7. Có ba chiếc xe ô tô với khối lượng và vận tốc lần lượt là:



Xe 	Xe .	Xe 
Thứ tự các xe theo thứ tự động năng tăng dần là




	A. .	B. .	C. .	D. 
[image: ]Câu 8. Dạng năng lượng không được thể hiện trong hình dưới đây là
Hình Các dạng năng lượng
	A. quang năng.	B. năng lượng sinh học.
	C. cơ năng.	D. điện năng.
Câu 9. Mô men lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5 N và cánh tay đòn là 2 mét?
	A. 10 N.	B. 10 Nm.	C. 11 Nm.	D. 11 N.
Câu 10. Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 20(cm). Lò xo được treo thẳng đứng, một đầu giữ cố định, còn đầu kia gắn một vật nặng. Khi ấy lò xo dài 25(cm), cho biết độ cứng lò xo là 100(N/m). Độ lớn lực đàn hồi bằng
	A. 5(N).	B. 20(N).	C. 500(N).	D. 50(N)
Câu 11. Một vật nhỏ khối lượng 250 g chuyển động tròn đều trên quỹ đạo bán kính 1,2 m. Biết trong 1 phút vật quay được 120 vòng. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật là
	A. 46,4 N.	B. 47,3 N.	C. 3,8 N.	D. 4,5 N.
Câu 12. Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì
	A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương.
	B. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm.
	C. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm.
	D. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.



Câu 13. Gọi  là công mà một lực đã sinh ra trong thời gian  để vật đi được quãng đường  Công suất là




	A. 	B. 	C. 	D. 
[image: ]Câu 14. Xét một vật nhỏ bắt đầu chuyển động trên một đường trượt không ma sát từ A đến C và sau đó trượt trên đường nằm ngang (có ma sát) từ C đến D (như hình). Cơ năng của vật tăng, giảm hoặc bằng hằng số trên những đoạn nào ?
	A. Giảm trên đoạn AB, tăng trên đoạn BC và giảm trên đoạn CD.
	B. Giảm trên đoạn AB, tăng trên đoạn BC và  CD.
	C. Bằng hằng số trên đoạn AC và giảm trên đoạn CD.
	D. Tăng trên đoạn AC và Bằng hằng số trên đoạn CD.
Câu 15. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h = 80m so với mặt đất. Chọn mốc tính thế năng tại mặt đất. Độ cao mà tại đó vật có động năng bằng ba lần thế năng là
	A. 15m.	B. 30m.	C. 20m.	D. 10m.
Câu 16. Hãy so sánh áp suất tại các điểm M, N, P trong một bình đựng chất lỏng (hình vẽ)
[image: ]
	A. pM > pN > pP.	B. pM < pN < pP.	C. pM = pN = pP.	D. pM = pP > pN.
Câu 17. Ba vật làm bằng ba chất khác nhau: đồng, sắt, nhôm có khối lượng bằng nhau, khi nhúng ngập chúng vào nước thì lực đẩy của nước tác dụng vào vật nào là lớn nhất?  Biết khối lương riêng Dđồng > Dsắt > Dnhôm .
	A. Đồng.	B. Sắt.
	C. Cả 3 vật đều như nhau.	D. Nhôm.
Câu 18. Một xe đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang, bán kính R. Vận tốc xe không đổi. Lực đóng vai trò là lực hướng tâm lúc này là
[image: ]
	A. lực của vô – lăng (tay lái).	B. lực ma sát nghỉ.
	C. lực hãm.	D. lực đẩy của động cơ.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Kỉ lục trong leo cầu thang được xác lập vào ngày 4/2/2003. Theo đó một vận động viên đã leo 86 tầng với 1576 bậc cầu thang trong 9 phút 33 giây. Mỗi bậc cầu thang cao 20 cm và vận động viên nặng 70 kg. 
a. Công suất của vận động viên trên cả đoạn đường là công suất tức thời.
b. Công suất trung bình bằng công của vận động viên thực hiện được trong thời gian 9 phút 33 giây.
c. Chiều cao của 86 tầng là 317,5 m.
d. Công suất trung bình của vận động viên xấp xỉ là 377,4 W.
Câu 2: Một vận động viên nhào lộn thực hiện động tác nhảy từ mặt lưới bật ở độ cao 1,2 m so với mặt đất. Vận động viên này đạt ở độ cao 4,8 m rồi rơi trở xuống. Lấy g = 9,8 m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.
a. Tại độ cao 4,8 m vận tốc của vận động viên này khác không.
b. Cơ năng tại độ cao 4,8 m của vận động viên là thế năng cực đại.
c. Vận tốc của vận động viên khi rời bề mặt lưới bật là 8,4 m/s.
d. Vận tốc của vận động viên khi ở độ cao 2,4 m so với mặt đất là 7,8 m/s.
Câu 3: Một quả lựu đạn đang bay theo phương ngang với vận tốc 10m/s, bị nổ và tách thành hai mảnh có trọng lượng 10 N và 15N. Sau khi nổ, mảnh to vẫn chuyển động theo phương ngang với vận tốc 25 m/s cùng chiều chuyển động ban đầu. Lấy g = 10 m/s2.
a. Có thể coi hệ vật gồm 2 mảnh của lựu đạn là hệ cô lập.
b. Động lượng của hệ gồm 2 mảnh của lựu đạn trước khi nổ là  = (m1 + m2).
c. Vận tốc của mảnh 1 cùng hướng với vận tốc ban đầu.
d. Độ lớn vận tốc của mảnh 1 là 15 m/s.
Câu 4: Vinasat-1 là vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam được phóng vào không gian ngày 18 tháng 4 năm 2008 (Hình 3.1). Với khối lượng 2637 kg và quay quanh Trái Đất ở độ cao trung bình là 35786 km, Vinasat-1 có vùng sóng phủ rộng lớn gồm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và một phần các nước trong khu vực Châu Á, Châu Úc và Hawaii. 
a. Lực hấp dẫn đóng vai trò là lực hướng tâm giữ cho vệ tinh trên quỹ đạo.
b. Công thức tính lực hướng tâm tác dụng lên các vật chuyển động tròn đều: Fht = m.v2/r
c. Biết rằng, Trái Đất có khối lượng 5,97.1024 kg và bán kính 6370 km. Tốc độ chuyển động của vệ tinh Vinasat-1 khi nó ở quỹ đạo có độ cao trung bình 35786 km so với mặt đất là 2073 m/s. 
d. Chu kì chuyển động của vệ tinh Vinsasat-1 là 2 ngày. 
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Một lò xo có độ cứng k = 50 N/m, đầu trên được móc vào điểm treo cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ có khối lượng m. Biết rằng khi cân bằng lò xo dài thêm 10 cm. Tính khối lượng của vật nặng, lấy g = 10 m/s2.
…………………………………………………………………..

Câu 2.  Từ độ cao 180 m, người ta thả rơi một vật nặng có khối lượng m=100g không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy . Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Hãy xác định: Cơ năng của vật tại vị trí thả?	
……………………………………………………………………..
	

Câu 3.   Một thanh cứng đồng chất, tiết diện đều, chiều dài  = AB = 60 cm, khối lượng m = 1 kg có thể quay không ma sát xung quanh một bản lề tại đầu A. Thanh được giữ cân bằng nằm ngang bởi một sợi dây nhẹ, không dãn BC. Biết rằng khoảng cách AC = 20 cm. Tính độ lớn lực căng của sợi dây tác dụng lên thanh. Lấy g = 10 m/s2.
……………………………………………………………………
	[image: ]


Câu 4. Ném thẳng đứng lên cao một vật có khối lượng . Lấy . Bỏ qua tác dụng của lực cản môi trường lên vật. Tính công của trọng lực tác dụng lên vật khi vật thực hiện độ dịch chuyển . Biết vật chưa đổi chiều chuyển động.
………………………………………………………………………………….
Câu 5. Một quả bóng khối lượng m đang bay ngang với vận tốc v thì đập vào bức tường và bật trở lại với cùng một vận tốc. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả bóng ban đầu đến đập vào tường. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là
………………………………………………………………………………


Câu 6: Mô hình đơn giản của nguyên tử hydrogen giả sử rằng ecletron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân với tốc độ 2,2.m/s. Quỹ đạo chuyển động có bán kính bằng 0,53. m. Hãy tính độ lớn của lực tương tác giữa electron và hạt nhân.
………………………………………………………………………………………………..

------ HẾT -----

Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	10
	A

	2
	A
	11
	B

	3
	A
	12
	B

	4
	C
	13
	C

	5
	A
	14
	C

	6
	B
	15
	C

	7
	D
	16
	B

	8
	B
	17
	D

	9
	C
	18
	B




PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 V trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S



PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điềm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	0,5 kg

	4
	-15 J


	2
	                 180 J
	5
	-2mv


	3
	10 N

	6
	
8,32. N



----------Hết----------


ĐỀ SỐ 10
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1. Mômen lực tác dụng lên vật là đại lượng
A. đặc trưng cho tác dụng làm quay vật của lực. 
B. véctơ.
C. để xác định độ lớn của lực tác dụng. 
D. luôn có giá trị dương.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng
A. Năng lượng có thể tự sinh ra hoặc tự mất đi và chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
B. Năng lượng không tự sinh ra và tự mất đi mà có thể truyền từ vật này sang vật khác.
C. Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
D. Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.
Câu 3. Trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật không thay đổi?
A. Vật chuyển động tròn đều.
B. Vật được ném ngang.
C. Vật đang rơi tự do.
D. Vật chuyển động thẳng đều.
Câu 4. 1 radian là
A. Góc ở tâm chắn cung có độ dài bằng bán kính đường tròn.
B. Góc có độ dài bằng bán kính đường tròn.
C. Góc ở tâm chắn cung có độ dài bằng đường tròn.
D. Góc có độ dài bằng đường tròn.
Câu 5. Nội dung định luật Hooke phát biểu
A. Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.
B. Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ nghịch với độ biến dạng của lò xo.
C. Khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn, giá trị của lực đàn hồi là không có giới hạn.
D. Khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi càng nhỏ, giá trị của lực đàn hồi là không có giới hạn.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?
A. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
B. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.
C. Công thức tính khối lượng riêng là ρ = m.V.
D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.
Câu 7. Một vật nhỏ được ném lên từ điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình MN?
A. thế năng giảm.
B. cơ năng cực đại tại N.
C. cơ năng không đổi.
D. động năng tăng.
Câu 8. Vật nào dưới đây chịu biến dạng kéo?
A. Trụ cầu.
B. Móng nhà.
C. Dây cáp của cần cẩu đang chuyển hàng.
D. Cột nhà.
Câu 9. Trên Hình là đồ thị sự phụ thuộc của lực đàn hồi F vào độ biến dạng  của 3 lò xo khác nhau A, B và C. Lò xo có độ cứng lớn nhất là
[image: ]
A. Lò xo A.
B. Lò xo B. 
C. Lò xo C. 
D. Ba lò xo có độ cứng bằng nhau.
Câu 10. Áp lực của cuốn sách tác dụng lên mặt bàn nằm nghiêng một góc α (như hình) có độ lớn là:
[image: ]
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 11. Dùng các dụng cụ: một viên bi, hai thanh kim loại nhẵn, hai giá đỡ có vít điều chỉnh độ cao để chế tạo mô hình minh họa định luật bảo toàn năng lượng như sau: Dùng hai thanh kim loại uốn thành đường ray và gắn lên giá đỡ để tạo được mô hình như Hình, sau đó thả viên bi từ điểm A trên đường ray.
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A. Viên bi không thể chuyển động tới điểm D. Vì vật không chỉ chịu tác dụng của trọng lực mà còn chịu tác dụng của lực ma sát.
B. Viên bi có thể chuyển động tới điểm D. Vì vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực và lực ma sát. 
C. Viên bi không thể chuyển động tới điểm D. Vì vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực và không chịu tác dụng của lực ma sát.
D. Viên bi có thể chuyển động tới điểm D. Vì vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực và không chịu tác dụng của lực ma sát.
Câu 12. Công do lực thực hiện không phụ thuộc vào
A. Độ lớn của lực.
B. Góc hợp bởi véctơ lực với chiều chuyển động của vật.
C. Độ dịch chuyển của vật.
D. Thời gian chuyển động của vật.
Câu 13. Một thanh cứng tựa tường (như hình). Điều kiện cân bằng của thanh là
A. Tổng các lực tác dụng lên thanh cứng bằng 0.
B. Tổng các moment lực tác dụng lên thanh cứng đối với trục quay A bằng 0.
C. Tổng các lực tác dụng lên thanh cứng bằng 0 và tổng các moment lực tác dụng lên thanh cứng đối với trục quay A bằng 0.
D. Tổng các lực tác dụng lên thanh cứng bằng 0 và tổng các moment lực tác dụng lên thanh cứng đối với trục quay G bằng 0.
Câu 14. Khi xoa hai tay vào nhau cho nóng thì có những quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?
A. Cơ năng thành nhiệt năng.
B. Nhiệt lượng thành nhiệt năng.
C. Cơ năng thành động năng.
D. Cơ năng thành nhiệt lượng.
Câu 15. Trong quạt điện có sự chuyển hoá năng lượng từ điện năng thành cơ năng và nhiệt năng. Năng lượng hao phí trong quá trình chuyển hoá là
A. điện năng
B. cơ năng
C. nhiệt năng
D. không có dạng năng lượng nào là năng lượng hao phí.
Câu 16. Xe tải và xe con đang chạy cạnh nhau với cùng vận tốc. So sánh động lượng của hai xe
[image: ]
A. Động lượng của xe tải lớn hơn.
B. Động lượng của xe con lớn hơn.
C. Động lượng của hai xe bằng nhau.
D. Không so sánh được vì không có dữ liệu đầy đủ.
Câu 17. Trong thực tế người ta chỉ làm cầu vồng lên (như hình) chứ không làm cầu võng xuống để:
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A. giảm áp lực do xe tác dụng lên mặt cầu.
B. giảm tốc độ chuyển động của xe khi lên cầu.
C. giảm trọng lượng của xe lên mặt cầu.
D. giảm chi phí xây dựng cầu.
Câu 18. Độ chênh lệch áp suất giữa hai điểm M và N có độ sâu và   so với mặt thoáng của chất lưu đứng yên (như hình) là
[image: ]
A. 
B. 
C. 
D. 
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1. Kéo hai đầu của lò xo dọc theo trục của nó như hình.
[image: ]
a) Lực làm cho lò xo biến dạng là lực kéo của tay.
b) Biến dạng của lò xo là biến dạng uốn.
c) Mức độ biến dạng của lò xo phụ thuộc vào độ lớn của lực kéo.
d) Lực đàn hồi của lò xo có phương dọc theo trục của lò xo và có chiều hướng ra ngoài lò xo.
Câu 2. Xét chuyển động của một điểm đầu mút M của kim giây. 
a) Điểm M chuyển động tròn đều.
b) Độ dịch chuyển góc của điểm M trong mỗi 30 giây là 
c) Tần số của điểm M là .
d) Tốc độ của các điểm khác nhau trên kim bằng tốc độ tại điểm M.
Câu 3. Hình dưới đây mô tả một thí nghiệm về va chạm của xe A và xe B. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản của không khí. Biết hai xe có khối lượng bằng nhau  và .
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a) Va chạm của hai xe là va chạm đàn hồi.
b) Động lượng của xe A trước khi xảy ra va chạm là .
c) Xung của lực do xe A tác dụng lên xe B trong khoảng thời gian  xảy ra va chạm là .
d) Động lượng của hệ trước và sau va chạm không bằng nhau.
Câu 4. Một con lắc đơn có chiều dài , đầu trên treo vào trần nhà, đầu dưới gắn với vật có khối lượng m = 0,1kg. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng O sao cho sợi dây treo lệch một góc  (vị trí A) và buông tay không vận tốc đầu cho vật dao động. Biết . Bỏ qua lực cản của không khí.
[image: ]
a) Vật nặng chịu tác dụng của trọng lực và lực căng dây.
b) Khi vật chuyển động từ A đến O thì động năng của vật giảm, thế năng của vật tăng.
c) Cơ năng của vật trong quá trình dao động là không đổi và bằng 0,293J.
d) Lực căng dây của con lắc khi ở vị trí cân bằng O là .
PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
Câu 1. Một lực F = 50 N tạo với phương ngang một góc , kéo một vật và làm chuyển động thẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng 6 m là bao nhiêu Jun ?
Câu 2. Một bánh xe có đường kính 100 cm lăn đều với vận tốc 36 km/h. Gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành bánh xe có độ lớn là bao nhiêu ?
Câu 3. Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu gam vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m để lò xo dãn ra được 10 cm? Lấy .
Câu 4. Một người nặng 50 kg đứng trên mặt đất nằm ngang. Biết diện tích tiếp xúc của mỗi bàn chân với đất là . Áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi đứng cả hai chân là bao nhiêu ?
Câu 5. Một mũi tên nặng 48 g đang chuyển động với tốc độ 10 m/s. Động năng của mũi tên là bao nhiêu J ?
Câu 6. Hình bên mô tả một chiếc thước mảnh OA, đồng chất, dài 50 cm, có thể quay quanh trục quay cố định ở đầu O. Moment của lực là bao nhiêu N.m ?
[image: ]

Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	A

	2
	C
	11
	A

	3
	D
	12
	D

	4
	A
	13
	C

	5
	A
	14
	A

	6
	A
	15
	C

	7
	C
	16
	A

	8
	C
	17
	A

	9
	C
	18
	A



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Câu 1. Kéo hai đầu của lò xo dọc theo trục của nó như hình.
[image: ]
a) Lực làm cho lò xo biến dạng là lực kéo của tay.
b) Biến dạng của lò xo là biến dạng kéo.
c) Mức độ biến dạng của lò xo phụ thuộc vào độ lớn của lực kéo.
d) Lực đàn hồi của lò xo có phương dọc theo trục của lò xo và có chiều hướng vào chính giữa lò xo.
Câu 2. Xét chuyển động của một điểm đầu mút M của kim giây. 
a) Điểm M chuyển động tròn đều.
b) Độ dịch chuyển góc của điểm M trong mỗi 30 giây là 
c) Tần số của điểm M là .
d) Tốc độ của các điểm khác nhau trên kim bằng tốc độ tại điểm M.
Câu 3. Hình dưới đây mô tả một thí nghiệm về va chạm của xe A và xe B. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản của không khí. Biết hai xe có khối lượng bằng nhau  và .
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a) Va chạm của hai xe là va chạm đàn hồi.
b) Động lượng của xe A trước khi xảy ra va chạm là .
c) Xung của lực do xe A tác dụng lên xe B trong khoảng thời gian  xảy ra va chạm là .
d) Động lượng của hệ trước và sau va chạm bằng nhau.
Câu 4. Một con lắc đơn có chiều dài , đầu trên treo vào trần nhà, đầu dưới gắn với vật có khối lượng m = 0,1kg. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng O sao cho sợi dây treo lệch một góc  (vị trí A) và buông tay không vận tốc đầu cho vật dao động. Biết . Bỏ qua lực cản của không khí.
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a) Vật nặng chịu tác dụng của trọng lực và lực căng dây.
b) Khi vật chuyển động từ A đến O thì động năng của vật tăng, thế năng của vật giảm.
c) Cơ năng của vật trong quá trình dao động là không đổi và bằng 0,293J.
d) Lực căng dây của con lắc khi ở vị trí cân bằng O là .
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	260
	4
	

	2
	200
	5
	2,4

	3
	1000
	6
	0,94




ĐỀ SỐ 11
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Câu 1. Biểu thức mômen của lực đối với một trục quay là




A. .		B. .		C. .		D. .
Câu 2. Chọn câu đúng nhất:
A. Vật rắn có trục quay cố định cân bằng khi các lực tác dụng lên vật cân bằng.
B. Vật rắn có trục quay cố định không cân bằng khi tổng các moment tác dụng lên vật bằng không.
C. Vật rắn có trục quay cố định cân bằng khi tổng các moment làm vật quay cùng chiều kim đồng hồ bằng tổng các moment làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.
D. Vật rắn có trục quay cố định mất cân bằng khi tổng các moment làm vật quay cùng chiều kim đồng hồ bằng tổng các moment làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.
Câu 3.  Công thức tính công của một lực trong trường hợp tổng quát là:
A. A = F.s.		B. A = mgh.		C. A = F.s.cos.		D. A = ½.mv2.
Câu 4. Động năng của một vật là năng lượng mà vật có được 
A. do vật chuyển động.	B. do vật có nhiệt độ.		C. do vật có độ cao.	D. do vật có kích thước.
Câu 5.  Khi hạt mưa rơi, thế năng của nó chuyển hóa thành
A. Nhiệt năng		B. Động năng		C. Hóa năng		D. Quang năng
Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng? Động lượng của một vật
A. bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.                  
B. luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn dương.
C. luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương.
D. phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.
Câu 7. Một vật khối lượng m đang chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ góc ω. Lực hướng tâm tác dụng vào vật là

A. Fht = mω2r.                      B. Fht = .             C. Fht = ω2r.                   D.  Fht = mω2.   
Câu 8. Trong quá trình làm thí nghiệm, một học sinh tiến hành cho xe A chuyển động đến va chạm vào xe B đang đứng yên, sau va chạm xe B chuyển động về phía trước, xe A có thể đứng yên hoặc có thể chuyển động bật ngược lại phía sau.   Đây là loại va chạm
A.  mềm.       		B.  đàn  hồi.      		C. không khí.    		D. mạnh.  
Câu 9. Cho khối lượng riêng của nước biển là 103 kg/m3 và áp suất khí quyển là 1,01.105 N/m2. Lấy g = 10 m/s2. Điểm A và B có độ sâu tương ứng là 80 m và 60 m. Độ chênh lệch áp suất giữa hai điểm là:
A. 2.103  Pa  		B. 2.104  Pa    		  C. 2.105 Pa   		D. 2.106  Pa 
Câu 10. Trường hợp nào điện năng chuyển hóa thành cơ năng
 A. máy quạt          B. bàn là                                       C. tủ lạnh                             D. ti vi
Câu 11. Một vật có khối lượng m không đổi chuyển động với vận tốc v, khi vận tốc của vật tăng 2,5 lần thì động năng của vật
A. tăng 6,25 lần.	B. giảm 5 lần.	C. tăng 5 lần.	D. tăng 2,5 lần.
Câu 12. Một động cơ điện cung cấp công suất 100 W cho một chi tiết máy. Trong 1 phút, công mà động cơ cung cấp cho chi tiết máy này là
A. 6000 J.	B. 100 J.	C. 0,6 J.	D. 160 J.
Câu 13. Một vật khối lượng 500g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động lượng của vật bằng
 A. 2,5 kg.m/s.               B 4,5 kg.m/s.               C. 9 kg.m/s.              D. 6 kg.m/s.       
Câu 14. Một học sinh dùng dây kéo một thùng sách chuyển động trên mặt sàn nằm ngang. Dây nghiêng một góc chếch lên trên 450 so với phương ngang, có độ lớn 40N. Hãy xác định độ lớn của lực kéo theo phương nằm ngang?


A. 40N		B. 20N		C.40N		D.0N
Câu 15. Một vật có trọng lượng 10N treo vào lò xo có độ cứng K=1N/cm thì lò xo dãn ra một đoạn:
A.10m        	B. 1m                	C. 0,1m                   		D. 0,01m
Câu 16. Ngẫu lực tác dụng lên các vật trong trường hợp
(1) Kéo một chiếc thuyền trên bãi cát.
(2) Đổ hàng từ xe đẩy hàng xuống sàn.
(3) Xoay vô lăng khi lái ô tô.
(4) Vặn tay ga để tăng hoặc giảm tốc độ xe máy, xe đạp điện.
(5) Đóng hay mở ngăn kéo của tủ đồ.
Có bao nhiêu nhận định đúng?
A. 1. 		B. 2. 		C. 3. 		D. 4. 
Câu 17.  Một xe đạp địa hình có khối lượng m chuyển động theo quỹ đạo cong như hình vẽ. Độ cao của các điểm A, B, C, D, E so với mặt đất. Chọn mốc thế năng tại điểm C, chiều dương hướng lên. Trong các nhận định sau đây
[image: ]1. Thế năng tại điểm A có giá trị dương.
2. Thế năng tại điểm D có giá trị âm.
3. thế năng tại điểm B có giá trị dương.
4. thế năng tại mặt đất bằng không.
5. thế năng tại E có giá trị dương. 
6. Thế năng tại C có giá trị dương.
 Có bao nhiêu nhận định đúng.     
A. 3		B. 4		C. 6		D. 5

Câu 18.  Một thanh chắn đường dài 7,8m, có trọng lượng 2100N và có trọng tâm ở cách đầu bên trái 1,2m. Thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang ở cách đầu bên trái 1,5m. Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải một lực tối thiểu bằng bao nhiêu để thanh ấy nằm ngang?
A.100N.	B. 200N.	C. 300N.	D. 400N.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
	Câu 1. Hai chị em Hoa và An chơi bập bênh như hình:

a) Hai chị em sử dụng qui tắc đòn bẩy trong trò chơi bập bênh.
b) Hai chị em sử dụng qui tắc momen lực trong trò chơi bập bênh.
c) Lực tác dụng tỉ lệ thuận với cánh tay đòn của lực. 
d) Chị Hoa có trọng lượng 300 N, khoảng cách d2 là 1m, còn em An có trọng lượng 200N, khoảng cách d1 là 1,5m.
	[image: ]

	Câu 2: Một công nhân xây dựng sử dụng ròng rọc để kéo một thùng sơn nặng 27 kg lên dàn giáo cao 3,1 m so với mặt đất như hình bên. Lực mà người công nhât kéo theo phương thẳng đứng có độ lớn 310 N. Lấy g = 9,8 m/s2.
a) Khi thùng sơn chuyển động lên trên thế năng của nó tăng lên.
b) Công mà người thợ đã thực hiện là 961J.
c) Phần công có ích dùng để kéo thùng sơn là 961J.
d) Tính hiệu suất của quá trình này là 100%.
	[image: ]

	
Câu 3: Một người khối lượng 70kg trượt hết một cầu trượt nước có chiều dài d; chiều cao h; hợp với phương thẳng đứng một góc  như hình dưới. Lấy g = 9,8 m/s 2. Vận tốc khi hết dốc là 5 m/s.
a) Người trượt dưới tác dụng của trọng lực.
b) Người trượt thì động năng biến thành thế năng.
c) Trọng lực của người này thực hiện một công có giá trị là 1715J.
d) Cơ năng được bảo toàn.

	[image: ]


Câu 4: Khi đến một ngã tư (xem là hai đường thẳng giao nhau vuông góc), có hai ô tô giống nhau khối lượng 1 tấn đang chuyển động song song cùng chiều với vận tốc của hai xe lần lượt là v1= 15,0 m/s và v2= 61,2 km/h. 
a) Động lượng của xe 1 là 15.000 kg.m/s.
b) Động lượng của xe 2 là 61200 kg.m/s. 
c) Khi một chiếc rẽ phải thì động lượng của hệ hai ô tô là 22672 kg.m/s. 
d) Hai xe va chạm nhau. Sau va chạm 2 xe dính lại với nhau và chuyển động cùng vận tốc là 61,2 km/h. 
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Mô men lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5 N và cánh tay đòn là 2 mét?
	[image: ]Câu 2.  Để đưa một kiện hàng lên cao h = 80 cm so với mặt sàn người ta dùng một xe nâng. Công tối thiểu mà xe đã thực hiện bằng 9,6 kJ. Tìm khối lượng kiện hàng? Biết gia tốc trọng trường là g = 10 m/s2.


Câu 3. Một hòn đá có khối lượng 5 kg, bay với vận tốc 72km/h. Tìm động lượng của hòn đá?
Câu 4. Một tấm ván năng 270N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa trái 0,80 m và cách điểm tựa phải là 1,60 m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa bên trái là bao nhiêu? 
	[image: ]Câu 5.  Một người nặng 60 kg đi lên một cầu thang gồm n bậc, mỗi bậc cao 18 cm, dài 24cm. Coi lực mà người này tác dụng lên mỗi bậc thang là không đổi trong quá trình di chuyển và lấy gia tốc trọng trường là g = 10 m/s2. Công tối thiểu mà người ấy phải di thực hiện bằng 1,62kJ. Tìm số bậc thang n?


Câu 6. Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 9 m/s đến va chạm với một vật có khối lượng 2m đang chuyển động ngược chiều với vận tốc 0,75 m/s . Sau va chạm, hai vật dính nhau và chuyển động với cùng vận tốc. Xác định vận tốc của hai vật sau va chạm. ?


------------------------ HẾT ------------------------
Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thì sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	A

	2
	C
	11
	D

	3
	C
	12
	A

	4
	A
	13
	A

	5
	B
	14
	B

	6
	C
	15
	C

	7
	A
	16
	B

	8
	B
	17
	A

	9
	C
	18
	A



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
(Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
(Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S



PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm) 

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	11
	4
	180

	2
	1200 
	5
	15

	3
	100
	6
	2,5




ĐỀ SỐ 12
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Công thức liên hệ giữa độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc của chuyển động nhanh dần đều là ( với v0 là vận tốc lúc đầu,v là vận tốc lúc sau):




A. .           B. .           C. .           D. .
Câu 2: Kết luận nào sau đây đúng:
A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.
B. Độ dịch chuyển là đại lượng vecto còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng
C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vecto
D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm
Câu 3: Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho
A. tác dụng kéo của lực.		B. tác dụng làm quay của lực.
C. tác dụng uốn của lực.		D. tác dụng nén của lực.
Câu 4: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là
A. trọng lương.	B. khối lượng.	C. vận tốc.	D. lực.
Câu 5: Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng
A. là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.
B. luôn đo bằng mã lực (HP).
C. chính là lực thực hiện công trong thiết bị đó lớn hay nhỏ.
D. là độ lớn của công do thiết bị sinh ra.
Câu 6: Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v tại nơi có độ cao h thì cơ năng của vật được xác định theo biểu thức




A. .		B. .	C. .	D. .

Câu 7: Điều nào sau đây đúng khi nói về lực cản tác dụng lên một vật chuyển động trong chất lưu?
A. Lực cản của chất lưu cùng phương cùng chiều với chiều chuyển động của vật.
B. Lực cản của chất lưu không phụ thuộc vào hình dạng của vật.
C. Lực cản của chất lưu phụ thuộc vào hình dạng và tốc độ chuyển động của vật.
D. Lực cản của chất lưu càng lớn khi vật có khối lượng càng lớn.
Câu 8: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao trong trường trọng lực.Trong quá trình chuyển động của vật thì
A. thế năng của vật giảm, động năng của vật giảm
B. thế năng của vật giảm, động năng của vật tăng.
C. thế năng của vật tăng, động năng của vật tăng.
D. thế năng của vật tăng, động năng của vật giảm
Câu 9: Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn
A. tác dụng vào cùng một vật.	
B. tác dụng vào hai vật khác nhau.
C. không bằng nhau về độ lớn.	
D. bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá.
Câu 10: Cho vật khối lượng m = 5(kg), truyền cho vật lực F có độ lớn là 2(N).Gia tốc mà vật thu được là:
A. 2,5 m/s2.	B. 10 m/s2.	C. 0,4 m/s2.	D. 8 m/s2.
Câu 11. Một vật chịu tác dụng của lực F không đổi 10 N, hướng của lực hợp với hướng chuyển động một góc 60o. Biết rằng quãng đường vật đi được là 2 m. Công của lực F bằng
A. 20 J.	B. 10 J.	C. 17,3 J.	D. 5 J.
Câu 12. Từ độ cao 8 m so với mặt đất một vật có khối lượng 200 g được ném thẳng đứng lên cao với tốc độ ban đầu 10 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua lực cản của không khí. Độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất là
A. 15 m. 			B. 5 m. 		C. 13 m. 		D. 10 m.
Câu 13. Một vật khối lượng 2 kg có thế năng 80 J đối với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Khi đó vật ở độ cao
A. 4 m.			 B. 16 m. 		C. 40 m. 		D. 8 m.
Câu 14. Hai lớp A và B tham gia trò chơi kéo co, lớp A đã thắng lớp B, lớp A tác dụng vào lớp B một lực FAB, lớp B tác dụng vào lớp A một lực FBA. Phát biểu đúng là
A. FAB > FBA. 						B. Không thể so sánh được.
C. FAB = FBA. 						D. FAB < FBA.
Câu 15: Độ dịch chuyển của một vật chuyển động thẳng có dạng: d = 4t + 2t2 (m;s). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là
A. v = 4(t +1) (m/s).	B. v = 4(t – 1) (m/s).	C. v = 2(t – 2) (m/s)	D. v = 2(t + 2) (m/s).
Câu 16:Một vật m chịu tác dụng đồng thời của hai lực F1 và F2 có hướng như hình vẽ.Độ lớn của các lực lần lượt là F1 = 5(N); F2 = 20 (N)
[image: ]
Hợp lực do các lực này tác dụng lên vật m có
A. độ lớn 25 N, hướng về phía Nam. B. độ lớn 25 N, hướng về phía Bắc.
C. độ lớn 15 N, hướng về phía Đông. D. độ lớn 10 N, hướng về phía Tây.
Câu 17: Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 50N lên độ cao 10m trong thời gian 2s
A. 2,5W.	B. 25W.	C. 250W.	D. 2,5kW
Câu 18: Một viên đạn khối lượng m = 20 g bay theo phương ngang với vận tốc v1 = 300 m/s xuyên qua một tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ đạn có vận tốc v2 = 100 m/s. Lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn có độ lớn là
A. 4000 N.	B. 12000 N.	C. 8000 N.	D. 16000 N.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
[image: ]Câu 1: Hình dưới là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của chuyển động của một xe máy đi giao hàng online chạy trên đường thẳng. Xe khởi hành từ địa điểm cách nới nhận hàng 200 m về phía bắc.
a)  Từ 0 đến 25 s: xe đi về hướng bắc.
b)  Từ 45 s đến 60 s: xe đi về hướng nam.
c)  Tốc độ trung bình của xe từ 0 đến 60 s là 15m/s
d)  Vận tốc trung bình của xe từ 0 đến 60 s là  5m/s

[image: ]Câu 2: Một vật khối lượng 0,5 kg được thả rơi từ độ cao 25 m so với mặt đất.Bỏ qua mọi ma sát và lấy .Chọn mốc tính thế năng tại mặt đất
a)  Trong quá trình vật rơi trọng lực thực hiện công cản.
b)  trong quá trình vật rơi động năng tăng,thế năng giảm.
c)  Sau khi vật rơi được 5 m  vật có tốc độ là 10(m/s)
d)  Độ cao của vật khi nó có động năng bằng 3 lần thế năng là 18,75(m)
[image: ]Câu 3: Trong một cuộc thử nghiệm xe ô tô đồ chơi một chiếc ô tô nặng 1,2 kg được cho chuyển động trên một đoạn đường thẳng nằm ngang với đồ thị vận tốc thời gian như hình vẽ bên.Lấy g = 10(m/s2). Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,12.
a)  Từ 20 đến 40(s) ô tô chuyển động thẳng đều.
b)  Lực của động cơ  tác dụng lên ô tô không sinh công.
c)  Công của lực ma sát tác dụng lên xe ô tô trong quá trình thử nghiệm có giá trị bằng – 604,8 J.
d)  Công của phản lực tác dụng lên ô tô bằng 12J.
Câu 4: Trong công viên một xe monorail có khối lượng m = 80kg chạy trên quỹ đạo như hình vẽ, biết zA = 20m; zB = 10m; zC = 15m; zD = 5m; zE = 18m; g = 9,8m/s2.Chọn mốc tính thế năng tại mặt đất.A
B
C
E
D
zA
zB
zC
zD
zE

a) Giá trị thế năng tại các điểm phụ thuộc vào vị trí chọn làm mốc tính thế năng
b) Độ giảm thế năng có phụ thuộc vào vị trí được chọn làm mốc tính thế năng.
c) Công của trọng lực khi vật đi từ D đến E là - 10192(J)
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Một vật chuyển động nhanh dần đều, trong 3 s vận tốc tăng từ 2 m/s lên 5 m/s. Tính gia tốc của vật (Tính theo đơn vị m/s2)
Câu 2: Cho đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa các lực tác dụng lên một vật và gia tốc gây ra tương ứng như hình bên. Tính khối lượng của vật (theo đơn vị kg)

Câu 3: Một vật khối lượng m đang nằm yên trên sàn nhà nằm ngang. Tác dụng vào vật một lực kéo để vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 0,5 m/s2. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là t = 0,25. Lấy g = 10 m/s2. Sau 3 s thì lực kéo ngừng tác dụng. Tính thời gian từ lúc lực kéo ngừng tác dụng đến khi vật dừng lại.(tính theo đơn vị giây) 
Câu 4: Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v1 thì có động năng Wd1=16J. Nếu vật chuyển động với vận tốc v2 thì động năng của vật là Wd2 = 25J. Tính động năng của vật nếu vật chuyển động với vận tốc v3=2v1+v2 (Tính theo đơn vị Jun).

Câu 5: Cho cơ hệ như hình vẽ. Biết M = 2 m =2 kg. Hệ số ma sát giữa M và m  là 0,5 và giữa M sàn  là 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Nếu vật M chuyển động đều thì lực  có độ lớn bằng bao nhiêu ?(Tính theo đơn vị Newton).m

 
M
Sợi dây

Câu 6: Một vật khối lượng 2(kg) rơi tự do từ độ cao 10m so với mặt đất. lấy g = 10 (m/s2). Tính công suất tức thời của trọng lực tại thời điểm 1,2s.(Tính theo đơn vị W)
------------------HẾT------------------
 Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	10
	C

	2
	B
	11
	B

	3
	B
	12
	C

	4
	B
	13
	A

	5
	A
	14
	C

	6
	B
	15
	A

	7
	C
	16
	C

	8
	D
	17
	C

	9
	B
	18
	D



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
	-  Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
	-  Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
	-  Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
	-  Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1. a)Đ b)S c)Đ d)S
Câu 2. a)S b)Đ c)Đ d)S
Câu 3. a)Đ b)S c)Đ d)S
Câu 4. a)Đ b)S c)Đ d)Đ
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Chọn
	1
	0,5
	0,6
	169
	8
	240



-------------------HẾT----------------------


ĐỀ SỐ 13
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (4,5đ)
Câu 1: [B]Đơn vị của động lượng là  A. kg.m/s.	 B. kg.m/s2.    C. kg.m.s.	D. kg.m2/s2.
Câu 2: [B]Động lượng của một vật có khối lượng m, chuyển động với vận tốc  được tính bằng công thức   A. .	 B. p = m.v2.	C. .	D. .
Câu 3: [B]Một vật chuyển động tròn đều, trong khoảng thời gian t độ dịch chuyển góc là  Tốc độ góc được tính bằng công thức là  A.           B. 	            C. 	D. 
Câu 4: [VD] Roto trong một tổ máy của nhà máy thủy điện quay 120 vòng/phút. Tốc độ góc của roto này bằng  A. 2 rad/s.	 B.  rad/s.	C.  rad/s.	D. 0,5 rad/s.
Câu 5: [B]Công thức tính mômen (moment) lực là
	 A. .	 B. .	C. .	D. .
Câu 6: [B]Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?
	 A. W.	 B. N.m/s.	C. HP.	D. J.s.
Câu 7: [B]Một vật chịu tác dụng của lực kéo F thì vật di chuyển được quãng đường s hợp với hướng của lực góc α. Công của lực này là   A. F.s.sinα.	 B. F.s.tanα.	C. F.s.	D. F.s.cosα.
Câu 8: [B]Chọn phát biểu không đúng về công suất. Công suất
	A. là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công.	B. là đại lượng vô hướng.
	C. có đơn vị là J.	                    D. tính bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.
Câu 9: [B]Cánh tay đòn của lực là   A. khoảng cách từ trọng tâm của vật đến giá của trục quay. 
B. khoảng cách từ trục quay đến trọng tâm của vật.
C. khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.               D. khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực.
Câu 10: [H] Nếu khối lượng của vật giảm 4 lần và vận tốc giảm 2 lần thì động năng của vật sẽ
	 A. giảm 8 lần.	 B. giảm 16 lần.	C. giảm 4 lần.	D. không đổi.
Câu 11: [H] Nếu r là bán kính của đường tròn và T là thời gian vật đi hết một vòng thì tốc độ của chuyển động tròn đều là  A.       B. 	C. 	D. 
	Câu 12: [H] Mặt Trời phát ra các tia sáng truyền đến Trái Đất dưới dạng năng lượng …(1)... Khi đến các lá cây, lá cây nhờ các chất diệp lục chuyển hóa năng lượng từ…(1)…sang…(2)…để nuôi dưỡng cây xanh. Hãy điền vào chỗ trống?
	[image: ]


	A. (1): quang năng; (2): nhiệt năng.	B. (1): điện năng; (2): nhiệt năng.
	C. (1): quang năng; (2): hóa năng.	D. (1): hóa năng; (2): quang năng.
Câu 13: [H] Cho hai lực đồng qui có độ lớn 5N và 12N. Giá trị nào sau đây là hợp lực của chúng ?
	A. 6N.	B. 18N.	C. 8N.           D. Không tính được vì thiếu dữ kiện.
Câu 14. [H] Một vật rắn chịu tác dụng của lực F quay quanh một trục, khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là d. Khi tăng lực tác dụng lên sáu lần và giảm d đi hai lần thì momen của lực F tác dụng lên vật A. không đổi.	B. tăng hai lần.	C. tăng ba lần.	D. giảm ba lần.
Câu 15: [H] Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về công của một lực?
	 A. Công là đại lượng vô hướng có thể âm, dương hoặc bằng không.
	 B. Vật trượt trên mặt phẳng nghiêng thì trọng lực không sinh công.
	C. Lực cản sinh công âm.
	D. Lực vuông góc với phương dịch chuyển sẽ không sinh công.
Câu 16: [VD] Một người nâng một vật có khối lượng 1 kg lên độ cao 6 m. Lấy g = 10 m/s2. Công mà người đã thực hiện là 	A. 180 J .     B. 60 J.	 C. 1800 J. 	D. 1860 J.
Câu 17: [VD] Một vật có khối lượng m = 400 g và động năng 20 J. Khi đó vận tốc của vật là
 	 A. 0,32 m/s.  	B. 36 km/h. 	C. 36 m/s. 	D. 10 km/h. 
Câu 18. [VD] Cho hai lực F1, F2 song song cùng chiều nhau, cách nhau một đoạn 20cm. với F1 = 15N và có hợp lực F = 25N. Xác định lực F2 và cách hợp lực một đoạn là bao nhiêu?
	A. F2 = 10N, d2 = 12cm.	B. F2 = 30N, d2 = 22cm. 
	C. F2 = 5N, d2 = 10cm.	 	D. F2 = 20N, d2 = 2cm.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (4đ)
Câu 1: Một cốc hình trụ chứa một lượng nước và một lượng thủy ngân có cùng khối lượng. Độ cao cột thuỷ ngân là  tổng cộng của chất lỏng trong cốc là  Tính áp suất của các chất lỏng tác dụng lên đáy cốc. Cho khối lượng riêng của nước và thủy ngân lần lượt là  và 
a) Thủy ngân dễ trộn đều được với nước.
b) Trong cốc thì nước nằm ở phần trên so với thủy ngân.
c) Độ cao của cột nước trong cốc là 40cm.
d) Áp suất của cả nước và thủy ngân tác dụng lên đáy cốc bằng 9400 Pa.
	Câu 2: Một viên bi lăn từ đỉnh mặt phẳng nghiêng như hình vẽ độ cao điểm A so với mặt phẳng ngang DC là h. Chọn mốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng.
 a) Ở tại vị trí B viên bi có thế năng lớn nhất. 
 b) Ở vị trí C viên bi có động năng lớn nhất. 
 c) Cơ năng ở A luôn bằng cơ năng ở  B. 
	A
D
C
B
h



 d) Nếu bỏ qua mọi lực cản thì vận tốc tại C được tính theo công thức vc = 2gh. 
Câu 3: Hai xe A và B có khối lượng lần lượt m1 = 2 kg và m2 = 4 kg đang chuyển động với độ lớn vận tốc tương ứng 3 m/s và 1 m/s trên một giá đỡ nhẵn nằm ngang theo chiều ngược nhau đến va chạm vào nhau, sau va chạm hai xe dính chặt vào nhau. Bỏ qua mọi lực cản
a) Động lượng của hệ được bảo toàn. 
b) Sau va chạm hai vật chuyển động cùng vận tốc. 
c) Biểu thức định luật bảo toàn động lượng . 
d) Xác định vận tốc của hai xe sau khi chúng va chạm vào nhau là 1 m/s. 
Câu 4: Một động cơ điện tiêu thụ công suất điện 110 W, sinh ra công suất cơ học bằng 88 W. 
a) Công suất hao phí của động cơ bằng 22 W.
b) Hiệu suất của động cơ bằng 80%.
c) Công suất hao phí của động cơ chính bằng công suất tỏa nhiệt trên dây cuốn động cơ.
d) Tỉ số của công suất cơ học với công suất hao phí ở động cơ bằng 3. 
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. (1,5đ)
Câu 1: [H] Một ô tô có khối lượng 1,2 tấn được tăng tốc từ 18 km/h đến 36 km/h trên đoạn đường nằm ngang. Bỏ qua ma sát trên đoạn đường này. Công của động cơ ô tô thực hiện trong giai đoạn đó có giá trị bằng bao nhiêu kJ?
Câu 2: [H] Một vật chịu tác dụng của lực F không đổi có độ lớn 5 N, phương của lực hợp với phương chuyển động một góc 600. Biết rằng trong thời gian 4 giây vật đi được quãng đường là 6 m. Công suất trung bình của lực F trong thời gian trên bằng bao nhiêu W?
Câu 3: [H] Mỗi viên gạch có khối lượng 1,6 kg. Viên gạch có thể tích 1200. Khối lượng riêng của viên gạch bằng kg/m3 ? (Làm tròn kết quả đến phần đơn vị) 
Câu 4: [VD] Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 30cm, khi bị nén lò xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Hỏi khi lực đàn hồi bị nén bằng 10N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu cm?
Câu 5: [VD] Một con lắc đơn có chiều dài 1 m. Kéo cho dây hợp với phương thẳng đứng một góc 600 rồi thả nhẹ. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của con lắc khi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 450 bằng bao nhiêu m/s? (Làm tròn kết quả đến chữ số thứ 2 sau dấy phẩy thập phân).
Câu 6: [VD] Một vệ tinh khối lượng  được phóng lên quỹ đạo quanh Trái Đất ở độ cao mà tại đó nó có trọng lượng  Chu kì của vệ tinh là  Khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến vệ tinh bằng bao nhiêu km?
------------------------ HẾT ------------------------

Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thì sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	B

	2
	D
	11
	A

	3
	A
	12
	C

	4
	B
	13
	D

	5
	B
	14
	C

	6
	D
	15
	B

	7
	D
	16
	B

	8
	C
	17
	B

	9
	C
	18
	A



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)

(Điểm tối đa của 01 câu hỏi là  điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S



PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	45
	4
	18

	2
	3,75
	5
	2,04

	3
	1333
	6
	153




------------------------ HẾT ------------------------


ĐỀ SỐ 14

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1. Lực  không đổi tác dụng lên một vật làm vật chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc a, biểu thức tính công của lực là:
	A. A = F.s + cosa.	B. A = F.s.	C. A = F.s.sina.	D. A = F.s.cosa.
Câu 2. Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho
	A. tác dụng uốn của lực.                  	B. tác dụng kéo của lực.
	C. tác dụng nén của lực.                  	D. tác dụng làm quay của lực.
Câu 3. Động lượng là
	A. Đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu trong va chạm giữa vật với vật khác
	B. Đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực
	C. Đại lượng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động của một vật khi tương tác với vật khác
	D. Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của vật
Câu 4. Để chuyển đổi đơn vị số đo một góc từ độ sang rad, hệ thức nào sau đây đúng?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Khi một vật đang rơi (không chịu tác dụng của lực cản không khí) thì
	A. động lượng của vật không đổi.
	B. động lượng của vật chỉ thay đổi về hướng.
	C. động lượng của vật thay đổi cả về hướng và độ lớn.
	D. động lượng của vật chỉ thay đổi về độ lớn.
Câu 6. Chọn các nhận xét đúng về biến dạng của lò xo trong hình 22.1, biết hình 22.1a thể hiện lò xo đang có chiều dài tự nhiên.
[image: ]
	A. Hình 22.1b cho thấy lò xo có biến dạng dãn.
	B. Hình 22.1c cho thấy lò xo có biến dạng nén.
	C. Hình 22.lc cho thấy lò xo có biến dạng dãn.
	D. Hình 22.1b cho thấy lò xo có biến dạng nén.
Câu 7. Một vật khối lượng m, đặt ở độ cao h so với mặt đất trong trọng trường của Trái Đất thì thế năng trọng trường của vật được xác định theo công thức:
	A. ½mv2 	B. ½mgh	C. mv	D. mgh
Câu 8. Động lượng có đơn vị là
	A. kg.m/s.	B. N.m/s.	C. N.m.	D. N/s.
Câu 9. Một vật chuyển động tròn đều với quỹ đạo có bán kính r, tốc độ góc . Biểu thức liên hệ giữa gia tốc hướng tâm a của vật với tốc độ góc  và bán kính r là




	A. .	B. .	C. .	D. .
[image: ]Câu 10. Treo lần lượt các vật A và B có khối lượng là mA và mB vào cùng một lò xo đang treo thẳng đứng như hình. Ta có thể nhận xét gì về khối lượng của hai vật này?
	A. mA > mB	B. mA ≠ mB
	C. mA = mB	D. mA < mB

Câu 11. Một vật có khối lượng m chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi . Động lượng của chất điểm ở thời điểm t là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Khi đun nước bằng ấm điện thì có những quá trình chuyển hóa năng lượng chính nào xảy ra?
	A. Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng.	B. Nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng.
	C. Điện năng chuyển hóa thành động năng.	D. Nhiệt năng chuyển hóa thành cơ năng.
Câu 13. Quan sát hình dưới đây, nhận xét về khả năng lắp bu lông khi đặt lực ở các vị trí khác nhau trên cờ-lê.
[image: ]
(1) Ở hình a, bu lông sẽ không quay
(2) Ở hình b, bu lông sẽ quay nhưng cần phải tác dụng lực lớn
(3) Ở hình c, bu lông quay dễ dàng và lực tác dụng không cần quá lớn
(4) Tác dụng làm quay của lực ở hai hình b và c là như nhau
Các phát biểu đúng là:
	A. (1), (2), (3), (4)	B. (1), (4)	C. (1), (2), (3)	D. (2), (3), (4)
Câu 14. Một máy công suất 1500 W, nâng một vật khối lượng 100 kg lên độ cao 36 m trong vòng 45 s. Lấy g = 10 m/s2. Hiệu suất của máy là
	A. 53%.	B. 5,3%.	C. 6,5%.	D. 48%.
Câu 15. Một viên bi khối lượng m chuyến động ngang không ma sát với vận tốc 2 m/s rồi đi lên mặt phẳng nghiêng góc nghiêng 30°. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường mà viên bi đi được trên mặt phẳng nghiêng cho đến khi dừng lại là:
	A. 0,2 m	B. 0,4 m	C. 0,35 m	D. 0,1 m
Câu 16. Động lượng của electron có khối lượng 9,1.10−31kg và vận tốc 2,0.107m/s là:
	A. 3,1.10−19 kgm/s.	B. 7,9.10−3 kgm/s.	C. 1,8.10−23 kgm/s.	D. 2,3.10−23 kgm/s
Câu 17. Cho một đồng hồ treo tường có kim phút dài 15 cm. Tính tốc độ dài của đầu kim phút?
	A. 0,145.10-3s.	B. 0,279.10-3s.	C. 0,154.10-3s.	D. 0,279.10-4s.
Câu 18. Một xe nhỏ khối lượng 8kg đang đứng yên trên mặt sàn phẳng ngang không ma sát. Khi bị một lực 9N đẩy theo phương ngang, xe chạy được một quãng đường 4m. Xác định vận tốc của xe ở cuối quãng đường này.
	A. 8m/s.	B. 4m/s.	C. 3m/s.	D. 6m/s.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
[image: ]Câu 1. Một xe cẩu treo quả nặng dùng để phá tường như hình bên
a) Có sự chuyển hóa động năng và thế năng của quả nặng trong quá trình chuyển động của nó
b) Động năng của quả nặng được dùng để sinh công phá vỡ bức tường
d) Để phá bức tường một cách hiệu quả nhất thì động năng của quả nặng phải lớn nhất
c) Tại vị trí (1) thì quả nặng đạt được động năng lớn nhất
Câu 2. Một vận động viên trượt ván từ vị trí (1) trên đỉnh dốc trượt xuống vị trí (2), sau đó thực hiện một cú nhảy qua vị trí (3) và đáp xuống mặt đất ở vị trí (4) như hình vẽ. Biết người này nặng 50 kg. Lấy g = 9,8 m/s2. Chọn mặt đất làm gốc thế năng.
[image: ]
a) Cơ năng của người này được bảo toàn trong quá trình nhảy
b) Cơ năng của người này là 49kJ
c) Tốc độ tại vị trí (2) của người này là 40m/s
d) Tốc độ tại vị trí (4) của người này bằng 0
[image: Vượt nắng, thắng mưa" trên thao trường - Báo Đắk Lắk điện tử]Câu 3. Hình bên là tư thế ngắm bắn của chiến sĩ bộ đội. Với tư thế này, ngoài việc giúp nhắm bắn được chính xác, còn giúp hạn chế hiện tượng súng giật khi bắn. Giả sử chiến sĩ có khối lượng 70kg, súng nặng 2kg, viên đạn nặng 10g. Vận tốc viên đạn khi bắn ra là 250m/s. 
a) Hiện tượng súng giật khi bắn xảy ra khi viên đạn được bắn ra, phản lực xuất hiện làm khẩu súng bị giật về sau
b) Hệ súng – đạn được coi là hệ kín do ngoại lực tác dụng lên hệ cân bằng nhau
c) Để giảm ‘độ giật’ của súng, phải tăng khối lượng của hệ súng – đạn bằng cách tì súng vào vai
[image: ]d) Tốc độ giật lùi của súng là 4cm/s
Câu 4. Một vệ tinh địa tĩnh (là vệ tinh có vị trí tương đối không đổi đối với một vị trí trên Trái Đất) chuyển động quanh Trái Đất với lực hướng tâm là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tinh. Biết gia tốc trọng trường tại mặt đất được tính theo biểu thức:


Với G = 6,67.10-11 N.kg2.m2 là hằng số hấp dẫn, M và R lần lượt là khối lượng và bán kính Trái Đất. Lấy gia tốc trọng trường tại mặt đất bằng 9,8 m/s2 và bán kính Trái Đất khoảng 6,4.106 m.
a) Chu kì quay của vệ tinh địa tĩnh bằng chu kì tự quay quanh trục của Trái Đất
b) Càng lên cao, chu kì quay của vệ tinh càng lớn
[bookmark: bookmark469][bookmark: bookmark470]c) Bán kính quỹ đạo của vệ tinh là 42300km
d) Tốc độ của vệ tinh trên quỹ đạo là 3.08km/s

PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

[image: ]Câu 1. Lực có độ lớn 10 N tác dụng vuông góc lên cờ lê để làm xoay bu lông như hình. Biết cờ lê có chiều dài 15 cm và khoảng cách từ điểm đặt của lực đến bu lông vào cỡ 11 cm. Moment lực làm quay cờ lê là bao nhiêu Nm? ………….
Câu 2. Một xe đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang, bán kính 250m. Vận tốc xe không đổi có độ lớn là 50m/s. Khối lượng xe là 2.103kg. Độ lớn của lực hướng tâm của chiếc xe là x.103N. Giá trị x là bao nhiêu?
Câu 3. Một vật có khối lượng 2kg đặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng Wt1 = 800J. Thả vật rơi tự do tới mặt đất tại đó có thế năng của vật là Wt2 = -700J. Lấy g = 10m/s2. Gốc thế năng được chọn cách mặt đất bao nhiêu mét?
Câu 4. Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác đang đứng yên và có cùng khối lượng. Biết va chạm là va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là bao nhiêu mét trên giây?
Câu 5.: Biết kim phút của đồng hồ treo tường có chiều dài a = 10cm. Biết tỉ số tốc độ của điểm đầu kim phút và tốc độ của điểm đầu kim giờ là 15. Tính chiều dài của kim giờ theo centimet.
Câu 6. Một viên đạn có khối lượng m đang bay theo phương ngang với vận tốc v = 600m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau và bay theo hai phương vuông góc với nhau. Biết mảnh một bay chếch lên tạo với phương ngang góc 600. Độ lớn vận tốc của mảnh một là


Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	C

	2
	D
	11
	B

	3
	C
	12
	A

	4
	D
	13
	C

	5
	D
	14
	A

	6
	C
	15
	B

	7
	D
	16
	C

	8
	A
	17
	B

	9
	C
	18
	C



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ



PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	1,1
	4
	5

	2
	20
	5
	8

	3
	70
	6
	600




ĐỀ SỐ 15
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1 (B): Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho
	A. tác dụng kéo của lực.		B. tác dụng làm quay của lực.
	C. tác dụng uốn của lực.		D. tác dụng nén của lực.
Câu 2 (B): Lực  không đổi tác dụng lên một vật làm vật chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc , biểu thức tính công của lực là
	A. A = Fscos.	B. A = Fs.	C. A = Fssin.	D. A = Fstan.
Câu 3 (B): Khi một quả bóng được ném lên thì
	A. thế năng chuyển thành động năng.	B. động năng chuyển thành cơ năng.
	C. cơ năng chuyển thành động năng.	D. động năng chuyển thành thế năng.
Câu 4 (B): Khi thả một vật rơi tự do từ vị trí M xuống vị trí N, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Thế năng tại N là lớn nhất.	B. Động năng tại M là lớn nhất.
	C. Cơ năng tại M bằng cơ năng tại N.	D. Cơ năng luôn thay đổi từ M xuống N.
Câu 5 (B): Hiệu suất là tỉ số giữa
	A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích.	B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí.
	C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.	D. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.
Câu 6 (B): Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc  với chu kỳ  và giữa tốc độ góc  với tần số  trong chuyển động tròn đều là
	A. .		B. .
	C. .		D. .
[bookmark: _Hlk160180522]Câu 7 (B): Có 4 thí nghiệm về biến dạng sau đây:
(I): Ép quả bóng cao su vào bức tường.
(II): Nén lò xo dọc theo trục của nó.
(III): Kéo lò xo dọc theo trục của nó.
(IV): Kéo cho vòng dây cao su dãn ra.
Trong 4 thí nghiệm trên thí nghiệm nào là biến dạng nén?
	A. I, II.	B. II, III.	C. III, IV.	D. II, IV.
Câu 8 (B): Lực nào làm thay đổi động lượng của một ô tô trong quá trình ô tô tăng tốc?
	A. Lực ma sát.		B. Lực phát động.
	C. Cả hai lực ma sát và lực phát động.	D. Trọng lực và phản lực.
Câu 9 (B): Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến định luật bảo toàn động lượng?
	A. Người nhảy từ thuyền lên bờ làm cho thuyền chuyển động ngược lại.
	B. Vận động viên dậm đà để nhảy. 
	C. Xe ôtô xả khói ở ống thải khi chuyển động. 	
	D. Chuyển động của tên lửa.
Câu 10 (H): Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng
	A. là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.
	B. luôn đo bằng mã lực (HP).
	C. chính là lực thực hiện công trong thiết bị đó lớn hay nhỏ.
	D. là độ lớn của công do thiết bị sinh ra.
[bookmark: _Hlk160183007]Câu 11 (H): Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do từ độ cao 50 cm xuống đất, lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật ngay trước khi chạm đất là
	A. 500 J. 	B. 50 J. 	C. 5 J. 	D. 0,5 J
Câu 12 (H): Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5 kW kéo một vật có trọng lượng 12 kN lên cao 30 m theo phương thẳng đứng trong thời gian 90 s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ bằng
	A. 100%.	B. 80%.	C. 60%.	D. 40%.
Câu 13 (H): Hai quả bóng ép sát nhau trên mặt phẳng ngang. Khi buông tay, hai quả bóng lăn được những quãng đường là 9 m và 4 m rồi dừng lại. Biết sau khi rời nhau, hai quả bóng chuyển động chậm dần đều với cùng gia tốc. Tỉ số khối lượng của quả bóng 1 so với quả bóng 2 là
	A. 3.	B. 1/3.	C. 2,25.	D. 2/3.
[bookmark: _Hlk160183864]Câu 14 (H): Từ mặt đất một vật có khối lượng 200 g được ném lên với vận tốc 30 m/s. Chọn mốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Cơ năng của vật khi ném là
	A. 30 J.	B. 3 J.	C. 90 J.	D. 9 J.
Câu 15 (H): Một chiếc xe đạp chạy với tốc độ 40 km/h trên một vòng đua có bán kính 100 m. Độ lớn gia tốc hướng tâm của xe bằng
[bookmark: _Hlk160203407]	A. 1,23 m/s2.	B. 0,4 m/s2.	C. 12,3 m/s2.	D. 16 m/s2.
		[bookmark: _Hlk160203885]Câu 16 (VD): Một quả bida khối lượng 0,35 kg va chạm vuông góc vào mặt bên của mặt bàn bida và bật ra cũng vuông góc. Tốc độ của nó trước khi va chạm là 2,8 m/s và tốc độ sau khi va chạm là 2,5 m/s. Độ thay đổi động lượng của quả bida là
	[image: ]





[bookmark: _Hlk160204111]	A.0 kgm/s.	B. 18,55 kgm/s.	C. 1,585 kgm/s.	D. 1,855 kgm/s.
[bookmark: _Hlk160204187]Câu 17 (VD): Một vật nhỏ khối lượng 250 g chuyển động tròn đều trên quỹ đạo bán kính 1,2 m. Biết trong 1 phút vật quay được 120 vòng. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật là
	A. 3,8 N.	B. 47,3 N.	C. 4,5 N.	D. 46,4 N.
[bookmark: _Hlk160204527]Câu 18 (VD): Một thang máy có khối lượng m = 1 tấn bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên cao với gia tốc 2,5 m/s2. Lấy g = 10 m/s2. Công mà động cơ thang máy đã thực hiện được khi di chuyển được 4 m là 
	A. 50 kJ.	B. 2500 J.	C. 10000 J.	D. 15000 J.
[image: ] PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong một thí nghiệm khảo sát chuyển động ném ngang, học sinh dùng một quả bóng nhỏ có khối lượng 100g đẩy lăn với vận tốc ban đầu 4 m/s theo phương ngang khi rời khỏi mặt bàn ở độ cao 1 m so với mặt sàn (hình vẽ). Chọn mốc thế năng tại B. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua mọi ma sát. 
a) Khi quả bóng đi từ A đến B thì động năng tăng, thế năng giảm.
b) Quỹ đạo chuyển động của quả bóng là đường cong Hypebol.
c) Động năng tại B bằng 0,8 J.
d) Tốc độ của quả bóng khi nó chạm sàn (tại B) bằng 6 m/s.
	[bookmark: _Hlk160186316]Câu 2: Bạn An tiến hành thí nghiệm hợp lực của hai lực song song và đo được độ dài OA sau 5 lần đo như sau: 10,1cm; 10,2cm; 10,0cm; 10,1cm; 9,9cm. Bỏ qua sai số dụng cụ.
a) Dụng cụ bạn An không sử dụng trong bộ thí nghiệm là cổng quang điện.  
b) Bạn An không tiến hành đo khoảng cách các giá của các lực.      
c) Độ chia nhỏ nhất của lực kế bạn An sử dụng như hình bên là 0,5 N. 
d) Sai số tỉ đối của phép đo OA bằng 4 %.    
	 [image: ]
	 [image: ]


[bookmark: _Hlk160205436]Câu 3: Một vật có khối lượng m = 4 kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Kéo vật trượt bằng lực  có độ lớn 30 N và hợp với mặt sàn góc  . Hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là . Khi vật trượt được đoạn đường 0,5 m. Lấy g = 10 m/s2.
a) Công thực hiện để kéo vật trong trường hợp này là công phát động. 
b) Công là đại lượng vô hướng, luôn dương.
[bookmark: _Hlk160206540]c) Công mà lực ma sát trượt đã thực hiện là –2 J.  
d) Công mà lực kéo  thực hiện có giá trị bằng 7,5 J. 
Câu 4: Một ô tô có khối lượng 4 tấn chuyển động qua một chiếc cầu vồng lên có bán kính cong 50 m với tốc độ 72 km/h. Lấy g = 10 m/s2. 
a) Ô tô đang chuyển động tròn đều ở điểm vồng lên với tốc độ dài 72 km/h.
b) Chỉ có trọng lực đóng vai trò là lực hướng tâm.
c) Gia tốc hướng tâm có độ lớn 8 m/s2.
[image: ]d) Áp lực của ô tô nén lên cầu khi nó đi qua điểm cao nhất (giữa cầu) là 80000 N.
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
	Câu 1: Để đưa một kiện hàng lên cao h = 80 cm so với mặt sàn người ta dùng một xe nâng. Công tối thiểu mà xe đã thực hiện bằng 9,6 kJ. Biết gia tốc trọng trường là g = 10 m/s2. Khối lượng kiện hàng là bao nhiêu kg?


Câu 2: Một vật chịu tác dụng của lực F không đổi có độ lớn 5 N, phương của lực hợp với phương chuyển động một góc 600. Biết rằng trong thời gian 4 s vật đi được quãng đường là 6 m. Công suất trung bình của lực F trong thời gian trên bằng bao nhiêu W? ( Kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Câu 3: Hai vật A và B chuyển động tròn đều lần lượt trên hai đường tròn có bán kính khác nhau với , nhưng có cùng chu kì. Nếu vật A chuyển động với tốc độ 15 m/s thì tốc độ của vật B là bao nhiêu m/s?
Câu 4: Trên công trường xây dựng, người công nhân sử dụng ròng rọc đưa vật liệu lên cao. Do ảnh hưởng của thời tiết nên hệ thống ròng rọc và dây nối bị bẩn và rỉ sét. Người công nhân phải dùng lực có độ lớn 90N để nâng vật có trọng lượng 70 N lên độ cao 8 m. Hiệu suất của ròng rọc bằng bao nhiêu (tính ra %)?
[bookmark: _Hlk160200897]Câu 5: Một quả cầu thứ nhất có khối lượng 2 kg chuyển động với vận tốc 3 m/s, tới va chạm với quả cầu thứ hai có khối lượng 3 kg đang chuyển động với vận tốc 1 m/s cùng chiều với quả cầu thứ nhất trên một máng thẳng ngang. Sau va chạm, quả cầu thứ nhất chuyển động với vận tốc 0,6 m/s theo chiều ban đầu. Bỏ qua lực ma sát và lực cản. Vận tốc chuyển động của quả cầu thứ 2 là bao nhiêu m/s?
	[image: ]Câu 6: Vòng xiếc là một vành tròn bán kính R = 15 m, nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Một người đi xe đạp trong vòng xiếc này, khối lượng cả xe và người là 95 kg. Lấy g = 10 m/s2. Biết tốc độ của xe không đổi là 15 m/s. Lực ép của xe lên vòng xiếc tại điểm thấp nhất là bao nhiêu N ( Niu tơn)?




------------------------ HẾT ------------------------

Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thì sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	10
	A

	2
	A
	11
	C

	3
	D
	12
	B

	4
	C
	13
	D

	5
	D
	14
	C

	6
	B
	15
	A

	7
	A
	16
	D

	8
	C
	17
	B

	9
	B
	18
	A



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
(Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
(Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S



PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm) 

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	1200 
	4
	77,8

	2
	3,75 
	5
	2,6 

	3
	5 
	6
	2375 



------------------------ HẾT ------------------------

GIẢI CHI TIẾT Ý CẤP ĐỘ VẬN DỤNG ĐỀ SỐ 15

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu 16 (VD): [image: ]Một quả bida khối lượng 0,35 kg va chạm vuông góc vào mặt bên của mặt bàn bida và bật ra cũng vuông góc. Tốc độ của nó trước khi va chạm là 2,8 m/s và tốc độ sau khi va chạm là 2,5 m/s. Độ thay đổi động lượng của quả bida.


A. .		B. .		C. .	D. .
Hướng dẫn giải
- Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả bida sau khi bật ra.

- Độ biến thiên động lượng: 

- Chiếu lên chiều dương: 
Câu 17 (VD): Một vật nhỏ khối lượng 250 g chuyển động tròn đều trên quỹ đạo bán kính 1,2 m. Biết trong 1 phút vật quay được 120 vòng. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật là
A. 3,8 N.	B. 47,3 N.	C. 4,5 N.	D. 46,4 N.
Hướng dẫn giải:
+ Tần số:  f = 120/ 60 = 2 (Hz)
+ Tốc độ góc:  ω = 2 π f = 2 π .2 = 4 π (rad/s)
+ Ta có, lực hướng tâm:
F ht = mω2r = 0,25 (4 π)2.1,2 ≈ 47,3 (N)
Câu 18 (VD): Một thang máy có khối lượng m = 1 tấn bắt đầu chuyển động nhanh dần đều lên cao với gia tốc 2,5 m/s2. Lấy g = 10 m/s2. Công mà động cơ thang máy đã thực hiện được khi di chuyển được 4 m là 
A. 50 kJ.	B. 2500 J.	C. 10000 J.	D. 15000 J.
Hướng dẫn giải:
Do vật chuyển động có gia tốc nên theo định luật II Niu-tơn: F – P = ma
Công mà động cơ thang máy đã thực hiện là:
A = F.s = ( P + ma)s = m( g + a) s = 103(10 + 2,5).4 = 500000 J.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Câu 3: Một vật có khối lượng m = 4 kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Kéo vật trượt bằng lực  có độ lớn 30N và hợp với mặt sàn góc  . Hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là . Khi vật trượt được đoạn đường 0,5m. Lấy g = 10 m/s2
a) Công thực hiện để kéo vật trong trường hợp này là công phát động.    
b) Công là đại lượng vô hướng, luôn dương. 
c) Công mà lực ma sát trượt đã thực hiện là –2 J.                                              
d) Công mà lực kéo  thực hiện có giá trị bằng 7,5 J.
Hướng dẫn giải:   
a)    Công thực hiện để kéo vât trong trường hợp này là công phát động : Đ
b) Công là đại lượng vô hướng, luôn dương : S
c) Công của lực ma sát : AFms = Fms.s. cos α = µ.N.s.cos 1800 = -0,1.0,5.14 = - 0,7 J
Với áp lực N = P – F.sin 600 = m.g – 30.sin 600= 4.10 – 30. N
c- S
d)   Công của lực kéo : AF = F.s. cos600 = 30.0,5. ½ = 7,5 J.
d - Đ
Câu 4: Một ô tô có khối lượng 4 tấn chuyển động qua một chiếc cầu vồng lên có bán kính cong 50 m với tốc độ 72 km/h. Lấy g = 10 m/s2. 
a) Ô tô đang chuyển động tròn đều ở điểm vồng lên với tốc độ dài 72 km/h.
b) Chỉ có trọng lực đóng vai trò là lực hướng tâm.
c) Gia tốc hướng tâm có độ lớn 8 m/s2.
d) Áp lực của ô tô nén lên cầu khi nó đi qua điểm cao nhất (giữa cầu) là 80000N.
Hướng dẫn giải:
a) Ô tô chuyển động tròn đều tại điểm vồng cao nhất. Đ
b) Hợp lực của trọng lực và áp lực đóng vai trò là lực hướng tâm. 
b - S
c) Gia tốc hướng tâm:  aht =  = = 8 m/s2 
c - Đ

d) Hợp lực tác dụng lên ô tô đóng vai trò là lực hướng tâm: 
-  Chiếu lên phương hướng tâm (phương trùng với bán kính, chiều dương hướng vào tâm quỹ đạo). Ta có:

[image: ]
d - S
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 4: Trên công trường xây dựng, người công nhân sử dụng ròng rọc đưa vật liệu lên cao. Do ảnh hưởng của thời tiết nên hệ thống ròng rọc và dây nối bị bẩn và rỉ sét. Người công nhân phải dùng lực có độ lớn 90N để nâng vật có trọng lượng 70N lên độ cao 8m. Tính hiệu suất của ròng rọc.
Hướng dẫn giải

- Công cần thiết để đưa vật có trọng lượng 70N lên cao 8m là: 

- Công thực tế của người công nhân để nâng vật lên cao 8m: 

- Hiệu suất của ròng rọc: 
Câu 5: Một quả cầu thứ nhất có khối lượng 2 kg chuyển động với vận tốc 3m/s, tới va chạm với quả cầu thứ hai có khối lượng 3 kg đang chuyển động với vận tốc 1 m/s cùng chiều với quả cầu thứ nhất trên một máng thẳng ngang. Sau va chạm, quả cầu thứ nhất chuyển động với vận tốc 0,6 m/s theo chiều ban đầu. Bỏ qua lực ma sát và lực cản. Xác định chiều chuyển động và vận tốc của quả cầu thứ hai.
Hướng dẫn giải
- Chọn chiều chuyển động ban đầu của quả cầu thứ nhất là chiều dương.
- Vì bỏ qua ma sát và lực cản, nên tổng động lượng của hệ được bảo toàn.
- Động lượng của hệ ngay trước khi va chạm: 
- Động lượng của hệ sau khi va chạm: 
- Vì bỏ qua ma sát và lực cản nên đông lượng của hệ được bảo toàn
- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có: 

 (1)
- Chiếu (1) lên chiều dương: 
- Vậy quả cầu thứ hai chuyển động với vận tốc 2,6 m/s theo hướng ban đầu.

	[image: ]Câu 6: Vòng xiếc là một vành tròn bán kính R = 15 m, nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Một người đi xe đạp trong vòng xiếc này, khối lượng cả xe và người là 95 kg. Lấy g = 10 m/s2. Biết tốc độ của xe không đổi là . Tính lực ép của xe lên vòng xiếc tại điểm thấp nhất.



Hướng dẫn giải:
- Hợp lực tác dụng lên (người + xe) đóng vai trò là lực hướng tâm: 
[image: ]- Chiếu lên phương hướng tâm (phương trùng với bán kính, chiều dương hướng vào tâm quỹ đạo). Ta có:

- Lực ép của xe tác dụng lên vòng xiếc có độ lớn bằng phản lực của vòng xiếc tác dụng lên xe : N = 2375 (N).
------------------------ HẾT ------------------------
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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1: Hiện tượng nào dưới đây không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng?
A. Bếp nguội đi khi tắt lửa.	     B. Xe dừng lại khi tắt máy.
C. Bàn là nguội đi khi tắt điện.	                               D. Không có hiện tượng nào
Câu 2: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công?
A. N/m.	B. kg.m2/s2.	C. N/s.	D. kg.m2/s.
Câu 3: Cơ năng là đại lượng:
A. luôn luôn dương.	B. luôn luôn dương hoặc bằng 0. 
C. có thể dương, âm hoặc bằng 0.	D. luôn luôn khác 0.
Câu 4: Động lượng của một vật m đang chuyển động với vận tốc  là đại lượng được xác định bởi công thức:
A. .          B. p = m.s.               C. p = m.t.             D. p = .
Câu 5: Khái niệm một radian là gì?
A. Một radian là góc ở tâm chắn cung có độ dài bằng bán kính đường tròn.
B. Được xác định bằng biểu thức .
C. 360° = π.
D. 180° = 2π.
Câu 6: Biến dạng nén là
A. Khi vật chịu tác dụng của cặp lực nén ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng vào phía trong vật.
B. Khi vật chịu tác dụng của cặp lực nén ngược chiều nhau, không vuông góc với bề mặt của vật và hướng vào phía trong vật.
B. Khi vật chịu tác dụng của cặp lực nén ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng ra ngoài vật.
D. Khi vật chịu tác dụng của cặp lực nén ngược chiều nhau, song song với bề mặt của vật và hướng vào phía trong vật.
Câu 7: Biến dạng kéo là
A. Khi vật chịu tác dụng của cặp lực kéo ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng ra phía ngoài vật.
B. Khi vật chịu tác dụng của cặp lực kéo ngược chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng vào phía trong vật.
C. Khi vật chịu tác dụng của cặp lực kéo ngược chiều nhau, song song với bề mặt của vật và hướng ra phía ngoại vật.
D. Khi vật chịu tác dụng của cặp lực kéo cùng chiều nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng ra phía ngoài vật. 
Câu 8: Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?

A. Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
B. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.
C. Công thức tính khối lượng riêng là D = m.V.
D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.
Câu 9 : Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của nước khi đun nước trong một bình thủy tinh?
A. Khối lượng riêng của nước tăng.
B. Khối lượng riêng của nước giảm.
C. Khối lượng riêng của nước không thay đổi.
D.Khối lượng riêng của nước lúc đầu giảm sau đó mới tăng.
Câu 10: Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào kể sau đây?
A. Giới hạn vận tốc của xe.
B. Tạo lực hướng tâm.
C. Tăng lực ma sát.
D. Cho nước mưa thốt dễ dàng.
Câu 11: Chọn câu sai?
A. Vật có khối lượng càng lớn thì rơi tự do càng chậm vì khối lượng lớn thì quán tính lớn.
B. Nếu độ biến dạng đàn hồi x của vật biến thiên theo thời gian thì lực đàn hồi của vật cũng biến thiên cùng quy luật với x
C. Nguyên tắc của phép cân với các quả cân là so sánh khối lượng của vật với khối lượng chuẩn thông qua so sánh trọng lực tác dụng lên chúng.
D. Mặt Trăng sẽ chuyển động thẳng đều nếu đột nhiên lực hấp dẫn giữa Mặt Trăng và Trái Đất mất đi.
Câu 12: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?
A. Một con lắc đồng hồ.
B. Một mắt xích xe đạp.
C. Cái đầu van xe đạp đối với người ngồi trên xe, xe chạy đều.
D. Cái đầu van xe đạp đối với mặt đường, xe chạy đều.
Câu 13: Chuyển động tròn đều có
A. vectơ vận tốc không đổi.
B. tốc độ phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.
C. tốc độ góc phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.
D. chu kì tỉ lệ với thời gian chuyển động.
Câu 14: Tổng động lượng trong một hệ kín luôn
A. ngày càng tăng.
B. giảm dần.
C. bằng không.
D. bằng hằng số.
Câu 15: Một vật chuyển động với vận tốc tăng dần thì có:
A. động lượng không đổi
B. động lượng bằng không
C. động lượng tăng dần
D. động lượng giảm dần
Câu 16 : Phát biểu nào sau đây không đúng
A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật
B. Động lượng của một vật là một đại lượng vecto
C. Động lượng của một vật có đơn vị của năng lượng
D. Động lượng của vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật
Câu 17: Hiệu suất là tỉ số giữa
A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích
B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí
C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần
D. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần
Câu 18 : Hiệu suất càng cao thì
A. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn
B. năng lượng tiêu thụ càng lớn
C. năng lượng hao phí càng ít
D. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng ít
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho các nhận định sau
a) Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác và luôn được bảo toàn.
b) Công có đơn vị là Iun (J).
c) Công là đại lượng vô hướng, luôn dương.
d) Năng lượng không thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
Câu 2: Một vật có khối lượng 100g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 8m/s từ độ cao 4m so với mặt đất. Lấy g=10(m/s2)
a) Cơ năng của vật không đổi trong suốt quá trình chuyển động.
b) Tại vị trí cao nhất động năng của vật đạt giá trị cực đại.
c) Độ cao cực đại (so với mặt đất) mà vật đạt được có giá trị 10 m.
d) Khi vật có động năng bằng thế năng thì nó ở độ cao so với mặt đất là 5 m.
Câu 3: Một vật nhỏ có khối lượng 0,4kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một dốc A cao 5m khi xuống chân dốc B có vận tốc 6m/s. Lấy g=10m/s²
a) Công của lực ma sát khi vật trượt từ đỉnh xuống chân dốc có giá trị -12,8J
b) Độ tăng động năng bằng công của trọng lực 
c) Độ giảm thế năng của vật bằng độ tăng động năng của vật trong suốt quá trình vật trượt 
d) Trọng lực sinh công âm 
Câu 4: Một vật nhỏ có khối lượng 0,4 kg trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một dốc A cao 5 m khi xuống chân dốc B có vận tốc 6 m/s. Lấy g = 10 m/s2.  
a) Công của lực ma sát khi vật trượt từ đỉnh xuống chân dốc có giá trị – 12,8 J.
b) Độ tăng động năng bằng công của trọng lực.
c) Độ giảm thế năng của vật bằng độ tăng động năng của vật.
d) Trọng lực sinh công âm trong suốt quá trình vật trượt.
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Một vật trọng lượng 50N được kéo thẳng đều từ mặt đất lên cao 10 m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Xác định công suất của lực kéo. 
Câu 2: Một vật có khối lượng 500 g, chuyển động thẳng theo chiều âm trục tọa độ x với tốc độ 12 m/s. Động lượng của vật có giá trị là:
Câu 3: Một lò xo có một đầu cố định, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 5 N thì lò xo dãn 8 cm. Độ cứng của lò xo là:
Câu 4: Hai người cầm hai đầu của một lực kế lò xo và kéo ngược chiều những lực bằng nhau, tổng độ lớn hai lực kéo là 100 N. Lực kế chỉ giá trị là:
Câu 5: Một quả bóng có khối lượng 200 g được ném thẳng đứng lên cao so với vận tốc ban đầu là 15 m/s. Nó đạt được độ cao 10 m so với vị trí ném. Lấy g = 9,8 m/s2 , tính tỉ lệ cơ năng của vật đã bị biến đổi do lwucj cản không khí.
Câu 6: Một người và xe máy có khối lượng tổng cộng là 300 kg đnag đi với vận tốc 36 km/h thì nhìn thấy một cái hố cách 12 m. Để không roi xuống hố thì người đó phải dùng một lực hầm có độ lớn tối thiểu là:
Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	
	10
	

	2
	
	11
	

	3
	
	12
	

	4
	
	13
	

	5
	
	14
	

	6
	
	15
	

	7
	
	16
	

	8
	
	17
	

	9
	
	18
	


PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)

(Điểm tối đa của 01 câu hỏi là  điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.
	1
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	S
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(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	5 W
	4
	50 N

	2
	· 6 kg.m/s
	5
	13 %

	3
	62, 5 N/m
	6
	Fh = 1250 N
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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
[bookmark: c1]Câu 1.	Khi nói về hệ kín phát biểu đúng là
A. hệ không có lực tác dụng lên hệ.	B. hệ có tổng nội lực của hệ triệt tiêu.
C. hệ chỉ tương tác với các vật ngoài hệ.	D. hệ có tổng ngoại lực tác dụng bằng không.
[bookmark: c2]Câu 2.	Phát biểu không đúng là
A. Trong một hệ kín, vector tổng động lượng của hệ được bảo toàn.
B. Động lượng của hệ có thể chỉ bảo toàn theo một phương.
C. Động lượng của hệ bảo toàn nghĩa là chỉ có độ lớn không đổi.
D. Chuyển động bằng phản lực là một ứng dụng của sự cho toàn động lượng.
[bookmark: c3]Câu 3.	Trong trường hợp nào sau đây, hệ có thể được xem là hệ kín?
A. Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang.
B. Hai viên bi chuyển động trên mặt phẳng nghiêng.
C. Hai viên bi rơi thẳng đứng trong không khí.
D. Hai viên bi chuyển động không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang.
[bookmark: c4]Câu 4.	Một toa tàu có khối lượng m1 = 3000 kg chạy với tốc độ 4 m/s đến đụng vào một toa tàu có khối lượng m2 = 5000 kg đang đứng yên trên một đường ray thẳng, làm toa này chuyển động đi với tốc độ 3 m/s. Sau va chạm, toa tàu m1 chuyển động
A. ngược lại với tốc độ 0,6 m/s.	B. ngược lại với tốc độ 1 m/s.
C. theo hướng cũ với vận tốc 0,6 m/s.	D. theo hướng cũ với tốc độ 1 m/s.
[bookmark: c5]Câu 5.	Cho hai vật va chạm trực diện với nhau, sau va chạm, hai vật dính liền thành một khối và chuyển động với cùng vận tốc. Động năng của hệ ngay trước và sau va chạm lần lượt là Wđ và W’đ. Biểu thức nào dưới đây là đúng?
A. Wđ = W’đ.	B. Wđ < W’đ.	C. Wđ > W’đ.	D. Wđ = 2W’đ.
[bookmark: c6]Câu 6.	Khẳng định nào sau đây là không đúng, trong trường hợp hai vật cô lập va chạm mềm với nhau?
A. Năng lượng của hệ trước và sau va chạm được bảo toàn. 
B. Cơ năng của vật trước và sau va chạm được bảo toàn.
C. Động lượng của vật trước và sau được bảo toàn.
D. Trong quá trình va chạm hai vật chịu lực tác động như nhau về độ lớn.
[bookmark: c7]Câu 7.	Va chạm đàn hồi và va chạm mềm khác nhau ở điểm nào sau đây?
A. Hệ va chạm đàn hồi có động lượng bảo toàn còn va chạm mềm thì động lượng không bảo toàn.
B. Hệ va chạm đàn hồi có động năng không thay đổi còn va chạm mềm thì động năng thay đổi.
C. Hệ va chạm mềm có động năng không thay đổi còn va chạm đàn hồi thì động năng thay đổi.
D. Hệ va chạm mềm có động lượng bảo toàn còn va chạm đàn hồi thì động lượng không bảo toàn.
[bookmark: c8]Câu 8.	Trong điều kiện nào dưới đây, hai vật chuyển động đến va chạm đàn hồi với nhau và đứng yên sau va chạm?
A. Hai vật có khối lượng và vận tốc được chọn một cách thích hợp đến va chạm với nhau.
B. Một vật khối lượng rất nhỏ đang chuyển động va chạm với một vật có khối lượng rất lớn đang đứng yên.
C. Hai vật có khối lượng bằng nhau, chuyển động ngược chiều nhau với cùng một vận tốc.
D. Không thể xảy ra hiện tượng trên.
[bookmark: c9]Câu 9.	Hai vật nhỏ có khối lượng khác nhau ban đầu ở trạng thái nghỉ. Sau đó, hai vật đồng thời chịu tác dụng của ngoại lực không đổi có độ lớn như nhau và bắt đầu chuyển động. Sau cùng một khoảng thời gian, điều nào sau đây là đúng?
A. Vật có khối lượng lớn hơn có động năng lớn hơn.	B. Động năng của hai vật như nhau.
C. Vật có khối lượng lớn hơn có động năng nhỏ hơn.	D. Không đủ dữ kiện để so sánh.
[bookmark: c10]Câu 10.	Một hòn bi khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v đến va chạm mềm vào hòn bi thứ 2 khối lượng 3m đang nằm yên. Tốc độ hai viên bi sau va chạm là




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c11]Câu 11.	Một đầu đạn khối lượng 10 g được bắn ra khỏi nòng của một khẩu súng khối lượng 5 kg với vận tốc 600 m/s. Nếu bỏ qua khối lượng của đầu đạn thì vận tốc giật của súng là 
A. 1,2 m/s.	B. –1,2 m/s.	C. 12 cm/s.	D. –12 cm/s.
[bookmark: c12]Câu 12.	Một khẩu đại bác có khối lượng 4 tấn, bắn đi một viên đạn theo phương ngang có khối lượng 10 kg với vận tốc 400 m/s. Coi như lúc đầu, hệ đại bác và đạn đứng yên. Tốc độ giật lùi của đại bác ngay sau đó bằng
A. 3 m/s.	B. 2 m/s.	C. 4 m/s.	D. 1 m/s. 
[bookmark: c13]Câu 13.	Một vật khối lượng m1 chuyển động với vận tốc v1 tới đập vào vật m2 (m1 = 4 m2) đang đứng yên. Bỏ qua mọi ma sát. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng chuyển động với vận tốc v2 thì thỉ số động năng của hệ trước và sau va chạm là




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c14]Câu 14.	Hai viên bi có khối lượng m1 = 50 g và m2 = 80 g đang chuyển động ngược chiều nhau và va chạm nhau. Biết vật m1 chuyển động với tốc độ v1 = 2 m/s. Muốn sau va chạm m2 đứng yên còn m1 chuyển động theo chiều ngược lại với tốc độ như cũ thì tốc độ của m2 trước va chạm bằng 
A. 1,0 m/s.	B. 2,5 m/s.	C. 3,0 m/s.	D. 2,0 m/s. 
[bookmark: _Hlk60564544][bookmark: c15]Câu 15.	Một quả lựu đạn, đang bay theo phương ngang với vận tốc 10 m/s, bị nổ, và tách thành hai mảnh có trọng lượng 10 N và 15 N. Sau khi nổ, mảnh to vẫn chuyển động theo phương ngang với vận tốc 25 m/s. Lấy g ≈ 10 m/s2. Vận tốc và phương chuyển động của mảnh nhỏ là
A.12,5 m/s.	B. -12,5 m/s.	C. 22,5 m/s.	D. –22,5 m/s.
[bookmark: c16]Câu 16.	Một khẩu súng đại bác có khối lượng M = 0,5 tấn kể cả đạn đang đứng yên, có nòng súng hướng lên với phương ngang một góc 600 bắn một viên đạn có khối lượng m = 1 kg bay với vận tốc v = 500 m/s so với mặt đất. Bỏ qua ma sát. Vận tốc giật lùi của súng theo phương ngang là
A. m/s.	B. 1,0 m/s.	C. 0,5 m/s.	D.m/s.
[bookmark: _Hlk533788814][bookmark: c17]Câu 17.	Một khẩu pháo khối lượng 10 tấn chứa viên đạn khối lượng 10 kg nằm trong nòng pháo. Lúc đầu, khẩu pháo đứng yên trên mặt đất phẳng ngang. Khi viên đạn được bắn ra thì khẩu pháo bị giật lùi về phía sau. Bỏ qua ma sát với mặt đất. Tỉ số động năng của khẩu pháo và của viên đạn ngay sau khi bắn bằng
A.1000.	B. .	C. .	D. 999.
[bookmark: c18]Câu 18.	Một vật ban đầu nằm yên sau đó vỡ thành hai mảnh khối lượng m và 2m. Biết tổng động năng của hai mảnh là Wđ. Động năng của mảnh nhỏ là
A.	 .	B. .	C. .	D. 
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
[bookmark: c19]Câu 1. Một viên đạn đang bay với vận tốc 10 m/s thì nổ thành hai mảnh. Mảnh thứ nhất, chiếm 60% khối lượng của viên đạn và tiếp tục bay theo hướng cũ với vận tốc 25 m/s. 
a)	Tốc độ của mảnh thứ hai là 12,5 m/s.
b)	Mảnh thứ hai chuyển động cùng hướng viên đạn ban đầu.
c)	Khối lượng mảnh thứ 2 gấp 1,5 lần khối lượng mảnh thứ nhất.
d)	Tốc độ của mảnh thứ hai lớn hơn tốc độ mảnh thứ nhất.

Câu 2. Một viên bi thuỷ tinh khối lượng 5 g chuyển động trên một máng thẳng ngang với vận tốc 2 m/s, tới va chạm vào một viên bi thép khối lượng 10g đang nằm yên trên cùng máng thẳng đó và đẩy viên bi thép chuyển động với vận tốc 1,5 m/s cùng chiều với chuyển động ban đầu của viên bi thuỷ tinh. Coi các viên bi như các chất điểm. Bỏ qua ma sát. 
a)	Độ lớn của vận tốc của viên bi thuỷ tinh sau khi va chạm với viên bi thép là 1m/s. 
b)	Viên bi thủy tinh chuyển động cùng chiều ban đầu.
c)	Va chạm của hai viên bi là va chạm mềm.
d)	Động năng của hệ hai viên bi được bảo toàn.
Câu 3. Viên bi A có khối lượng 100 g chuyển động trên mặt bàn nằm ngang với vận tốc 5 m/s 
va chạm trực diện với viên bi B có khối lượng 300 g đang đứng yên. Biết va chạm là hoàn 
toàn đàn hồi. Tính vận tốc của mỗi viên bi ngay sau va chạm. Chọn chiều dương là chiều 
chuyển động ban đầu của viên bi A.
a)	Hệ hai viên bi A và B là hệ kín.
b)	Vận tốc của viên bi A là 2,5m/s. 
c)	Động năng của hệ hai viên bi A và B là đại lượng bảo toàn. 
d)	Sau va chạm, hai viên bi chuyển động cùng chiều.
Câu 4. Một viên đạn đang bay ở độ cao 180 m, theo phương ngang với tốc độ 40 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng lần lượt là 2 kg và 3 kg. Mảnh lớn văng ra thẳng đứng hướng xuống và chạm đất với vận tốc 100 m/s. 
a)	Mảnh nhỏ văng ra chếch lên 56,3o so với phương ngang.
b)	Mảnh nhỏ văng ra chếch lên 39,80 so với phương thẳng đứng.
c)	Mảnh nhỏ văng ra với vận tốc 180 m/s.
d)	Động lượng của mảnh nhỏ lớn hơn động lượng của mảnh lớn.
[bookmark: _Hlk60564379]PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Câu 1. Tên lửa khối lượng 500 kg đang chuyển động với vận tốc 200 m/s thì tách bớt một phần. Phần tách ra có khối lượng 200 kg chuyển động ngược ra phía sau tên lửa với vận tốc 100 m/s so mặt đất. Tốc độ của tên lửa sau khi tách phần bằng bao nhiêu?
Câu 2. Một người khối lượng m1 = 50 kg đang đứng yên trên một chiếc thuyền khối lượng m2 = 200 kg nằm yên trên một mặt hồ tĩnh lặng. Sau đó, người ấy đi từ vị trí mũi thuyền (đầu thuyền) đến vị trí lái thuyền (cuối thuyền) với tốc độ v1 = 0,5 m/s đối với mặt nước. Bỏ qua lực cản của nước đối với thuyền. Tốc độ của thuyền đối với mặt nước bằng bao nhiêu? (Đáp án lấy đến 2 chữ số có nghĩa)
	Câu 3. Xe chở cát khối lượng đang chuyển động đều theo phương ngang với vận tốc  thì một bao xi măng khối lượng  được thả thẳng đứng vào xe với vận tốc . Ngay sau đó, tốc độ của xe còn . Bỏ qua ma sát giữa xe với mặt đường và lực cản của không khí. Tính tổng khối lượng của xe khi chở cả cát và xi măng. 
	[image: Diagram, schematic
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Câu 4. Bạn An 60 kg đang chở bạn Bình 50 kg bằng một chiếc xe đạp 20 kg. Xe đang chuyển động đều trên đường nằm ngang với vận tốc 2,5 m/s thì bạn Bình nhảy khỏi xe ngược về phía sau với vận tốc 1,0 m/s đối với mặt đất. Bỏ qua ma sát và các lực cản. Tính vận tốc của An ngay sau khi Bình nhảy khỏi xe. (Đáp án lấy đến 3 chữ số có nghĩa).

Câu 5. Một khẩu súng khối lượng 1,5 kg đang đứng yên thì bắn ra một viên đạn theo phương ngang có khối lượng 7,5 g. Tính tỉ số tốc độ của đạn và tốc độ của đạn súng. 
Câu 6. Một ô tô con khối lượng 1,2 tấn đang chuyển động với tốc độ 90 km/h thì va chạm vào đuôi của một xe tải khối lượng 9 tấn đang chạy cùng chiều với tốc độ 72 km/h. Sau va chạm, ô tô con vẫn chuyển động theo hướng cũ với tốc độ 64,8 km/h. Xác định vận tốc của xe tải ngay sau va chạm. (Đáp án lấy đến 3 chữ số có nghĩa).

-----HẾT------

Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	10
	B

	2
	C
	11
	B

	3
	D
	12
	D

	4
	B
	13
	D

	5
	C
	14
	B

	6
	B
	15
	B

	7
	B
	16
	C

	8
	D
	17
	C

	9
	C
	18
	A



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)

(Điểm tối đa của 01 câu hỏi là  điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	S
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ



PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	400
	4
	4,69

	2
	0,13
	5
	200

	3
	500
	6
	20,9
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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Biểu thức nào là biểu thức mômen của lực đối với một trục quay?
A. [image: ].		B. [image: ].		C. [image: ].		D. [image: ]
[image: n zalo Duc Hoang]Câu 2: Một ngẫu lực  tác dụng vào một thanh cứng như hình vẽ. Momen của ngẫu lực tác dụng vào thanh đối với trục O là:
A. (F’x − Fd).		B. (F’d − Fx).	
C. (Fx + F’d).		D. Fd
Câu 3: Công cơ học là đại lượng
A. véctơ.	B. vô hướng.	C. luôn dương.	D. không âm.
Câu 4: Công suất được xác định bằng
A. tích của công và thời gian thực hiện công.
B. công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
C. công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài.
D. giá trị công thực hiện được.
Câu 5: Lực phát động  tác dụng lên vật sinh công  200J trong thời gian 10 giây. Công suất của lực thực hiện trong thời gian trên bằng:  
A. 20W                           B. 40W                                  C. -20W                       D. -40W
Câu 6 : Một vật có khối lượng 100 g ở độ cao h so với mặt đất. Chọn mốc thế năng tại mặt đất thì vật có thế năng trọng trường là 4 J. Lấy g = 10 m/s2. Giá trị của h là
A. 4 m.			B. 40 m.		C. 0,4 m.		D. 400 m.
Câu 7: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h so với mặt đất. Khi động năng bằng 2 lần thế năng thì vật ở độ cao nào so với mặt đất
A. h/2.			B. 2h/3.			C. h/3.			D. 2h
Câu 8: Hiệu suất là tỉ số giữa
A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích
B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí
C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần
D. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.
Câu 9: Động lượng được tính bằng đơn vị nào sau đây:
A. N/s.	B. Kg/(m.s).	C. N.m.	D. kg.m/s.
Câu 10: Hai vật có khối lượng m1 = 2m2, chuyển động với vận tốc có độ lớn v1 = 2v2. Động lượng của hai vật có quan hệ
A. p1 = 2p2.	B. p1 = 4p2.	C. p2 = 4p1.	D. p1 = p2.
Câu 11: Vật I có khối lượng m1 = 2kg chuyển động thẳng đều với vận tốc v1 = 4m/s va chạm vào vật II đang đứng yên có khối lượng m2 = 4kg. Bỏ qua mọi ma sát. Sau va chạm, vật II chuyển động với tốc độ v2’ = 10m/s, vật I chuyển động
A. cùng chiều với vật II với tốc độ 16m/s.                  B. cùng chiều với vật II với tốc độ 8m/s.
C. ngược chiều với vật II với tốc độ 8m/s.                  D. ngược chiều với vật II với tốc độ 16m/s.
Câu 12: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?
A. Chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với mặt đường, xe chạy đều.
B. Chuyển động của một con lắc đồng hồ.
C. Chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với người ngồi trên xe, xe chạy đều.
D. Chuyển động của một mắt xích xe đạp.
Câu 13: Tốc độ góc của kim giây là




A. .	B. 	C.  rad/s.	D. 

Câu 14: Một vật khối lượng m đang chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ góc . Gia tốc hướng tâm của vật là




A. aht = 		B. aht =   			C. aht =			D. aht = r2
Câu 15: Một chiếc xe đạp chạy với tốc độ 40 km/h trên một vòng đua có bán kính 100 m. Độ lớn gia tốc hướng tâm của xe bằng
A. 0,11 m/s2.	B. 0,4 m/s2.	C. 1,23 m/s2.	D. 16 m/s2.
Câu 16: Vật cấu tạo từ chất nào sau đây sẽ không có tính đàn hồi?
A. Sắt.	B. Đồng.	C. Nhôm.	D. Đất sét.
Câu 17: Lò xo nào sau đây có độ cứng lớn nhất?
A. Khi chịu tác dụng lực 1.103 N, lò xo bị nén 4,5 cm.
B. Khi chịu tác dụng lực 3.103 N, lò xo bị dãn 5,5 cm.
C. Khi chịu tác dụng lực 2.103 N, lò xo bị dãn 4,5 cm.
D. Khi chịu tác dụng lực 1.103 N, lò xo bị nén 5,5 cm.
Câu 18: Công thức nào sau đây là công thức tính áp suất?
A. p = F/S       		B. p = F.S       		C. p = P/S        	D. p = d.V
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1: Một quả bóng cao su được ném từ độ cao h xuống đất cứng và bị nảy lên. Sau vài lần nảy lên, độ cao giảm dần, nghĩa là cơ năng giảm dần. 
a. Điều đó trái với định luật bảo toàn năng lượng.
b. Trong quá trình va chạm của quả bóng với mặt đất đã có một phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.
c. Trong quá trình rơi của quả bóng, trọng lực sinh công âm.
d. Hiện tượng khác xảy ra là quả bóng bị nóng lên.
Câu 2: Một vật khối lượng m được thả rơi từ độ cao h so với mặt đất với tốc độ ban đầu bằng không, chọn gốc thế năng tại mặt đất, gia tốc trọng trường là g.
a. Thế năng tại độ cao h là Wt = mgh, động năng tại độ cao h: Wđ = 0
b. Động năng của vật khi vừa chạm đất bằng 0
c. Vật ở độ cao h/3 thì động năng bằng 3 lần thế năng. 
d. Vật ở độ cao 2h/3 thì thế năng bằng động năng. 
Câu 3: Hòn bi 1 khối lượng 2kg đang chuyển động với vận tốc 3m/s đến va chạm vào hòn bi 2 có khối lượng 4kg đang nằm yên, sau va chạm hai viên bi gắn vào nhau và chuyến động cùng vận tốc. 
a. Tổng động lượng của hệ 2 viên bi trước va chạm là 6 kgm/s
b. Động lượng của bi 2 trước va chạm bằng 4 kgm/s
c. Vận tốc của hệ sau va chạm là 1 m/s
d. Sau va chạm hệ đổi chiều chuyển động. 
	Câu 4: Hình bên mô tả một vệ tinh nhân tạo chuyển động quay quanh Trái đất. Biết Trái đất có bán kính 6400 km, độ cao của vệ tinh so với mặt đất bằng 35780 km 
a. Quỹ đạo chuyển động của vệ tinh quanh Trái đất là quỹ đạo tròn.
b. Lực ma sát đóng vai trò là lực hướng tâm giữ cho Vệ tinh chuyển động theo quỹ đạo tròn quanh Trái đất 
c. Trái đất tự quay quanh trục với tốc độ góc bằng 7,3.10-5 (rad/s)
d. Gia tốc hướng tâm của Vệ tinh quay quanh Trái đất bằng 0,034 m/s2.  
	[image: ]


PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Hai lực của ngẫu lực có độ lớn F = 20 N, khoảng cách giữa hai giá của ngẫu lực là d = 30 cm. Moment của ngẫu lực bằng bao nhiêu N.m? 
[image: ]Câu 2: Một người sử dụng đòn bẩy để nâng một tảng đá trọng lượng 600 N lên bằng cách tác dụng một lực 200 N vào một đầu đòn bẩy làm cho đầu đòn bẩy này dịch chuyển 80 cm (hình). Tảng đá dịch chuyển một đoạn 25 cm. Hiệu suất của đòn bẩy bằng bào nhiêu % ?. (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 3: Một quả lựu đạn đang bay theo phương ngang với vận tốc 10 m/s, bị nổ và tách thành hai mảnh có trọng lượng 10N và 15 N. Sau khi nổ, mảnh to vẫn chuyển động theo phương ngang với vận tốc 25 m/s cùng chiều chuyển động ban đầu. Lấy . Vận tốc của mảnh nhỏ bằng bao nhiêu m/s ?  (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân).
Câu 4: Một vật nhỏ khối lượng 200 g chuyển động tròn đều trên quỹ đạo bán kính 1 m. Biết trong 1 phút vật quay được 120 vòng. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật bằng bao nhiêu Newton? (Kết quả lấy đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân). 
	Câu 5: Một lò xo được treo thẳng đứng. Lần lượt treo vào đầu còn lại của lò xo các vật có khối lượng m thay đổi thì chiều dài ℓ của lò xo cũng thay đổi theo. Mối liên hệ giữa chiều dài và khối lượng vật được treo vào lò xo được thể hiện trong đồ thị (hình vẽ). Lấy g = 9,8 m/s2. Chiều dài tự nhiên của lò xo bằng bao hiêu cm?
	[image: ]


Câu 6: Một áp lực 600 N gây áp suất 3000 N/m2 lên diện tích bị ép có độ lớn bằng bao nhiêu cm2
2000 
---- Hết ----
Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	B

	2
	D
	11
	D

	3
	B
	12
	C

	4
	B
	13
	D

	5
	A
	14
	C

	6
	A
	15
	C

	7
	C
	16
	D

	8
	D
	17
	B

	9
	D
	18
	A


PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	S
	3
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	S

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	S

	2
	a
	Đ
	4
	a
	Đ

	
	b
	S
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	S
	
	d
	S



PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	6
	4
	31,6

	2
	93,75
	5
	4

	3
	-12,5
	6
	2000



-----------HẾT--------------

ĐỀ SỐ 19
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu1(B): Chọn phát biểu đúng.
[bookmark: bookmark=id.14hx32g]     A. Moment lực tác dụng lên vật là đại lượng vô hướng.
B. [bookmark: bookmark=id.3ohklq9]Moment lực đối với một trục quay được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.
    C. Moment lực là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của lực.
    D. Đơn vị của moment lực là N/m.
Câu 2(B). Moment của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho:
	A. tác dụng làm quay của lực.	B. tác dụng uốn của lực.
	C. tác dụng nén của lực.	D. tác dụng kéo của lực.
Câu 3(H). Trường hợp nào sau đây không xuất hiện ngẫu lực tác dụng lên vật?
	A. Dùng tua vít để vặn đinh ốc.			            B. Dùng dây kéo gạch lên cao.
	C. Điều chỉnh tay lái ô tô qua đoạn đường ngoặt.		D. Dùng tay vặn vòi nước.
Câu 4(B): Vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hoá từ điện năng sang cơ năng?
A. Quạt điện.	              B. Máy giặt.	    	   C. Bàn là.		D. Máy sấy tóc.
Câu 5(B). Chọn đáp án sai. Đơn vị của công là
	A. J.	B. kW.	C. kWh.            D. N.m.
Câu 6(H). Năng lượng từ pin Mặt Trời có nguồn gốc là
	A. năng lượng nhiệt.	B. năng lượng hạt nhân.
	C. quang năng.	D. năng lượng hóa học.
câu 7(H): Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về hiệu suất?
[bookmark: bookmark=id.2apwg4x]A. Hiệu suất của động cơ luôn nhỏ hơn 1.
[bookmark: bookmark=id.pv6qcq]B. Hiệu suất đặc trưng cho mức độ hiệu quả của động cơ.
C. Hiệu suất của động cơ được xác định bằng tỉ số giữa công suất có ích và công suất toàn phần của động cơ.
D. Hiệu suất được xác định bằng tỉ số giữa năng lượng đầu ra và năng lượng đầu vào.

Câu 8(H): Trong các quá trình chuyển động sau đây, quá trình nào mà động lượng của vật không thay đổi?
A. [bookmark: bookmark=id.158ubh5] Vật chuyển động chạm vào vách và phản xạ lại.
B. [bookmark: bookmark=id.3p8hu4y] Vật được ném ngang.
C. [bookmark: bookmark=id.24ds4cr] Vật đang rơi tự do.
[bookmark: bookmark=id.jj2ekk]D. Vật chuyển động thẳng đều.
Câu 9(B): Đơn vị nào sau đây là đơn vị của động lượng?
A. N.s	                B. N.m	               C. N.m/s	                 D. N/s
Câu 10(H): Khẳng định nào sau đây là không đúng trong trường hợp hai vật cô lập va chạm mềm với nhau?
A. [bookmark: bookmark=id.3r6zjac]Năng lượng của hệ trước và sau va chạm được bảo toàn.
[bookmark: bookmark=id.26c9ti5]B. Cơ năng của hệ trước và sau va chạm được bảo toàn.
C. Động lượng của hệ trước và sau va chạm được bảo toàn.
D. Trong quá trình va chạm, hai vật chịu lực tác dụng như nhau về độ lớn.
câu 11(VD): Vật 1 khối lượng m đang chuyển động với tốc độ v0 đến va chạm đàn hồi với vật 2 có cùng khối lượng và đang đứng yên. Nếu khối lượng vật 2 tăng lên gấp đôi thì động năng của hệ sau va chạm 
A. không đổi.	  B. tăng 2 lần.         C. giảm 1,5 lần.   	D. tăng 1,5 lần.
Câu 12(B): Chuyển động nào sau đây có thể xem như là chuyển động tròn đều?
A. [bookmark: bookmark=id.2ovzkin]Chuyển động của một vật được ném xiên từ mặt đất.
B. [bookmark: bookmark=id.1419uqg]Chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng của một vật được buộc vào một dây có chiều dài cố định.
C. Chuyển động của một vệ tinh nhân tạo có vị trí tương đối không đổi đối với một điểm trên mặt đất (vệ tinh địa tĩnh).
D. Chuyển động của một quả táo khi rời ra khỏi cành cây.
Câu 13(B). Trong thí nghiệm tổng hợp 2 lực song song (bài 22. SGK lí 10 KNTT), dụng cụ thí nghiệm nào cần sử dụng
	A. Các quả nặng 50g	B. Nam châm điện.	C. Cổng quang điện.	D. Đồng hồ bấm giây.
Câu 14(B). Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào
	A. gia tốc trọng trường.	B. độ cao của vật.
	C. động năng của vật.	D. khối lượng của vật.
Câu 15(VD). Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có khối lượng 5kg lên độ
cao 10m trong thời gian 2s, lấy g = 10m/s2.
	A. 250W.	B. 2,5kW	C. 2500W.	D. 25W.
Câu 16(H). Nếu khối lượng của vật giảm 4 lần và vận tốc tăng lên 2 lần, thì động năng của vật sẽ
	A. giảm 2 lần.	B. không đổi.	C. tăng 2 lần.	D. giảm 4 lần.
câu 17(B): Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời có thể xem như là chuyển động tròn đều vì:
A. [bookmark: bookmark=id.3t5h8fq]lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trời có độ lớn đáng kể.
B. [bookmark: bookmark=id.28arinj]lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trời có độ lớn rất nhỏ.
C. lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trời là lực hướng tâm, có độ lớn không đổi.
D. vectơ vận tốc của Trái Đất luôn không đổi.
Câu 18(VD): Một vật có trọng lượng 10 N được thả nhẹ cho rơi tự do từ độ cao 5 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí và chọn mốc thế năng tại mặt đất. Cơ năng của vật sau khi rơi được 4 m bằng
A. 20 J.	B. 40 J.	C. 50 J.	D. 60J
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1: Xét một vật nhỏ bắt đầu chuyển động trên một đường trượt không ma sát từ A đến C và sau đó trượt trên đường nằm ngang (có ma sát) từ C đến D như Hình 1. Em hãy cho biết
	a) Trên đoạn AB, động năng của vật tăng, thế năng giảm.
b) Trên đoạn BC, động năng của vật tăng.
c) Trên đường trượt ABC, cơ năng của vật bảo toàn.
d) Trên đoạn CD, thế năng của vật không đổi cơ năng của vật giảm.
	Hình 1[image: ]



Câu 2: Một vật khối lượng 0,5 kg được thả rơi từ độ cao 25 m( hình 2). Bỏ qua mọi ma sát và lấy
	a) Chuyển động của vật là chuyển động thẳng, nhanh dần đều.
b) Thế năng của vật ở độ cao 15 m là 75J
c) Tốc độ của vật khi nó có thế năng bằng ba lần động năng là 5m/s.
d) 
Vn  tốc của vật khi chạm đất là .
	[image: ]               Hình 2


Câu 3: Một vật nặng 3 kg đang đứng yên trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang thì bị tác dụng bởi một lực có độ lớn 12 N theo phương song song với mặt ngang trong thời gian 3s. Ta có các kết luận sau:
a) Gia  tốc của vật là 4m/s2.
  	b) Vận tốc lớn nhất của vật là 12m/s.
c) Động năng lớn nhất của vật 144J.
 	d) Công mà lực đã thực hiện là 144J.
Câu 4: Một công nhân xây dựng sử dụng ròng rọc để kéo một thùng sơn nặng 27 kg lên dàn giáo cao 3,1 m so với mặt đất (hình 3). Lực mà người công nhât kéo theo phương thẳng đứng có độ lớn 310 N. Lấy
 g = 9,8 m/s2.
	a) Khi thùng sơn chuyển động lên trên thế năng của nó tăng lên.
b) Công mà người thợ đã thực hiện là 961J.
c) Phần công có ích dùng để kéo thùng sơn là 961J.
d) Tính hiệu suất của quá trình này là 100%.

	[image: ]                       Hình 3


[bookmark: bookmark=id.4j8vrz3]PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

	Câu 1: Một vật nặng có khối lượng bằng 5 kg được buộc vào Một dây dài 0,8 m và thả cho chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng như (Hình 4). Khi qua vị trí cân bằng O, vật có tốc độ 2,8 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Gia tốc hướng tâm khi vật đi qua vị trí cân bằng O bằng bao nhiêu  m/s2?
	[image: ]  Hình 4


Câu 2: Một ô tô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 54 km/h và một xe tải có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với tốc độ 10 m/s. Tỉ số độ lớn động lượng của hai xe bằng bao nhiêu?

Câu 3: Một vật khối lượng 10kg đang trượt với vận tốc 10 m/s thì đi vào mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát . Công của lực ma sát đã thực hiện đến khi vật dừng lại bằng bao nhiêu J?
Câu 4: Cho lực F có độ lớn 10 N tác dụng vuông góc lên cờ lê để làm xoay bu lông như hình. Biết cờ lê có chiều dài 15 cm và khoảng cách từ điểm đặt của lực đến bu lông vào cỡ 11 cm. Moment của lực bằng bao nhiêu N.m? 
[image: ]


Câu 5: Từ độ cao 180 m so với mặt đất, người ta thả rơi một vật nặng không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy . Tại vị trí thế năng bằng động năng độ cao của vật so với mặt đất bằng bao nhiêu mét ?	
Câu 6: Một người đàn ông kéo một khối gỗ với độ lớn lực là 100 N đi một đoạn đường 30 m trong
thời gian 30 s. Biết lực kéo và phương dịch chuyển song song với nhau. Công suất của người này khi kéo khối gỗ bằng bao nhiêu W?

------------------------ HẾT ------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thì sinh được 0,25 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	10
	B

	2
	A
	11
	A

	3
	B
	12
	C

	4
	C
	13
	A

	5
	B
	14
	C

	6
	C
	15
	A

	7
	D
	16
	B

	8
	D
	17
	C

	9
	A
	18
	C



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
(Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
(Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S



PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm) 

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	9,8
	4
	1,1

	2
	0,75
	5
	90

	3
	-500
	6
	100




Hướng dẫn chi tiết
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Xét một vật nhỏ bắt đầu chuyển động trên một đường trượt không ma sát từ A đến C và sau đó trượt trên đường nằm ngang (có ma sát) từ C đến D như Hình 1. Em hãy cho biết:

	e) Trên đoạn AB, động năng của vật tăng, thế năng giảm.
f) Trên đoạn BC, động năng của vật tăng.
g) Trên đường trượt ABC, cơ năng của vật bảo toàn.
h) Trên đoạn CD, thế năng của vật không đổi cơ năng của vật giảm
	Hình 1[image: ]


Hướng dẫn giải
a. Trên đoạn AB, động năng của vật tăng, thế năng giảm vì vận tốc tăng, độ cao của vật giảm.
b. Trên đoạn BC, động năng của vật giảm vì vận tốc giảm.
c. Trên đường trượt ABC, cơ năng của vật bảo toàn vì không chịu tác dụng của lực ma sát.
d. Trên đoạn CD, thế năng của vật không đổi, động năng giảm vì có ma sát vận tốc của vật giảm nên cơ năng của vật giảm.

Câu 2: Một vật khối lượng 0,5 kg được thả rơi từ độ cao 25 m. Bỏ qua mọi ma sát và lấy 
	a. Chuyển động của vật là chuyển động thẳng, nhanh dần đều.
b. Thế năng của vật ở độ cao 15 m là 75J.
c. Tốc độ của vật khi nó có thế năng bằng ba lần động năng là 5m/s.

d. Vận  tốc độ của vật khi chạm đất là .
	[image: ]hình 2


[image: ]Hướng dẫn giải
- Chọn mốc thế năng tại mặt đất
a) Đặc điểm của chuyển động rơi tự do: là chuyển động thẳng, nhanh dần đều.


b) Gọi B là vị trí có độ cao 15m. Thế năng tại B: 

c) Gọi D là vị trí mà thế năng bằng 3 lần động năng

- Bảo toàn cơ năng ta có: 

d) Khi chạm đất, toàn bộ thế năng chuyển hóa thành động năng: 

- Vận tốc của vật khi chạm đất: 
Câu 3:Một vật nặng 3 kg đang đứng yên trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang thì bị tác dụng bởi một lực có độ lớn 12 N theo phương song song với mặt ngang trong thời gian 3s. Tính:
              a) Gia  lớn nhất của vật là 4 m/s2
              b) Vận tốc lớn nhất của vật là 12m/s
	   b) Công mà lực đã thực hiện là 144J
	   c) Động năng lớn nhất của vật 144J
Hướng dẫn giải
a) Gia tốc của vật: 
b. Vận tốc của vật: 
c) Quãng đường vật đi được: 
- Công mà lực đã thực hiện: 
d) Động năng lớn nhất của vật: 

Câu 4: Một công nhân xây dựng sử dụng ròng rọc để kéo một thùng sơn nặng 27 kg lên dàn giáo cao 3,1 m so với mặt đất (hình 3). Lực mà người công nhât kéo theo phương thẳng đứng có độ lớn 310 N. Lấy g = 9,8 m/s2
	a. Khi thùng sơn chuyển động lên trên thế năng của nó tăng lên
b. Công mà người thợ đã thực hiện là 961J
c. Phần công có ích dùng để kéo thùng sơn là 961J
d. Tính hiệu suất của quá trình này là 100%



	[image: ]Hình 3


Hướng dẫn giải 
a) Khi đi lên độ cao của thùng sơn tăng nên thế năng tăng

b) Công người công nhân đã thực hiện: 

c) Công có ích dùng để kéo thùng sơn: 

d) Hiệu suất của quá trình này: 
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

	Câu 1: Một vật nặng có khối lượng bằng 5 kg được buộc vào Một dây dài 0,8 m và thả cho chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng như (Hình 4). Khi qua vị trí cân bằng O, vật có tốc độ 2,8 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Gia tốc hướng tâm khi vật đi qua vị trí cân bằng O bằng bao nhiêu  m/s2?
	[image: ]Hình 4


Hướng dẫn giải
Tại vị trí cân bằng O: m/s2
Câu 2: Một ô tô có khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 54 km/h và một xe tải có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với tốc độ 10 m/s. Tỉ số độ lớn động lượng của hai xe bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
Tỉ số động lượng của 2 xe: ADCT


Câu 3: Một vật khối lượng 10kg đang trượt với vận tốc 10 m/s thì đi vào mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát . Công của lực ma sát đã thực hiện đến khi vật dừng lại bằng bao nhiêu J?
Hướng dẫn giải

- Ta có: 

- Quãng đường vật trượt đến khi dừng lại:
- Công của lực ma sát:


Câu 4: Cho lực F có độ lớn 10 N tác dụng vuông góc lên cờ lê để làm xoay bu lông như hình. Biết cờ lê có chiều dài 15 cm và khoảng cách từ điểm đặt của lực đến bu lông vào cỡ 11 cm. Moment của lực bằng bao nhiêu N.m? 
[image: ]

Hướng dẫn giải

Mô men của lực là
M = F.d = 10.0,11 = 1,1 N.m.

Câu 5: Từ độ cao 180 m so với mặt đất, người ta thả rơi một vật nặng không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy . Tại vị trí thế năng bằng động năng độ cao của vật so với mặt đất bằng bao nhiêu mét ?		
Hướng dẫn giải
- Chọn mốc thế năng tại mặt đất
 Bỏ qua lực cản của không khí, cơ năng được bảo toàn


Câu 6: Một người đàn ông kéo một khối gỗ với độ lớn lực là 100 N đi một đoạn đường 30 m trong
thời gian 30 s. Biết lực kéo và phương dịch chuyển song song với nhau. Công suất của người này khi kéo khối gỗ bằng bao nhiêu W?
Hướng dẫn giải
công suất của người này khi kéo khối gỗ

------------------------ HẾT ------------------------

ĐỀ SỐ 20
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Công thức tính khối lượng riêng của một chất là




A.  		B. 		C. 		D. 
Câu 2. Áp suất chất lỏng tại một điểm bất kì trong lòng chất lỏng phụ thuộc vào
A. khối lượng chất lỏng.				B. trọng lượng của chất lỏng.
C. thể tích của chất lỏng.			D. độ sâu của điểm đang xét (so với mặt thoáng chất lỏng).
Câu 3. Lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi
A. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay.
B. lực có giá song song với trục quay.
C. lực có giá cắt trục quay.
D.lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay.


Câu 4. Lực  không đổi tác dụng lên một vật làm vật chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc , biểu thức tính công của lực là



A. A = Fscos.	B. A = Fs.       C. A = Fssin.           D. A = Fstan.
Câu 5. Một dây cáp sử dụng động cơ điện tạo ra một lực không đổi 50N tác dụng lên vật và kéo vật đi một đoạn đường 30 m trong thời gian 1 phút. Công suất của động cơ là
A. 50 W.	B. 25 W.	C. 100 W.	D. 75 W.
Câu 6. Động lượng có đơn vị là
A. N.m/s.	B. kg.m/s.	C. N.m.	D. N/s.
Câu 7. Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?
A. Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra.
B. Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát.
C. Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó.
D. Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu.
Câu 8. Trong chuyển động bằng phản lực
A. nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải đứng yên.
B. nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải chuyển động cùng hướng.
C. nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải chuyển động theo hướng ngược lại.
D. nếu có một phần chuyển động theo một hướng thì phần còn lại phải chuyển động theo hướng vuông góc.
Câu 9. Chuyển động của vật nào dưới đây được coi là chuyển động tròn đều?
A. Chuyển động quay của bánh xe ô tô khi đang hãm phanh.
B. Chuyển động của một quả bóng đang lăn đều trên mặt sân.
C. Chuyển động của điểm treo các ghế ngồi trên chiếc đu quay đang quay đều.
D. Chuyển động quay của cánh quạt khi vừa tắt điện.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây sai
A. 1 radian là một góc ở tâm chắn cung có độ dài bằng bán kính đường tròn
B. Radian là đơn vị đo của độ dịch chuyển góc
C. Radian là đơn vị đo của tốc độ góc
D. 
1 radian bằng 1800 
Câu 11. Chọn câu sai: chuyển động tròn đều có
A. tốc độ góc thay đổi.		B. tốc độ góc không đổi.
C. quỹ đạo là đường tròn.	D. tốc độ dài không đổi.




Câu 12. Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc  với chu kỳ  và giữa tốc độ góc  với tần số  trong chuyển động tròn đều là


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 13. Một xe đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang, bán kính 250m. Vận tốc xe không đổi có độ lớn là 50m/s. Khối lượng xe là 2. 103 kg. Độ lớn của lực hướng tâm của chiếc xe là:
A. 10 N	B. 4. 102 N	C. 4. 103 N	D. 2. 104 N
Câu 14. Có 4 thí nghiệm về biến dạng sau đây:
(I): Ép quả bóng cao su vào bức tường.
(II): Nén lò xo dọc theo trục của nó.
(III): Kéo lò xo dọc theo trục của nó.
(IV): Kéo cho vòng dây cao su dãn ra.
Trong 4 thí nghiệm trên thí nghiệm nào là biến dạng nén?
A. I, II.	B. II, III.	C. III, IV.	D. II, IV.
Câu 15. Lực đàn hồi xuất hiện tỉ lệ với độ biến dạng khi
A. một vật bị biến dạng dẻo.	B. một vật biến dạng đàn hồi.
C. một vật bị biến dạng.	D. ta ấn ngón tay vào một viên đất nặn
Câu 16. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của lực đàn hồi?
A. Lực đàn hồi xuất hiện khi vật có tính đàn hồi bị biến dạng.
B. Trong giới hạn đàn hồi, khi độ biến dạng của vật càng lớn thì lực đàn hồi cũng càng lớn.
C. Lực đàn hồi có chiều cùng chiều của lực gây biến dạng.
D. Lực đàn hồi luôn ngược chiều với chiều của lực gây biến dạng.
Câu 17. Một lò xo có độ cứng k được treo vào điểm cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nằm cân bằng, độ biến dạng của lò xo là




A. .		B. .	C. .	D. .
Câu 18. Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 20 cm. Khi bị kéo lò xo dài 24 cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Hỏi khi lực đàn hồi của lò xo bằng 10 N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu?
A. 28 cm.	B. 30 cm.	C. 45 cm.	D. 20 cm.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. 
Một ôtô có khối lượng 1,2 tấn tăng tốc từ 18 km/h đến 108 km/h trong 10 s. Bỏ qua mọi ma sát.
a) Động năng của ôtô tại vận tốc 18 km/h bằng 15000J.
b) Động năng của ôtô tại vận tốc 108 km/h bằng 540 kJ,
c) Công cơ học do động cơ sinh ra bằng 525 J.
d) Công suất trung bình của động cơ ô tô đó bằng 52,5 kW.
Câu 2. Một vật được coi là chất điểm, có khối lượng 100 gam được ném thẳng đúng lên cao với vận tốc 8 m/s từ độ cao 4 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2 .Chọn mốc thế năng tại mặt đất.
a) Đơn vị của động năng là N.s
b) Khi vật lên đến độ cao cực đại, vận tốc bằng không.
c) Khi lên đến điểm cao nhất, thế năng bằng không, động năng cực đại có giá trị bằng cơ năng.
d) Cơ năng của vật tại vị trí ném là 7,2 J.
Câu 3. Một viên đạn có khối lượng 10kg đang bay theo phương ngang với vận tốc 600m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau và bay theo hai phương vuông góc với nhau. Biết mảnh 1 bay chếch lên tạo với phương ngang góc 600.
a) Động lượng là đại lượng vectơ.
b) Động lượng có đơn vị là kg.m/s.
c)  Động lượng của viên đạn trước khi nổ là 1750 kg.m/s
d) Độ lớn vận tốc mảnh 1  là 600 m/s
Câu 4. Một vật chuyển động tròn đều với tốc độ là 3 m/s và có tốc độ góc là 10 rad/s 
a) Quỹ đạo của vật là đường tròn.
b) Vectơ vận tốc một vật chuyển động tròn đều không đổi.
c) Tốc độ góc một vật chuyển động tròn đều không đổi.
d) gia tốc hướng tâm của vật đó  là 30 m/s2
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
[bookmark: _Hlk160308337]Câu 1: Chu kì của kim phút là bao nhiêu giây?
[bookmark: _Hlk160354255]Câu 2:  Mô men lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5 N và cánh tay đòn là 2 mét?
Câu 3: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi F = 0,1 N. Tính độ biến thiên động lượng của chất điểm sau khoảng thời gian 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động 
[bookmark: _Hlk160354273]Câu 4: Hai vật 1 và 2 chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng AB, vật 1 chuyển động theo chiều từ A đến B với khối lượng 5kg, tốc độ 54km/h, vật 2 chuyển động theo chiều từ B đến A với khối lượng 4kg, tốc độ 36km/h. Véc tơ tổng động lượng của hệ hai vật có độ lớn bằng bao nhiêu
Câu 5:  Một ô tô có khối lượng 900kg khởi hành từ trạng thái nghỉ có gia tốc không đổi là 3,5m/s2. Tính động lượng của ô tô sau khi nó đi được quảng đường 40m.
Câu 6: Xe có khối lượng 1 tấn đi qua cầu vồng lên. Cầu có bán kính cong là 50 m. Giả sử xe chuyển động đều với vận tốc 10 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2. Tại đỉnh cầu, tính lực nén của xe lên cầu có độ lớn bằng bao nhiêu
                                                 ------------------------ HẾT ------------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	A
	D
	D
	A
	B
	B
	B
	C
	C

	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	C
	A
	A
	D
	A
	B
	C
	B
	A



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	Đ

	
	c)
	S
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ

	2
	a)
	S
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ



PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	
Đáp án

	3600s
	11 N.m
	3 N.s
	5 Kg.m/s
	15059,9kg.m/s
	
8000N




	...Hết...


ĐỀ SỐ 21
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Câu 1: Biểu thức nào là biểu thức mômen của lực đối với một trục quay?




               A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2: Dụng cụ nào sau đây không cần dùng trong bài thực hành Tổng hợp lực hai đồng quy?
	 A. Lực kế.	B. Dây chỉ bền.	C.Thước đo góc.	D. Đồng hồ đo thời gian.
Câu 3: : Đại lượng nào sau đây không phải là một dạng năng lượng?
A. nhiệt năng.	B. động năng.	C. hóa năng.	D. quang năng.
Câu 4: Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30m. Cho gia tốc rơi tự do là g = 10m/s2. Công tổng cộng mà người đó thực hiện được là
A. 1860J	B. 1800J	C. 180J.	D. 60J.
Câu 5:Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng
A. là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.
B. luôn đo bằng mã lực (HP).
C. chính là lực thực hiện công trong thiết bị đó lớn hay nhỏ.
D. là độ lớn của công do thiết bị sinh ra.
Câu 6:Một vật khối lượng m chuyển động tốc độ v. Động năng của vật được tính theo công thức:
A.              B.        C.               D. 
Câu 7: Một thang máy có khối lượng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100m xuống tầng thứ 10 cách mặt đất 40m. Nếu chọn gốc thế năng tại tầng 10, lấy g = 9,8m/s2. Thế năng của thang máy ở tầng cao nhất là
A. 588 kJ.	B. 392 kJ.	C. 980 kJ.	D. 588 J.
Câu 8: Hòn đá có khối lượng m=50g được ném thẳng đứng lên với vận tốc v0=20m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Thế năng bằng ¼ động năng khi vật có độ cao
A. 16m.	B. 5m.	C. 4m.	D. 20m.
Câu 9:Hiệu suất là tỉ số giữa
A. năng lượng hao phí và năng lượng có ích
B. năng lượng có ích và năng lượng hao phí
C. năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần
D. năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.

Câu 10: (SBT KNTT): Một động cơ điện được thiết kế để kéo thùng than khối lượng 400 kg từ dưới mỏ có độ sâu 1200 m lên mặt đất trong thời gian 2 phút. Hiệu suất của động cơ là 80%. Lấy . Công suất toàn phần của động cơ là
A. 7,8 kW.	B. 9,8 kW.	C. 31 kW.	D. 49 kW.
Câu 11 Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến định luật bảo toàn động lượng?
A. Vận động viên dậm đà để nhảy.
B. Người nhảy từ thuyền lên bờ làm cho thuyền chuyển động ngược lại.
C. Xe ôtô xả khói ở ống thải khi chuyển động.	
D. Chuyển động của tên lửa.
Câu 12: Cho hệ hai vật có khối lượng bằng nhau m1 = m2 = 1 kg. Vận tốc của vật 1 có độ lớn v1 = 1 m/s, vận tốc của vật 2 có độ lớn v2 = 2 m/s. Khi vectơ vận tốc của hai vật cùng hướng với nhau, tổng động lượng của hệ có độ lớn là
A. 1 kg.m/s.	B. 2 kg.m/s.	C. 3 kg.m/s.	D. 0,5 kg.m/s.
Câu 13: Một đầu đạn khối lượng 10 g được bắn ra khỏi nòng của một khẩu súng khối lượng 5 kg với vận tốc 600 m/s. Nếu bỏ qua khối lượng của đầu đạn thì vận tốc giật của súng là
A. 1,2 cm/s.	B. 1,2 m/s.	C. 12 cm/s.	D. 12 m/s.
Câu 14: Công thức nào sau đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều?




A. .	B. .	C. 	D. 
Câu 15 Chuyển động của vật nào dưới đây được coi là chuyển động tròn đều?
A. Chuyển động quay của bánh xe ô tô khi đang hãm phanh.
B. Chuyển động của một quả bóng đang lăn đều trên mặt sân.
C. Chuyển động của điểm treo các ghế ngồi trên chiếc đu quay đang quay đều.
D. Chuyển động quay của cánh quạt khi vừa tắt điện.
Câu 16: Một chiếc xe đạp chạy với tốc độ 40 km/h trên một vòng đua có bán kính 100 m. Độ lớn gia tốc hướng tâm của xe bằng
A. 0,11 m/s2.	B. 0,4 m/s2.	C. 1,23 m/s2.	D. 16 m/s2.
Câu 17: Vật cấu tạo từ chất nào sau đây sẽ không có tính đàn hồi?
A. Sắt.	B. Đồng.	C. Nhôm.	D. Đất sét.
Câu 18: Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 22(cm). Lò xo được treo thẳng đứng, một đầu giữ cố định, còn đầu kia gắn một vật nặng. Khi ấy lò xo dài 27(cm), cho biết độ cứng lò xo là 100(N/m). Độ lớn lực đàn hồi bằng
A. 500(N).	B. 5(N).	C. 20(N).	D. 50(N)

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Một viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng ở độ cao 20m đang bay ngang với vận tốc 12,5 m/s thì vỡ thành hai mảnh. Với khối lượng lần lượt là 0,5kg và 0,3kg. Mảnh to rơi theo phương thẳng đứng xuống dưới và có vận tốc khi chạm đất là 40 m/s. Lấy g = 10m/s2.
a. Khối lượng của viên đạn trước khi nổ là 0,8 kg.                        Đ
b. Động lượng của viên đạn trước khi nổ là 10 Nm/s               S

c. Vận tốc của mảnh to ngay sau khi đạn nổ là 20m/s                      Đ
d. Vận tốc của mảnh nhỏ ngay sau khi đạn nổ là 20 m/s                   Đ
Câu 2: Một học sinh của trung tâm bồi dưỡng kiến thức Hà Nội đang chơi đùa ở sân thượng trung tâm có độ cao 45m, liền cầm một vật có khối lượng 100g thả vật rơi tự do xuống mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Chọn mốc tính thế năng tại mặt đất.
a. Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất là 30m/s              Đ
b. Độ cao của vật khi Wđ = 2Wt  là 15m                 Đ
c. Cơ năng của vật trong quá trình chuyển động là 10 J.     S
d. Khi chạm đất, do đất mềm nên vật bị lún sâu 10 cm. Lực cản trung bình tác dụng lên vật là 451N                                   Đ
Câu 3: Áp suất tại các điểm M, N, P trong một bình đựng chất lỏng (hình vẽ). Hãy so sánh chúng. [image: ]
A. pM > pN > pP.  S
B. pM < pN < pP.   Đ
C. pM = pN = pP.   S
D. pM = pP > pN.   S
Câu 4: Một ô tô có khối lượng 4 tấn chuyển động qua một chiếc cầu lồi có bán kính cong 100 m với tốc độ 72 km/h. Lấy g = 10m/s2. 
a) Gia tốc hướng tâm có độ lớn là 4m/s.  Đ
b) Trọng lực đóng vai trò là lực hướng tâm. S
c) Áp lực của ô tô nén lên cầu khi nó đi qua điểm cao nhất (giữa cầu) là 24000N.   Đ
d) Độ lớn áp lực tác dụng lên cầu lớn hơn trọng lượng của xe.   S
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Câu 1: Hai xe lăn nhỏ có khối lượng m1 = 300g và m2 = 2kg chuyển động trên mặt phẳng ngang ngược chiều nhau với các vận tốc tương ứng v1 = 2m/s và v2 = 0,8m/s. Sau khi va chạm hai xe dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc. Bỏ qua sức cản. Độ lớn vận tốc sau va chạm là
Đáp án:………………………………………………………….
0,43 m/s
Câu 2: Một người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 40 N cách mặt đất 1,2 m trong suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người đó đã thực hiện được trong thời gian ôm sách là bao nhiêu?
Đáp án:………………………………………………………….
Câu 3: Một viên đạn khối lượng m = 20 g bay theo phương ngang với vận tốc v1 = 300 m/s xuyên qua một tấm gỗ dày 5cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ đạn có vận tốc v2 = 100 m/s. Lực cản trung bình của tấm gỗ tác dụng lên viên đạn có độ lớn là bao nhiêu?
Đáp án:………………………………………………………….
Câu 4: Một người buộc một hòn đá khối lượng 400 g vào đầu một sợi dây rồi quay trong mặt phẳng thẳng đứng. Hòn đá chuyển động trên đường tròn bán kính 50 cm với tốc độ góc không đổi 8 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Lực căng của sợi dây ở điểm thấp nhất của quỹ đạo là bao nhiêu?
Đáp án:………………………………………………………….
Câu 5: Một người thợ lặn đang ở độ sâu 12 m so với mặt nước. Cho biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3, diện tích bề mặt cơ thể người này là 2 m2. Lấy g = 10 m/s2. Áp lực do nước tác dụng lên người thợ lặn là
Đáp án:………………………………………………………….





Câu 6: Một con lắc đơn gồm vật m = 400 g, dây treo không dãn có chiều dài . Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy , ở góc lệch  so với phương thẳng đứng vật có thế năng , giá trị của  bằng bao nhiêu ?
Đáp án:………………………………………………………….

Hướng dẫn giải đề

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu  hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	10
	D

	2
	D
	11
	A

	3
	A
	12
	C

	4
	D
	13
	B

	5
	A
	14
	A

	6
	D
	15
	C

	7
	A
	16
	C

	8
	C
	17
	D

	9
	D
	18
	B



PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	Đ
	3
	a)
	S

	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S

	2
	a)
	Đ
	4
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S

	
	c)
	S
	
	c)
	Đ

	
	d)
	Đ
	
	d)
	S


Hướng dẫn chi tiết các câu cần suy luận :

PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	0,43m/s
	4
	16,8N

	2
	0W
	5
	240000N

	3
	16000N
	6
	3J




ĐỀ SỐ 22

	PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Công thức tính công  F.s. . Gọi α là góc hợp bởi phương của lực và phương dịch chuyển. Trường hợp nào sau đây công của lực là công cản?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Trong ôtô, xe máy vv... có bộ phận hộp số (sử dụng các bánh xe truyền động có bán kính to nhỏ khác nhau) nhằm mục đích
A.thay đổi công suất của xe.                        B. thay đổi lực phát động của xe.
C. thay đổi công của xe.                               D. duy trì vận tốc không đổi của xe.
Câu 3. Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì động năng của nó là




    A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4. Chọn phát biểu đúng về thế năng trọng trường.
 A. Công của trọng lực bằng hiệu thế năng tại vị trí đầu và tại vị trí cuối.
  B. Trọng lực sinh công âm khi vật đi từ cao xuống thấp
  C. Trọng lực sinh công dương khi đưa vật từ thấp lên cao.
 D. Công của trọng lực đi theo đường thẳng nối hai điểm đầu và cuối bao giờ cũng nhỏ hơn đi theo đường gấp khúc giữa hai điểm đó.
Câu 5. Hai vật có khối lượng là m và 2m đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và h. Thế năng hấp dẫn của vật thứ nhất so với vật thứ hai là
A. bằng hai lần vật thứ hai.	                                       B. bằng một nửa vật thứ hai.

C. bằng vật thứ hai.		D. bằng  vật thứ hai.
Câu 6. Chọn phát biểu sai khi nói về thế năng trọng trường.
A. Thế năng trọng trường của một vật là năng lượng mà vật có do nó được đặt tại một vị trí xác định trong trọng trường của Trái đất.
B. Thế năng trọng trường có đơn vị là N/m2.
C. Thế năng trọng trường xác định bằng biểu thức Wt = mgz.
D. Khi tính thế năng trọng tường, có thể chọn mặt đất làm mốc tính thế năng.
Câu 7. Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho
A. tác dụng kéo của lực.	                                                  B. tác dụng làm quay của lực.
C. tác dụng uốn của lực.	                                                   D. tác dụng nén của lực.
Câu 8. Người lái xe ô tô khi muốn đổi hướng, hai tay người đó tác dụng vào vô lăng một
	A. vận tốc	B. gia tốc	C. lực đẩy	D. ngẫu lực
Câu 9. Cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp
A. vật rơi trong không khí.	B. vật trượt có ma sát.
C. vật rơi tự do.		D. vật rơi trong chất lỏng nhớt.
Câu 10. Một vật được xem là có cơ năng khi vật đó
A. chịu tác dụng của một lực lớn.	                    B. có khối lượng lớn.
C. có khả năng thực hiện công lên vật khác.	                     D. có trọng lượng lớn.
Câu 11. Hiệu suất của một quá trình chuyển hóa công được kí hiệu là H. Vậy H luôn có giá trị

A. H > 1.	B. H = 1.	C. H < 1.	D. 
Câu 12. Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc  là đại lượng được xác định bởi công thức :      
  A. .		B. .		                C. .	                               D. .
Câu 13. Va chạm nào sau đây là va chạm mềm?
A. Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra.        B. Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát.
C. Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó.          D. Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu.
Câu 14. Quả cầu thứ nhất khối lượng m1 chuyển động với vận tốc  va chạm vào quả cầu thứ hai khối lượng m2 đứng yên. Sau va chạm, quả cầu thứ nhất dừng lại, còn quả cầu thứ hai chuyển động với  vận tốc  . Ta có:
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].		D. [image: ].
Câu 15. Chuyển động nào sau đây có thể xem như là chuyển động tròn đều?
A. Chuyển động của một vật được ném xiên từ mặt đất.
B. Chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng của một vật được buộc vào một dây có chiều dài cố định.
C. Chuyển động của một vệ tinh nhân tạo có vị trí tương đối không đổi đối với một điểm trên mặt đất (vệ tinh địa tĩnh).
D. Chuyển động của một quả táo khi rời ra khỏi cành cây.




Câu 16. Các công thức liên hệ giữa tốc độ góc  với chu kỳ  và giữa tốc độ góc  với tần số  trong chuyển động tròn đều là


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 17. Chọn đáp án đúng khi nói về vectơ gia tốc của vật chuyển động tròn đều.
A. Có độ lớn bằng 0.                                       B. Giống nhau tại mọi điểm trên quỹ đạo.
C. Luôn cùng hướng với vectơ vận tốc.         D. Luôn vuông góc với vectơ vận tốc.
Câu 18. Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào kể sau đây?
A. Giới hạn vận tốc của xe.	B. Tạo lực hướng tâm.
C. Tăng lực ma sát.		D. Cho nước mưa thoát dễ dàng.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Trên công trường xây dựng, người công nhân sử dụng ròng rọc đưa vật liệu lên cao. Do ảnh hưởng của thời tiết nên hệ thống ròng rọc và dây nối bị bẩn và rỉ sét. Người công nhân phải dùng lực có độ lớn 90N để nâng vật có trọng lượng 70N lên độ cao 8m.[image: ]









a)  Công cần thiết để đưa vật lên cao 8m là: 720J
b)  Công thực tế của người công nhân để nâng vật lên cao 8m: 560J
 c) Công suất hao phí của động cơ bằng 160 W.
d)  Hiệu suất của ròng rọc: 77,8%

Câu 2. Một con lắc đơn gồm vật m = 350g, dây treo không dãn có chiều dài l=1m. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy , ở góc lệch  so với phương thẳng đứng .
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a) Vật chuyển động từ A sang O thì tại O vận tốc của vật lớn nhât. 	
b) Vật chuyển động từ B sang O có thế năng tăng, động năng giảm. 
c) Cơ năng của vật là 1,025J. 
d) Thế năng của vật khi ở vị trí cân bằng là 1,025J. 
Câu 3. Một  phi hành gia khi đang thực hiện nhiệm vụ tại một vị trí cách cửa trạm không gian một đoạn 150m thì sợi dây kết nối anh với trạm đột ngột bị đứt. Để có thể quay trở lại, từ trạng thái cân bằng, anh đã gỡ và ném bình oxygen với tốc độ 5 m/s theo hướng ra xa trạm không gian. Biết tổng khối lượng của phi hành gia và toàn bộ thiết bị hỗ trợ (kể cả bình oxygen) là 95 kg, khối lượng bình oxygen là  15 kg và lượng khí trong mũ bảo hiểm đủ để anh ấy có thể duy trì hô hấp thông thường trong 3 phút. 
a) Trước khi ném tổng động lượng của hệ gồm phi hành gia (bao gồm đồ bảo hộ) và bình oxygen bằng 0
b) Tổng khối lượng của phi hành gia và đồ bảo hộ là 110kg. 
c) Vận tốc của phi hành gia sau khi ném có độ lớn là 0,79m/s. 
d)  Phi hành gia có thể quay trở vể trạm không gian an toàn vì quãng đường để di chuyển trong thời gian cho phép khoảng 169m.
Câu 4. Một ô tô có khối lượng 1,5tấn chuyển động đều qua một đoạn cầu vượt (coi là cung tròn) với vận tốc 54km/h. Biết bán kính cong của đoạn cầu vượt là 50m. Lấy g = 10 m/s2. 
   a) Ô tô đang chuyển động tròn đều ở điểm vồng lên với tốc độ góc 1,08rad/s. 
   b) Chỉ có trọng lực đóng vai trò là lực hướng tâm. 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]   c) Gia tốc hướng tâm có độ lớn 4,5m/s2.
     d) Áp lực của ô tô nén lên cầu khi nó đi qua điểm cao nhất (giữa cầu) là 8250N.
PHẦN III. CÂU TRẮC  TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Để đưa một kiện hàng lên cao h = 80 cm so với mặt sàn người ta dùng một xe nâng. Công tối thiểu mà xe đã thực hiện bằng 9600J. Biết gia tốc trọng trường là g = 10 m/s2. Khối lượng kiện hàng là bao nhiêu kg?
Câu 2. Một cánh quạt có tốc độ quay 3000 vòng/phút. Tính chu kì quay của nó là bao nhiêu giây?

Câu 3. Biết cờ lê có chiều dài 15 cm và khoảng cách từ điểm đặt của lực đến bu lông vào cỡ 11 cm. Moment do lực  có độ lớn 10 N tác dụng vuông góc lên cờ lê để làm xoay bu lông có giá trị bằng bao nhiêu N.m?[image: ]





Câu 4. Một ô tô có khối lượng 4 tấn đang chuyển động với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh, sau một thời gian vận tốc giảm còn 18 km/h. Độ biến thiên của động năng của ô tô là bao nhiêu kJ ?
Câu 5. Một cây quạt có công suất định mức là 75W. Khi hoạt động sản sinh ra một công suất cơ học là 60W. Hiệu suất của quạt điện bằng bao nhiêu %


Câu 6. Một hệ gồm hai vật có khối lượng  và  chuyển động ngược chiều nhau với tốc độ lần lượt bằng 8m/s và 4m/s. Tổng độ lớn động lượng của hệ hai vật bằng bao nhiêu kg.m/s?

---------------------------HẾT------------------------
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